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 1 
DANH MỤC MINH CHỨNG 

(Kèm theo Báo cáo giữa kỳ kiểm định chất lượng giáo dục, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa) 

 

Mã 
minh chứng 

Tên minh chứng 
Số, ngày/tháng/năm 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chuẩn 1. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa 

GK1.1.1 

Quyết định về việc ban hành “Sứ mạng - Tầm nhìn – Mục tiêu – Giá trị 
cốt lõi – Khẩu hiệu – Triết lý giáo dục” Trường Đại học Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch Thanh Hóa 

QĐ số 702/QĐ-ĐVTDT 
ngày 19/7/2019 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH  

Nghị quyết về “Sứ mạng - Tầm nhìn - Mục tiêu - Giá trị cốt lõi - Triết lý 
giáo dục” Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa” 

QĐ số 24/NQ-HĐT ngày 
20/11/2023 

Hội đồng Trường  

GK1.1.2 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch Thanh Hóa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

NQ số 83-NQ/ĐHT ngày 
20/6/2020 

Đảng bộ Trường  

Dự thảo Chiến lược phát triển Trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2045 

Dự thảo Hội đồng Trường  

Nghị quyết ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại 
học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

NQ số 02/NQ-HĐT ngày 
03/12/2021 

Hội đồng Trường  

Nghị quyết ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của trường Đại 
học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

NQ số 13/NQ-HĐT ngày 
12/4/2022 

Hội đồng Trường  

Nghị quyết ban hành Quy chế Tài chính của trường Đại học Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

QĐ số 17/NQ-HĐT ngày 
22/8/2023 

Hội đồng Trường  

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động 
Khoa học và Công nghệ của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch Thanh Hóa 

QĐ số 123 /QĐ – ĐVTDT ngày 
07/02/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH  
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Quy chế đào tạo 

- QĐ số 1330/ QĐ-ĐVTDT 
ngày 01/11/2021 

- QĐ số 1650 /QĐ-ĐVTDT 
ngày 29/12/2021 

- QĐ số 386 /QĐ-ĐVTDT 
ngày 22/3/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH  

Kế hoạch năm học 

- KH số 884/KH-ĐVTDT 
ngày 5/8/2021 

-KH số 1280/KH-ĐVTDT 
ngày 25/8/2022 

- KH số 1200 /KH-ĐVTDT 
ngày 22/8/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH  

Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục từng năm học 

- KH số 951/KH-ĐVTDT 
ngày 18/8/2021 

- KH số 1337b /KH-ĐVTDT 
ngày 07/9/2022 

- KH số 1317 /ĐVTDT-KH 
ngày 11/9/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH  

Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên đầu mỗi 
năm học 

-KH số 1103/KH-ĐVTDT 
ngày 20/9/2021 

- KH số 1460 /KH-ĐVTDT 
ngày 04/10/2022 

- KH số 1345 /KH-ĐVTDT 
ngày 14/9/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH  

GK1.2.1 
Kế hoạch phổ biến và thực hiện “Sứ mạng - Tầm nhìn - Mục tiêu - Giá 
trị cốt lõi - Triết lý giáo dục” Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch Thanh Hóa” 

KH số 1698/KH-ĐVTDT 
ngày 22/11/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH  

GK1.2.2 Thông báo v/v xây dựng kế hoạch năm học 

TB ố 999/TB-ĐVTDT ngày 

04/7/2022 

Số 1008 /TB-ĐVTDT ngày 
14/7/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH  

GK1.3.1 
Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên đầu mỗi 
năm học 

- KH số 1103/KH-ĐVTDT 
ngày 20/9/2021 

-KH số 1460 /KH-ĐVTDT 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH  
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ngày 04/10/2022 

-KH số 1345 /KH-ĐVTDT 
ngày 14/9/2023 

GK1.3.2 Sổ tay học sinh, sinh viên 
Cuốn sổ tay học sinh, sinh 
viên các năm 2023, 2024 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH  

GK1.3.3 

Kế hoạch quảng bá, tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 
KH số 119 /KH-ĐVTDT 

ngày 21/01/2022 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH  

Kế hoạch truyền thông giới thiệu và quảng bá về Nhà trường, các ngành 
nghề đào tạo phục vụ cho công tác tuyển sinh năm 2022 

KH số: 393/KH-ĐVTDT 
ngày 12/4/2022 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH  

Kế hoạch tư vấn, quảng bá tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 
KH số 142 /KH-ĐVTDT 

ngày 10/02/2023 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH  

Kế hoạch tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp năm 
2023 do Báo Tuổi trẻ phối hợp tổ chức tại Thanh Hóa 

KH số 151/KH-ĐVTDT 
ngày 13/02/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH  

GK1.5.1 
Quyết định v/v thành lập Ban rà soát, sửa đổi, bổ sung Sứ mạng, tầm 
nhìn, mục tiêu chiến lược, giá trị cốt lõi và khẩu hiệu của Trường Đại 
học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

QĐ số 1486/QĐ-ĐVTDT 
ngày 12/10/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH  

Tiêu chuẩn 2. Quản trị 

GK2.1.1 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch Thanh Hóa năm 2021 

NQ số 02/NQ-HĐT ngày 
03/12/2021 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH  

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch Thanh Hóa năm 2024 

NQ số  09 /NQ-HĐT ngày 
18/9/2024 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH  

GK2.1.2 
Nghị quyết thành lập Ban kiểm soát trực thuộc Hội đồng trường Trường 
Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa nhiệm kỳ 
2021-2026 

NQ số 02/NQ-HĐT ngày 
02/01/2024 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH  
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GK2.1.3 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch Thanh Hóa năm 2021 

NQ số 02/NQ-HĐT ngày 
03/12/2021 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH  

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch Thanh Hóa năm 2024 

NQ số  09 /NQ-HĐT ngày 
18/9/2024 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH  

Quy chế hoạt động giám sát của Hội đồng trường Trường Đại học Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 

NQ số 09/NQ-HĐT ngày 
12/4/2022 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH  

GK2.1.4 

Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng trường năm 2022 
NQ số 10/NQ-HĐT ngày 

12/4/2022 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH  

Nghị quyết thông qua Chương trình thực hiện chức năng giám sát của 
Hội đồng trường năm học 2023-2024 

NQ số 18/NQ-HĐT ngày 
22/8/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH  

Nghị quyết thông qua Chương trình thực hiện chức năng giám sát của 
Hội đồng trường năm học 2024-2025 

NQ số 10/NQ-HĐT ngày 
18/9/2024 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH  

GK2.2.1 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch Thanh Hóa năm 2021 

NQ số 02/NQ-HĐT ngày 
03/12/2021 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH  

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch Thanh Hóa năm 2024 

NQ số  09 /NQ-HĐT ngày 
18/9/2024 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH  

Quy chế làm việc của Hội đồng trường Trường Đại học Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch Thanh Hóa 

NQ số 06/NQ-HĐT ngày 
31/12/2021 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH  

Quy chế hoạt động giám sát của Hội đồng trường 
NQ số 09/NQ-HĐT ngày 

12/4/2022 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH  

GK2.3.1 
Đề án kèm theo Tờ trình về việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị thuộc 
Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm 2022 

TTr số 255/TTr-ĐVTDT 
ngày 11/3/2022 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH  
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Đề án sắp xếp, tổ chức lại một số đơn vị thuộc Trường Đại học Văn hóa, 
thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm 2024 

TTr số 521/TTr-ĐVTDT 
ngày 01/4/2024 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH  

GK2.3.2 

Thông báo lấy ý kiến của các đơn vị trong trường về việc góp ý quy chế 
chi tiêu nội bộ năm 2022 

 

Thông báo ngày 
29/11/2021 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH  

Bảng tổng hợp góp ý quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 

 

Bảng tổng hợp ngày 
13/12/2021 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH  

Thông báo lấy ý kiến của các đơn vị trong trường về việc góp ý quy chế 
chi tiêu nội bộ năm 2023 

 

Thông báo ngày 
28/11/2022 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH  

Bảng tổng hợp góp ý quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 
Bảng tổng hợp ngày 

9/12/2023 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH  

Thông báo lấy ý kiến của các đơn vị trong trường về việc góp ý quy chế 
chi tiêu nội bộ năm 2024 

 

Thông báo ngày 
27/11/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH  

Bảng tổng hợp góp ý quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 

 

Bảng tổng hợp ngày 
8/12/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH  

Thông báo và báo cáo tổng hợp góp ý về việc rà soát, bổ sung, xây dựng 
Quy định chế làm việc đối với giảng viên 

- TB ngày 22/12/2022 
- BC ngày 16/01/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH  

Thông báo góp ý điều chỉnh quy định tổ chức quản lý hoạt động KHCN 
tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao & Du lịch 

- TB số 1825/QĐ-ĐVTDT 
ngày 09/12/2022 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH  

Biên bản tổng hợp, góp ý và đề xuất điều chỉnh quy chế KH&CN tại 
Trường Đại học VH,TT&DL Thanh Hóa 

- BB ngày 19/12/2022 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH  

Công văn và báo cáo tổng hợp xin ý kiến góp ý Dự thảo Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Trường. 

- CV số 14/CV-HĐT ngày 
05/9/2024; 

- BC số 15/BC-HĐT ngày 
09/9/2024 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH  
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GK2.4.1 

Nghị quyết phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2022 
NQ số 02/NQ-HĐT ngày 

10/01/2022 
Hội đồng trường  

Nghị quyết về việc phân bổ nguồn tài chính năm 2023 
NQ số 06/NQ-HĐT ngày 

24/02/2023 
Hội đồng trường  

Nghị quyết về việc phân bổ nguồn tài chính năm 2024 
NQ số 04/NQ-HĐT ngày 

02/01/2024 
Hội đồng trường  

Nghị quyết ban hành chính sách đảm bảo chất lượng giáo dục giai đoạn 
2021-2026 

NQ số 03/NQ-HĐT ngày 
10/01/2022 

Hội đồng trường  

Nghị quyết ban hành phương hướng hoạt động tuyển sinh năm 2022 
NQ số 05/NQ-HĐT ngày 

10/01/2022 
Hội đồng trường  

Nghị quyết ban hành phương hướng hoạt động tuyển sinh năm 2023 
NQ số 03/NQ-HĐT ngày 

24/02/2023 
Hội đồng trường  

Nghị quyết ban hành phương hướng hoạt động tuyển sinh năm 2024 
NQ số 05/NQ-HĐT ngày 

02/01/2024 
Hội đồng trường  

Nghị quyết ban hành kế hoạch liên kết đào tạo năm 2022 
NQ số 06/NQ-HĐT ngày 

10/01/2022 
Hội đồng trường  

Nghị quyết ban hành kế hoạch liên kết đào tạo năm 2023 
NQ số 04/NQ-HĐT ngày 

24/02/2023 
Hội đồng trường  

Nghị quyết thông qua Kế hoạch tuyển sinh, liên kết đào tạo hệ VHVL 
năm 2024 

NQ số 05/NQ-HĐT ngày 
23/4/2024 

Hội đồng trường  

Nghị quyết ban hành phương hướng hoạt động khoa học công nghệ năm 
2022 

NQ số 07/NQ-HĐT ngày 
10/01/2022 

Hội đồng trường  
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Nghị quyết ban hành phương hướng hoạt động khoa học công nghệ năm 
2023 

NQ số 05/NQ-HĐT ngày 
24/02/2023 

Hội đồng trường  

Nghị quyết ban hành phương hướng hoạt động khoa học công nghệ năm 
2024 

NQ số 06/NQ-HĐT ngày 
02/01/2024 

Hội đồng trường  

Nghị quyết thông qua Đề án sắp xếp tổ chức lại các đơn vị thuộc trường 
năm 2022 

NQ số 12/NQ-HĐT ngày 
12/4/2022 

Hội đồng trường  

Nghị quyết thông qua Đề án sắp xếp tổ chức lại các đơn vị thuộc trường 
năm 2024 

NQ số 06/NQ-HĐT ngày 
23/4/2022 

Hội đồng trường  

Nghị quyết về việc thông qua báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán 
kinh phí 

NQ số 14/NQ-HĐT ngày 
12/4/2022 

Hội đồng trường  

Nghị quyết về việc phê duyệt mức thu học phí các loại hình giáo dục đào 
tạo tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm học 2022-2023 
và lộ trình đến năm học 2025-2026 

NQ số 20/NQ-HĐT ngày 
12/9/2022 

Hội đồng trường  

Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh mức thu học phí các loại hình 
giáo dục đào tạo tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch học kỳ 
2 năm học 2022-2023 

NQ số 07/NQ-HĐT ngày 
24/2/2023 

Hội đồng trường  

Nghị quyết thông qua mức thu học phí năm học 2024-2025 
NQ số 08/NQ-HĐT ngày 

18/9/2024 
Hội đồng trường  

Nghị quyết ban hành Danh mục vị trí việc làm của Trường Đại học Văn 
hóa Thể thao và Du lịch 

NQ số 26/NQ-HĐT ngày 
29/12/2022 

Hội đồng trường  

Tiêu chuẩn 3. Lãnh đạo và quản lý 

GK3.1.1 Quyết định công nhận Hội đồng trường  trường nhiệm kỳ 2021-2026 
QĐ số 4579/QĐ-UBND 

ngày 16/11/2021; 
UBND tỉnh Thanh 

Hóa 
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Quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026 
QĐ số 4589/QĐ-UBND 

ngày 16/11/2021 
UBND tỉnh Thanh 

Hóa 
 

GK3.1.2 

Công văn và báo cáo tổng hợp xin ý kiến góp ý Dự thảo Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Trường. 

- CV số 14/CV-HĐT ngày 
05/9/2024; 

- BC số 15/BC-HĐT ngày 
09/9/2024 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch Thanh Hóa năm 2021 

NQ số 02/NQ-HĐT ngày 
03/12/2021 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch Thanh Hóa năm 2024 

NQ số  09 /NQ-HĐT ngày 
18/9/2024 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Quy chế làm việc của Hội đồng trường Trường Đại học Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch Thanh Hóa 

NQ số 06/NQ-HĐT ngày 
31/12/2021 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Quy chế hoạt động giám sát của Hội đồng trường 
NQ số 09/NQ-HĐT ngày 

12/4/2022 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

GK3.1.3 Quyết định bổ nhiệm viên chức làm công tác pháp chế 
QĐ số 707/QĐ-ĐVTDT 

ngày 25/5/2022 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

GK3.1.4 

Công văn cử tham dự hội nghị tập huấn công tác pháp chế ngành giáo 
dục năm 2022 

CV số 1474/CV-ĐVTDT 
ngày 07/10/2022 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Công văn cử tham dự hội nghị tập huấn công tác pháp chế ngành giáo 
dục năm 2023 

CV số 1545 /CV-ĐVTDT 
ngày 25 tháng 10 năm 

2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

GK3.1.5 

Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2022-2023 
KH số 1483/KH-ĐVTDT 

ngày 10 tháng 10 năm 
2022 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2023-2024 
KH số 1949 /KH-ĐVTDT 

ngày 20 tháng 12 năm 
2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 



 9 

Báo cáo kết quả thực hiện công tác pháp chế năm học 2022-2023 
BC số 978/BC-ĐVTDT 

ngày 12 tháng 7 năm 2023 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

Báo cáo kết quả thực hiện công tác pháp chế năm học 2023-2024 
BC số 1161/BC-ĐVTDT 

ngày 08 tháng 7 năm 2024 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

GK3.2.1 

QĐ thành lập Ban rà soát, sửa đổi bổ sung Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu 
chiến lược, giá trị cốt lõi và khẩu hiệu của Trường 

QĐ số 1468/QĐ-ĐVTDT 
ngày 12/10/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Công văn về việc xin ý kiến góp ý của các bên liên quan về “sứ mạng- 
tầm nhìn- giá trị cốt lõi- triết lý giáo dục- khẩu hiệu” 

CV  số 19/ CV-HĐT ngày    
09/11/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Kế hoạch tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp xây dựng “sứ mạng- tầm 
nhìn- giá trị cốt lõi- triết lý giáo dục- khẩu hiệu” 

KH số 21/KH-HĐT ngày 
13/11/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Biên bản họp hội nghị lấy ý kiến đóng góp xây dựng “sứ mạng- tầm nhìn- 
giá trị cốt lõi- triết lý giáo dục- khẩu hiệu” 

BB ngày 16/11/2023 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

Nghị quyết về “Sứ mạng - Tầm nhìn - Mục tiêu - Giá trị cốt lõi - Triết lý 
giáo dục” Trường. 

NQ số 24/NQ-HĐT ngày 
20/11/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

GK3.3.1 

Quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp 
công lập thuộc tỉnh quản lý, giai đoạn 2021-2025 

QĐ số 4667/QĐ-UBND, 
ngày 21/11/2021 

UBND tỉnh Thanh 
Hóa 

 

Đề án kèm theo Tờ trình về việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị thuộc 
Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm 2022 

TTr số 255/TTr-ĐVTDT 
ngày 11/3/2022 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Công văn của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn 
vị thuộc Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

CV số 4123/UBND-
THKH ngày 29/3/2022 

UBND tỉnh Thanh 
Hóa 

 

Công văn của Sở Nội vụ về việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị thuộc 
Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

CV số 608/SNV-TCBC 
ngày 31/3/2022 

Sở Nội vụ tỉnh 
Thanh Hóa 
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Nghị quyết ban hành Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị thuộc Trường 
Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm 2022 

NQ số 12/NQ-HĐT ngày 
12/4/2022 

Hội đồng Trường  

Báo cáo  sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị thuộc Trường theo Đề án đã xây 
dựng 

BC số 799/BC-ĐVTDT 
ngày 31/5/2022 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Các Quyết định về việc đổi tên, sát nhập các đơn vị trong trường 

- QĐ số 695/QĐ-ĐVTDT 
ngày 25/5/2022; 

- QĐ số 697/QĐ-ĐVTĐT 
ngày 25/5/2022; 

- QĐ số 698/QĐ-ĐVTĐT 
ngày 25/5/2022; 

- QĐ số 699/QĐ/-ĐVTĐT 
ngày 25/5/2022; 

- QĐ số 704/QĐ-ĐVTĐT 
ngày 25/5/2022; 

- QĐ số 718/QĐ-ĐVTĐT 
ngày 25/5/2022; 

- QĐ số 722/QĐ-ĐVTĐT 
ngày 25/5/2022; 

- QĐ số 723/QĐ-ĐVTĐT 
ngày 25/5/2022; 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

GK3.3.2 

Đề án sắp xếp, tổ chức lại một số đơn vị thuộc Trường Đại học Văn hóa, 
thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm 2024 

TTr số 521/TTr-ĐVTDT 
ngày 01/4/2024 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Nghị quyết về việc thông qua sắp xếp, đổi tên một số đơn vị thuộc 
Trường Đại học Văn hóa, thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm 2024 

NQ số 06 /NQ-HĐT ngày 
23 tháng 4 năm 2024 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Các Quyết định về việc sắp xếp, đổi tên các đơn vị trong trường 

- QĐ số 709/QĐ-ĐVTDT 
ngày 02/5/2024; 

- QĐ số 710/QĐ-ĐVTĐT 
ngày 02/5/2024; 

- QĐ số 711/QĐ-ĐVTĐT 
ngày 02/5/2024; 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 
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GK3.3.3 

Quy chế tổ chức và hoạt động của khoa Mỹ thuật 
QĐ số 908 /QĐ-ĐVTDT 

ngày 20/6/2022 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

Quy chế tổ chức và hoạt động của khoa Ngoại ngữ 
QĐ số 830/QĐ-ĐVTDT 

ngày 7/6/2022 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Quản lý khoa học và Hợp tác 
quốc tế năm 2022 

QĐ số 909 /QĐ-ĐVTDT 
ngày 20/6/2022 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Quy chế tổ chức và hoạt động của khoa Văn hóa- Xã hội năm 2022 
QĐ số 906/QĐ-ĐVTDT 

ngày 20 tháng 6 năm 2022 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

Quy chế tổ chức và hoạt động của khoa Âm nhạc 
QĐ số 907/QĐ-ĐVTDT 

ngày 20 tháng 6 năm 2022 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Quản lý khoa học và Hợp tác 
quốc tế năm 2023 

QĐ số 1301 /QĐ-ĐVTDT 
ngày 07/9/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Quy chế tổ chức và hoạt động của khoa Giáo dục Mầm non và Tiểu học 
QĐ số 1115/QĐ-ĐVTDT 
ngày 09 tháng 8 năm 2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học 
QĐ số 1117/QĐ-ĐVTDT 
ngày 09 tháng 8 năm 2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Quy chế tổ chức và hoạt động của khoa Văn hóa- Thông tin năm 2023 
QĐ số 1116/QĐ-ĐVTDT 
ngày 09 tháng 8 năm 2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

GK3.3.4 

 

Nghị định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự 
nghiệp công lập 

NĐ số 106/2020/NĐ-CP 
ngày 10/9/2020 

Chính phủ  

GK3.3.5 

 

Nghị quyết về Danh mục vị trí việc làm của Trường Đại học Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

NQ số 26/NQ-HĐT ngày 
29/12/2022 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 
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GK3.3.6 

Công văn góp ý về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và dự 
thảo Quyết định về việc giao quyết định số lượng người làm việc hưởng 
lương từ nguồn thu sự nghiệp của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch Thanh Hóa 

CV  số 2203/STC-HCSN 
ngày 24/4/ 2023 

Sở Tài chính tỉnh 
Thanh Hóa 

 

Công văn về việc tham gia ý kiến đối với dự thảoTờ trình và dự thảo 
Quyết định về việc giao số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn 
thu sự nghiệp của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh 
Hóa 

CV số 1120/SGDĐT- 
TCCB ngày 28/4/2023 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo tỉnh Thanh 

Hóa 
 

Báo cáo giải trình góp ý của Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo về số 
lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp năm 2023 của 
Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

BC số 905/BC-ĐVTDT 
ngày 03/7/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

GK3.3.7 

Kế hoạch số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp 
năm 2023 

KH số 906/KH-ĐVTDT 
ngày 03/7/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Quyết định về việc giao số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn 
thu sự nghiệp của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh 
Hóa năm 2023 

QĐ số 2976/QĐ-UBND 
ngày 22/8/2023 

UBND tỉnh Thanh 
Hóa 

 

GK3.3.8 

Quyết định về việc phân bổ số lượng người làm việc của các đơn vị 
Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm 2023 

QĐ số 1426/QĐ-ĐVTDT 
ngày 02/10/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 
QĐ số 1718/KH-ĐVTDT 

ngày 24 tháng 11 năm 
2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Kế hoạch tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023 
QĐ số 1488 /KH - 

ĐVTDT ngày 12 tháng 10 
năm 2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

GK3.3.9 

 
Quyết định bổ nhiệm, Hiệu trưởng và  Phó hiệu trưởng 

- QĐ số 5028/QĐ-UBND 
ngày 08/12/2021; 

-NQ số 18/NQ-HĐT ngày 
12/5/2022; 

-NQ số 12/NQ-HĐT ngày 
24/02/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

GK3.3.10 Quyết định phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Giám hiệu Nhà 
trường năm 2022 

QĐ số 646/QĐ-ĐVTDT 
ngày 17/5/2022 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 



 13

Quyết định phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Giám hiệu Nhà 
trường năm 2023 

QĐ số 318/QĐ-ĐVTDT 
ngày 07/3/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

GK3.4.1 
Thông báo về việc rà soát, điều chỉnh quy chế tổ chức và hoạt động của 
các đơn vị trong trường 

TB số 1331/TB-ĐVTDT 
ngày 02/8/2024 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

GK3.4.2 
Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị thuộc Trường Đại học Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

QĐ số 1557/QĐ-ĐVTDT 
ngày 13/9/2024 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Tiêu chuẩn 4. Quản trị chiến lược    

GK4.1.1 

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Chiến lược phát triển Trường Đại học Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2045 

CV số 26/CV-HĐT ngày 
02/10/2024 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Kế hoạch tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp xây dựng Chiến lược phát 
triển Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045 

KH số 30/KH-HĐT ngày        
10/10/2024 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

GK4.2.1 

Thông báo xây dựng kế hoạch năm học 2022-2023 
TB số 999/TB-ĐVTDT 

ngày 04/7/2022 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

Thông báo xây dựng kế hoạch năm học 2023-2024 
TB số 1008/TB-ĐVTDT 

ngày 14/7/2023 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

Thông báo xây dựng kế hoạch năm học 2024-2025 
TB số 1149/TB-ĐVTDT 

ngày 05/7/2024 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

GK4.2.2 Kế hoạch năm học của các đơn vị thuộc trường Tập hồ sơ 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

GK4.2.3 Biên bản họp duyệt Kế hoạch năm học 2022-2023 
BB ngày 01/8/2022; 
BB ngày 02/8/2022; 
BB ngày 03/8/2022. 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 
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Biên bản họp duyệt Kế hoạch năm học 2023-2024 
BB ngày 08/8/2023; 
BB ngày 16/8/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Biên bản họp duyệt Kế hoạch năm học 2024-2025 
BB ngày 05/8/2024; 
BB ngày 07/8/2024; 
BB ngày 08/8/2024 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

GK4.2.4 

Kế hoạch năm học 2022-2023 
KH số 1280/KH-ĐVTDT 

ngày 25/8/2022 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

Kế hoạch năm học 2023-2024 
KH số 1200 /KH-ĐVTDT 

ngày 22/8/2023 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

Kế hoạch năm học 2024-2025 
KH số 1444/KH-ĐVTDT 

ngày 23/8/2024 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

GK4.3.1 

Hướng dẫn xây dựng bộ chỉ số đo lường hiệu quả- KPIS áp dụng cho 
Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

HD số 1393/HD-ĐTVDT 
ngày 27/9/2022 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Quyết định về việc ban hành bộ chỉ số đo lường hiệu quả- KPIS áp dụng 
cho Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

QĐ số 1394/QĐ-ĐVTDT 
ngày 27/9/2022 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Tiêu chuẩn 5. Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 

GK5.1.1 
Kế hoạch và triển khai các hoạt động hỗ trợ người học và kết nối, phục 
vụ cộng đồng năm học 2023-2024 

KH số 1096/KH-ĐVTDT 
ngày 7/8/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

GK5.1.2 Rà soát, kiện toàn Quy định về đánh giá rèn luyện năm học 2023- 2024 
QĐ số 1731/QĐ- ĐVTDT 

ngày 28/11/2023 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

GK5.1.3 Quyết định kiện toàn ban hỗ trợ người học và phục vụ cộng đồng 
QĐ số 1090/QĐ-ĐVTDT 

ngày 11/11/2020 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
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GK5.1.4 
Báo cáo số liệu khảo sát SV về chất lượng hỗ trợ dịch vụ, tư vấn người 
học; hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng và các lĩnh vực hoạt động 
của nhà trường năm học 2020 – 2021 

BC số 630 BC-ĐVTDT 
ngày 10/6/2021 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

GK5.1.5 
Báo cáo số liệu khảo sát SV về chất lượng hỗ trợ dịch vụ, tư vấn người 
học; hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng và các lĩnh vực hoạt động 
của nhà trường năm học 2021 – 2022 

BC số 1027 BC-ĐVTDT 
ngày 07/07/202 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

GK5.1.6 
Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động KHCN của trường ĐHVH TT&DL 
Thanh Hóa 

QĐ số 123/QĐ-ĐVTDT 
ngày 07/02/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

GK5.1.7 

Quy trình quản lý và thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở của trường 
ĐHVH TT&DL Thanh Hóa năm 2022 

QĐ số 204/QĐ-ĐVTDT 
ngày 22/2/2022 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Quy trình quản lý và thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở của trường 
ĐHVH TT&DL Thanh Hóa năm 2023 

QĐ số 1097/QĐ-ĐVTDT 
ngày 7/8/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

GK5.1.8 
Quy trình đăng ký, thực hiện đề tài NCKH của SV tại Trường Đại học 
Văn hóa Thể thao và Thanh Hóa năm 2023 

QĐ số 1392/QĐ-ĐVTDT 
ngày 26/9/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

GK5.1.9 
Quy định trích dẫn và chống đạo văn tại trường ĐHVH TT&DL Thanh 
Hóa 

QĐ số 1391/QĐ-ĐVTDT 
ngày 26/9/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

GK5.1.10 
Quy định về hoạt động sở hữu trí tuệ của trường ĐHVH TT&DL Thanh 
Hóa 

QĐ số 1391/QĐ-ĐVTDT 
ngày 26/9/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

GK.5.1.11 Quy định quản lý và hoạt động Tạp chí khoa học 
QĐ số 1282/QĐ-ĐVTDT 

ngày 26/10/2021 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

GK5.2.1 
Quyết định thành lập Hội đồng Khen thưởng-kỷ luật HSSV năm học 
2023-2024 

QĐ số 1175/QĐ-ĐVTDT 
ngày 18/8/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

GK5.2.2 
Quyết định về việc thành lập Ban hỗ trợ người học và phục vụ cộng đồng 
Trường ĐH VH,TT&DL Thanh Hóa 

QĐ số 1095/QĐ-ĐVTDT 
ngày 7/8/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 
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GK5.2.3 
KH về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể 
thao và y tế trường học năm học 2023 - 2024 

KH số 1310 /KH- 
ĐVTDT ngày 11/9/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

GK5.2.4 
Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) 
tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

QĐ số 123/QĐ-ĐVTDT 
ngày 07/02/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

GK5.2.5 
Quy trình quản lý và thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở của Trường Đại 
học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

- QĐ số 204/QĐ-ĐVTDT 
ngày 22/02/2022 

- QĐ số 1097/QĐ-
ĐVTDT ngày 07/08/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

GK5.2.6 Quy trình đăng ký và thực hiện đề tài NCKH của sinh viên 
QĐ số 1098/QĐ-ĐVTDT 

ngày 07/08/2023 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

GK5.2.7 
Quyết định về việc trích dẫn và chống đạo văn tại Trường Đại học Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

QĐ số 1392/QĐ-ĐVTDT 
ngày 26/09/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

GK5.3.1 Tổ chức nhập học cho thí sinh trúng tuyển năm học 2023-2024 
QĐ số 1102/QĐ-ĐVTDT 

ngày 8/8/2023 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

GK5.3.2 Tổ chức đón tiếp và nhập cho HS,SV,HV cao NH 2023 – 2024 
QĐ số 1103/KH-ĐVTDT 

ngày 8/8/2023 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

GK5.3.3 Thông báo về việc nộp hồ sơ chế độ chính sách của HSSV 
TB số 1385/TB-ĐVTDT 

ngày 25/9/2023 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

GK5.3.4 
KH về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể 
thao và y tế trường học năm học 2023 – 2024 

KH số 1310 /KH- 
ĐVTDT ngày 11/9/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

GK5.3.5 Kế hoạch số tổ chức Tuần sinh hoạt công dân -HS,SV NH 2023 – 2024 
KH số 1345/KH-ĐVTDT 

ngày 14/9/2023 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

GK5.3.6 Quy chế chi tiêu nội bộ 

- QĐ số 01/QĐ-ĐVTDT 
ngày 04/01/2021; 

- QĐ số 01/QĐ-ĐVTDT 
ngày 05/01/2022; 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 
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- QĐ số 05/QĐ-ĐVTDT 

ngày 03/01/2023; 
- QĐ số 01/QĐ-ĐVTDT 

ngày 02/01/2024; 

GK5.3.7 

Thông báo góp ý điều chỉnh quy định tổ chức quản lý hoạt động KHCN 
tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao & Du lịch 

TB số 1825/QĐ-ĐVTDT 
ngày 09/12/2022 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Biên bản tổng hợp, góp ý và đề xuất điều chỉnh quy chế KH&CN tại 
Trường Đại học VH,TT&DL Thanh Hóa 

BB ngày 19/12/2022 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

GK5.3.8 
Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động KHCN của trường ĐHVH TT&DL 
Thanh Hóa 

QĐ số 123/QĐ-ĐVTDT 
ngày 07/2/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

GK5.3.9 
Quy định hỗ trợ đãi ngộ và thu hút đối với cán bộ giảng viên, viên chức 
có trình độ cao của trường Đại học Văn hóa Thể thao và Thanh Hóa, giai 
đoạn 2023-2025 

QĐ số: 1801/QĐ-ĐVTDT 
ngày 12/12/2022 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

GK5.3.10 
Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên trường Đại học Văn hóa Thể 
thao và Du lịch 

- QĐ số 90/QĐ-ĐVTDT 
ngày 22/01/2021 

- QĐ số 152/QĐ-ĐVTDT 
ngày 13/02/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

GK5.3.11 

Quyết định hỗ trợ kinh phí cho CBGV có bài báo được công bố trên Tạp 
chí khoa học quốc tế thuộc danh mục ISI ,Scopus năm 2021 

QĐ số 1104/QĐ-ĐVTDT 
ngày 20/9/2021 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Quyết định hỗ trợ kinh phí cho CBGV có bài báo được công bố trên Tạp 
chí khoa học quốc tế thuộc danh mục ISI ,Scopus năm 2022 

QĐ số 1827/QĐ-ĐVTDT 
ngày 15/12/2022 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Quyết định hỗ trợ kinh phí cho CBGV có bài báo được công bố trên Tạp 
chí khoa học quốc tế thuộc danh mục ISI ,Scopus năm 2023 

QĐ số 1092/QĐ-ĐVTDT 
ngày 15/12/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

GK5.3.12 

Quyết định khen thưởng các cá nhân đạt thành tích cao trong hoạt động 
NCKH năm học 2021-2022 

QĐ số 998/QĐ-ĐVTDT 
ngày 04/7/2022 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Quyết định khen thưởng các cá nhân đạt thành tích cao trong hoạt động 
NCKH năm học 2022-2023 

QĐ số 925/QĐ-ĐVTDT 
ngày 05/7/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 
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Quyết định khen thưởng các cá nhân đạt thành tích cao trong hoạt động 
NCKH năm học 2023-2024 

QĐ số 1006/QĐ-ĐVTDT 
ngày 12/6/2024 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

GK5.3.13 
Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu, Biên bản bàn giao kết quả đề tài cấp 
tỉnh, Tổng hợp danh mục đề tài các cấp 

Tập văn bản 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

GK5.4.1 
Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động KHCN của trường Đại học Văn 
hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

QĐ số 123/QĐ-ĐVTDT 
ngày 07/2/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

GK5.4.2 Quy chế chi tiêu nội bộ 

- QĐ số 01/QĐ-ĐVTDT 
ngày 04/01/2021; 

- QĐ số 01/QĐ-ĐVTDT 
ngày 05/01/2022; 

- QĐ số 05/QĐ-ĐVTDT 
ngày 03/01/2023; 

- QĐ số 01/QĐ-ĐVTDT 
ngày 02/01/2024; 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

GK5.4.3 

Quyết định khen thưởng các cá nhân đạt thành tích cao trong hoạt động 
NCKH năm học 2021-2022 

QĐ số 998/QĐ-ĐVTDT 
ngày 04/7/2022 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Quyết định khen thưởng các cá nhân đạt thành tích cao trong hoạt động 
NCKH năm học 2022-2023 

QĐ số 925/QĐ-ĐVTDT 
ngày 05/7/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Quyết định khen thưởng các cá nhân đạt thành tích cao trong hoạt động 
NCKH năm học 2023-2024 

QĐ số 1006/QĐ-ĐVTDT 
ngày 12/6/2024 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

GK5.4.4 
Quy định hỗ trợ đãi ngộ và thu hút đối với cán bộ giảng viên, viên chức 
có trình độ cao của trường Đại học Văn hóa Thể thao và Thanh Hóa, giai 
đoạn 2023-2025 

QĐ số: 1801/QĐ-ĐVTDT 
ngày 12/12/2022 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

GK5.4.5 Quy chế chi tiêu nội bộ 

- QĐ số 01/QĐ-ĐVTDT 
ngày 04/01/2021; 

- QĐ số 01/QĐ-ĐVTDT 
ngày 05/01/2022; 

- QĐ số 05/QĐ-ĐVTDT 
ngày 03/01/2023; 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 
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- QĐ số 01/QĐ-ĐVTDT 

ngày 02/01/2024; 

GK5.4.6 
Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu, Biên bản bàn giao kết quả đề tài cấp 
tỉnh, 

Tập văn bản 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

GK5.4.7 Tổng hợp danh mục đề tài các cấp 
Bảng tổng hợp ngày 

10/9/2024 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

Tiêu chuẩn 6. Quản lý nguồn nhân lực 

GK6.1.1 
Quy định rà soát, đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực của các đơn vị thuộc 
Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

QĐ số 1136/QĐ-ĐVTDT 
ngày 02/8/2022 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

GK6.1.2 Kế hoạch năm học của các đơn vị Tập hồ sơ 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

GK6.1.3 
Kế hoạch số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp 
năm 2023 

KH số 906/KH-ĐVTDT 
ngày 03/7/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

GK6.1.4 

Quyết định về việc giao số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn 
thu sự nghiệp của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh 
Hóa năm 2023 

QĐ số 2973/QĐ-UBND 
ngày 22/8/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 
QĐ số 1718/KH-ĐVTDT 

ngày 24 tháng 11 năm 
2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Kế hoạch tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023 
QĐ số 1488 /KH - 

ĐVTDT ngày 12 tháng 10 
năm 2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Nghị quyết về việc tuyển dụng viên chức năm 2023 
NQ số số 21/NQ-HĐT 

ngày 20/11/2023 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
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Công văn về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trường Đại 
học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm 2023 

CV số 18557/UBND-
THKH ngày 07 tháng 12 

năm 2023 

UBND tỉnh Thanh 
Hóa 

 

GK6.2.1 

Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiễm đối với viên chức 
quản lý năm 2022 

QĐ số 251/QĐ-ĐVTDT 
ngày 10/3/2022 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiễm đối với viên chức 
quản lý năm 2024 

QĐ số 217/QĐ-ĐVTDT  
ngày 19/02/2024 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Quy định về tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Trường Đại 
học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

QĐ số 260/QĐ-ĐVTDT 
ngày 14/3/2022 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 
NQ số 09/NQ-HĐT ngày 

28/02/2023 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý lao động hợp đồng 
NQ số 16/NQ-HĐT ngày 

22/8/2023 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

GK6.3.1 Quy định chuẩn năng lực viên chức và người lao động 
QĐ số 1998/QĐ-ĐVTDT 

ngày 31/12/2022 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

GK6.4.1 

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm học 2021-2022 
KH số 1157/ĐVTDT-BC 

ngày 03/12/2020 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm học 2022-2023 
KH số 158/ĐVTDT-

TCCB  ngày 09/2/2022 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm học 2023-2024 
KH số 1448/KH-ĐVTDT 

ngày 06/10/2023 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm học 2024-2025 
KH số 1551/KH-ĐVTDT  

ngày 11/9/2024 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
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GK6.4.2 
Quyết định, công văn cử viên chức, người lao động đi đào tạo, bồi dưỡng 
từ năm 2021-2024 

- QĐ số 1528/QĐ-
ĐVTDT ngày 13/12/2021; 

- QĐ số 1721/QĐ-
ĐVTDT ngày 29/11/2022; 

- QĐ số 1722/QĐ-
ĐVTDT ngày 29/11/2022; 

- QĐ số 1723/QĐ-
ĐVTDT ngày 29/11/2022; 

- QĐ số 1724/QĐ-
ĐVTDT ngày 29/11/2022; 

- QĐ số 1725/QĐ-
ĐVTDT ngày 29/11/2022; 

- QĐ số 1726/QĐ-
ĐVTDT ngày 29/11/2022; 

- QĐ số 1727/QĐ-
ĐVTDT ngày 29/11/2022; 

- QĐ số 1898/QĐ-
ĐVTDT ngày 15/12/2023; 
- QĐ số 111/QĐ-ĐVTDT 

ngày 03/02/2023; 
- QĐ số 112/QĐ-ĐVTDT 

ngày 03/02/2023; 
- QĐ số 81/QĐ-ĐVTDT 

ngày 21/01/2021; 
- QĐ số 1608/QĐ-

ĐVTDT ngày 07/11/2022; 
- QĐ số 1609/QĐ-

ĐVTDT ngày 07/11/2022; 
- QĐ số 346/QĐ-ĐVTDT 

ngày 01/4/2022; 
- QĐ số 333/QĐ-ĐVTDT 

ngày 09/3/2023; 
- QĐ số 633/QĐ-ĐVTDT 

ngày 15/4/2024; 
- QĐ số 621/QĐ-ĐVTDT 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 
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ngày 12/5/2022; 

- QĐ số 1543/QĐ-
ĐVTDT ngày 25/10/2023; 

- QĐ số 1608/QĐ-
ĐVTDT ngày 07/11/2022; 

- QĐ số 1469/QĐ-
ĐVTDT ngày 06/10/2022; 

- KH số 1661/KH-
ĐVTDT ngày 31/12/2021; 

- KH số 1357/KH-
ĐVTDT ngày 18/9/2023; 

GK6.4.3 Báo cáo tài chính từ năm 2021-2023 
- BC ngày 10/02/2022 
- BC ngày 31/01/2023 
- BC ngày 20/02/2024 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

GK6.4.4 

Quy định Hỗ trợ đãi ngộ và thu hút đối với cán bộ giảng viên, viên chức 
có trình độ cao của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh 
Hóa giai đoạn 2023-2025 

QĐ số: 1801/QĐ-ĐVTDT 
ngày 12/12/2022 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 
QĐ số 01/QĐ-ĐVTDT 

ngày 02/01/2024 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

GK6.5.1 

Quy chế thi đua khen thưởng năm 2022 
QĐ số 390/QĐ-ĐVTĐT 

ngày 12/4/2022 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

Quy chế thi đua khen thưởng năm 2024 
QĐ số 726/QĐ-ĐVTĐT 

ngày 03/5/2024 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

Quy chế đánh giá, phân loại viên chức, lao động hợp đồng năm 2022 
QĐ số 1594/QĐ-ĐVTĐT 

ngày 03/11/2022 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

Quy chế Đánh giá và xếp loại chất lượng tập thể, viên chức, 

lao động hợp đồng năm 2023 

QĐ số 1721/QĐ-ĐVTĐT 
ngày 27/11/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

GK6.6.1 
Thông báo lấy ý kiến của các đơn vị trong trường về việc góp ý quy chế 
chi tiêu nội bộ năm 2022 

 

Thông báo ngày 
29/11/2021 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 
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Bảng tổng hợp góp ý quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 

 

Bảng tổng hợp ngày 
13/12/2021 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Thông báo lấy ý kiến của các đơn vị trong trường về việc góp ý quy chế 
chi tiêu nội bộ năm 2023 

 

Thông báo ngày 
28/11/2022 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Bảng tổng hợp góp ý quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 
Bảng tổng hợp ngày 

9/12/2023 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

Thông báo lấy ý kiến của các đơn vị trong trường về việc góp ý quy chế 
chi tiêu nội bộ năm 2024 

 

Thông báo ngày 
27/11/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Bảng tổng hợp góp ý quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 

 

Bảng tổng hợp ngày 
8/12/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Thông báo và báo cáo tổng hợp góp ý về việc rà soát, bổ sung, xây dựng các 
Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy định chế làm việc đối với giảng viên 

TB ngày 22/12/2022; 
BC ngày 16/01/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

GK6.6.2 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 đến 2024 

- QĐ số 01/QĐ-ĐVTDT 
ngày 04/01/2021; 

- QĐ số 01/QĐ-ĐVTDT 
ngày 05/01/2022; 

- QĐ số 05/QĐ-ĐVTDT 
ngày 03/01/2023; 

- QĐ số 01/QĐ-ĐVTDT 
ngày 02/01/2024; 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Quy định chế làm việc đối với giảng viên 2023 
QĐ số 152/QĐ-ĐVTDT 

ngày 13/02/2023 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

Quy định về công tác quy hoạch cán bộ các năm 

-QĐ số 821/QĐ-ĐVTDT 
ngày 06/6/2022; 

- QĐ số 282/QĐ-ĐVTDT 
ngày 01/3/2024; 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 
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GK6.6.3 

Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026 và xây 
dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031 các năm 2022, 2023,2024 

- KH số 981/KH-ĐVTDT 
ngày 28/6/2022; 

- KH số 835/KH-ĐVTDT 
ngày 14/6/2023; 

- KH số 358/KH-ĐVTDT 
ngày 12/3/2024; 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Quyết định rà soát, bổ sung quy hoạch quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-
2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031 các năm 2022, 
2023,2024 

- QĐ số 1030/QĐ-
ĐVTDT ngày 07/7/2022; 
- QĐ số 766/ QĐ-ĐVTDT 

ngày 30/6/2023; 
- QĐ số 511/QĐ-ĐVTDT 

ngày 29/3/2024; 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

GK6.7.1 
Nghị quyết về Danh mục vị trí việc làm của Trường Đại học Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

NQ số 26/NQ-HĐT ngày 
29/12/2022 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

GK6.7.2 

Kế hoạch số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp 
năm 2023 

KH số 906/KH-ĐVTDT 
ngày 03/7/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Quyết định về việc giao số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn 
thu sự nghiệp của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh 
Hóa năm 2023 

QĐ số 2973/QĐ-UBND 
ngày 22/8/2023 

UBND tỉnh Thanh 
Hóa 

 

Quyết định về việc giao biên chế công chức, số lượng người làm việc của 
các sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh năm 2023 

QĐ số 4670/QĐ-UBND, 
ngày 27/12/2022 

UBND tỉnh Thanh 
Hóa 

 

GK6.7.3 

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 
QĐ số 1718/KH-ĐVTDT 

ngày 24 tháng 11 năm 
2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Kế hoạch tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023 
QĐ số 1488 /KH - 

ĐVTDT ngày 12 tháng 10 
năm 2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

GK6.7.4 Nghị quyết về việc tuyển dụng viên chức năm 2023 
NQ số số 21/NQ-HĐT 

ngày 20/11/2023 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
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Công văn về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trường Đại 
học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm 2023 

CV số 18557/UBND-
THKH 07/12/2023 

UBND tỉnh Thanh 
Hóa 

 

GK6.7.5 

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2023 
TB số 1819 /TB-ĐVTDT 

ngày 08/12/2023 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023 
TB số 1489/TB-ĐVTDT 

ngày 12/10/2023 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

Bài đưa tin; Hợp đồng; Biên bản thanh lý hợp đồng; Hóa đơn thanh toán. 
HĐQC số 1242/QC/BTH 

ngày 08/12/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH; Báo 

Thanh Hóa 
 

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 
QĐ số 56 /QĐ-ĐVTDT 

ngày 09/01/2024 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng LĐHĐ năm 2023 
QĐ số 1688/QĐ-ĐVTDT 

ngày 21/11/2023 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

Quyết định thành lập Ban Giám sát kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 
QĐ số 57 /QĐ-HĐTD 

ngày 09/01/2024 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

Quyết định thành lập Ban Giám sát kỳ tuyển dụng LĐHĐ năm 2023 
QĐ số 1689/QĐ-ĐVTDT 

ngày 21/11/2023 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

Quyết định thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng 
viên chức năm 2023 

QĐ số 75 /QĐ-HĐTD 
ngày 11/01/2024 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Quyết định thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng 
LĐHĐ năm 2023 

QĐ số 1703 /QĐ-ĐVTDT 
ngày 11/01/2024 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Quyết định thành lập Ban đề thi (vấn đáp) kỳ tuyển dụng viên chức năm 
2023 

QĐ số 93/QĐ-HĐTD 
ngày 15/01/2024 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 
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Quyết định thành lập Ban đề thi kỳ tuyển dụng LĐHĐ năm 2023 
QĐ số 1700/QĐ-ĐVTDT 

ngày 22/11/2023 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

Quyết định thành lập Ban kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức 
năm 2023 

QĐ số 95/QĐ-HĐTD 
ngày 15/01/2024 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Quyết định thành lập Ban kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng LĐHĐ năm 
2023 

QĐ số 1701,1702/QĐ-
HĐTD ngày 22/11/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Biên bản họp hội đồng tuyển dụng viên chức 

- BB ngày 09/01/2024; 
- BB ngày 11/01/2024; 
- BB ngày 15/01/2024; 
- BB ngày 19/01/2024; 
- BB ngày 26/01/2024; 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức 
năm 2023 

QĐ số 206/QĐ-HĐTD 
ngày 30/01/2024 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 
2023 

QĐ số 216/QĐ-ĐVTDT 
ngày 19/02/2024 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng LĐHĐ  
năm 2023 

QĐ số 1736/QĐ-ĐVTDT 
ngày 29/11/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

GK6.7.6 

Tờ trình về việc xin ý kiến tiếp nhận viên chức tỉnh ngoài về công tác tại 
Trường 

TTr số 1501/TTr-ĐVTDT 
ngày 16/10/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Công văn về việc tiếp nhận viên chức tỉnh ngoài về công tác tại Trường 
Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. 

CV số 2550/SNV-CCVC 
ngày 19/10/2023 

Sở Nội vụ tỉnh 
Thanh Hóa 

 

Quyết định tiếp nhận viên chức năm 2023 

- QĐ số 1595/QĐ-
ĐVTDT ngày 01/11/2023; 

- QĐ số 1768/QĐ- 
ĐVTDT ngày 01/12/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 
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GK6.7.7 
Quyết định tuyển dụng viên chức năm 2023; QĐ tuyển dụng lao động 
hợp đồng năm 2023; QĐ tiếp nhận viên chức năm 2023 

-QĐ số 1737/QĐ-ĐVTDT 
ngày 29/11/2023; 

-QĐ số 1768/QĐ-ĐVTDT 
ngày 01/12/2023; 

-QĐ số 1595/QĐ-ĐVTDT 
ngày 01/11/2023; 

- QĐ số 396 đến 438/QĐ-
ĐVTDT ngày 20/3/2024. 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

GK6.7.8 Các Quyết định cử đi học nghiên cứu sinh 

- QĐ số 1528/QĐ-
ĐVTDT ngày 13/12/2021; 

- QĐ số 1721/QĐ-
ĐVTDT ngày 29/11/2022; 

- QĐ số 1722/QĐ-
ĐVTDT ngày 29/11/2022; 

- QĐ số 1723/QĐ-
ĐVTDT ngày 29/11/2022; 

- QĐ số 1724/QĐ-
ĐVTDT ngày 29/11/2022; 

- QĐ số 1725/QĐ-
ĐVTDT ngày 29/11/2022; 

- QĐ số 1726/QĐ-
ĐVTDT ngày 29/11/2022; 

- QĐ số 1727/QĐ-
ĐVTDT ngày 29/11/2022; 

- QĐ số 1898/QĐ-
ĐVTDT ngày 15/12/2023; 
- QĐ số 111/QĐ-ĐVTDT 

ngày 03/02/2023; 
- QĐ số 112/QĐ-ĐVTDT 

ngày 03/02/2023; 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

GK6.7.9 Quyết định phong hàm Phó Giáo sư 
QĐ số 88/QĐ-HĐGSNN 

ngày 17/11/2022; 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
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Bằng Tiến sĩ Tập bằng tiến sĩ 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

GK6.7.10 

Quy định Hỗ trợ đãi ngộ và thu hút đối với cán bộ giảng viên, viên chức 
có trình độ cao của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh 
Hóa giai đoạn 2023-2025 

QĐ số: 1801/QĐ-ĐVTDT 
ngày 12/12/2022 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 
QĐ số 01/QĐ-ĐVTDT 

ngày 02/01/2024 
Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 
 

Tiêu chuẩn 7. Quản lý tài chính và cơ sở vật chất 

GK7.1.1 

 
Quyết định ban hành quy định về hoạt động khảo sát lấy ý kiến các bên 
liên quan phục vụ công tác đảm bảo chất lượng của trường ĐH 
VH,TT&DL 

 
Số 1184b/QĐ-ĐVTDT 

ngày 5/10/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

 
GK7.1.2 

Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về hoạt động 
tài chính của nhà trường năm học 2022-2023 

Số:  690 /KH-ĐVTDT 
ngày 22   tháng 05  năm 

2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về hoạt động 
tài chính của nhà trường năm học 2023-2024 

Số:  1577/KH-ĐVTDT 
ngày  16 tháng 9  năm 

2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK7.1.3 

Nghị quyết hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2021-
2022 

Nghị quyết ngày 
23/10/2021 

Công đoàn trường  

Nghị quyết hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2022-
2023 

Nghị quyết ngày 
10/9/2022 

Công đoàn trường  

Nghị quyết hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2023-
2024 

Nghị quyết số 1387/NQ-
ĐVTDT-CĐ ngày 

15/9/2023 
Công đoàn trường  

Báo cáo kết luận hội nghị đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo nhà trường với 
học sinh, sinh viên năm học 2022-2023 

Số 754/BC-ĐVTDT ngày 
30/5/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 
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Thông báo kết luận tại Hội nghị đối thoại giữa học sinh, sinh viên với 
Hiệu trưởng nhà trường năm học 2023-2024 

Số 674/TB-ĐVTDT ngày 
22/4/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK7.1.4 
Báo cáo tổng hợp ý kiến phản hồi của các bên liên quan về hoạt tài chính 
của nhà trường năm học 2022-2023 

 
Báo cáo ngày   14  tháng  

7  năm 2023 

 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

GK7.2.1 

Quyết định về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng 
công trình 

Số 952/QĐ-UBND ngày 
24/3/2023 

UBND tỉnh Thanh 
Hóa 

 

Biên bản bàn giao công trình đưa vào sử dụng Ngày 07/3/2024 

Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
các công trình 

Đ&CN Thanh Hóa 

 

GK7.2.2 

Nghị quyết về việc ban hành Chủ trương xin nâng cấp, cải tạo, sữa chữa 
hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, cảnh quan khuôn viên nhà 
trường, an ninh, quốc phòng, PCCC và vệ sinh môi trường năm 2022 

Số 04/NQ-HĐT ngày 
10/01/2021 

Hội đồng trường  

Kế hoạch mua sắm CSVC, thiết bị năm học 2022-2023 Kế hoạch ngày 11/8/2022 Phòng QT-CSVC  

Kê hoạch CSVC năm học 2024 – 2025 Kế hoạch ngày 16/8/2024 Phòng QT-CSVC  

GK7.2.3 

Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Dự 
án: Mua máy tính trang bị cho phòng thực hành tin học phục vụ đào tạo 
LHS Lào 

Số 1533/QĐ-ĐVTDT 
ngày 20/10/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định về việc phê duyệt dự toán sửa chữa phòng truyền thống và 
sơn lại sảnh nhà A 

Số 654/QĐ-ĐVTDT ngày 
12/5/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định về việc phê duyệt dự toán thi công sửa chữa công trình thuộc 
công trình: Sửa chữa các phòng Phó Hiệu trưởng và tường rào phía Nam 

Số 924/QĐ-ĐVTDT ngày 
5/7/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định về việc phê duyệt dự toán sửa chữa sân bê tông phía Tây nhà 
hội trường, biểu diễn 

Số 1082/QĐ-ĐVTDT 
ngày 1/8/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 
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Quyết định về việc phê duyệt dự toán mua máy tính và máy chiếu trang 
bị cho các phòng học phục vụ đào tạo lưu học sinh Lào 

Số 1734/QĐ-ĐVTDT 
ngày 28/11/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định về việc phê duyệt dự toán mua máy vi tính 
Số 822/QĐ-ĐVTDT ngày 

16/5/2024 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Quyết định về việc phê duyệt dự toán cải tạo bồn hoa sân vườn 
Số 876/QĐ-ĐVTDT ngày 

24/5/2024 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Quyết định về việc phê duyệt dự toán lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng sân 
bóng đá phục vụ đào tạo lưu học sinh Lào 

Số 1060/QĐ-ĐVTDT 
ngày 24/6/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GK7.2.4 
 
 
 
 
 

Quyết định về việc phê duyệt dự toán Lắp đặt mái kính sảnh nhà thực 
hành du lịch phục vụ đào tạo lưu học sinh Lào 

Số 1084/QĐ-ĐVTDT 
ngày 25/6/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định về việc phê duyệt dự toán cải tạo, sửa chữa cửa đi, cửa sổ nhà 
thực hành du lịch 

Số 1097/QĐ-ĐVTDT 
ngày 28/6/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định về việc phê duyệt dự toán trang trí Trung tâm hỗ trợ người 
học và quan hệ doanh nghiệp 

Số 1167/QĐ-ĐVTDT 
ngày 08/7/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định về việc phê duyệt dự toán xử lý chống thấm nhà B, khu tập 
thể thao và Nhà thực hành Du lịch, làm đường lên xuống cho người 
khuyết tật 

Số 1347/QĐ-ĐVTDT 
ngày 05/8/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định về việc phê duyệt dự toán Lăn sơn nhà A, B, C 
Số 1346/QĐ-ĐVTDT 

ngày 5/8/2024 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Hợp đồng mua máy tính trang bị cho phòng thực hành tin học phục vụ 
đào tạo 

Số 1561/HĐMB-2022 
ngày 27/10/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Hợp đồng cung cấp máy chiếu trang bị cho phòng học 
Số 1684/HĐMB-2022 

ngày 22/11/2022 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
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Hợp đồng mua máy tính trang bị cho phòng thực hành đồ họa 
Số 1639/HĐMB-2022 

ngày 10/11/2022 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Hợp đồng lắp mạng Wifi tại giảng đường B,C và nhà Hiệu bộ 
Số 1592/HĐMB-2022 

ngày 10/11/2022 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Hợp đồng mua máy vi tính 
Số 826/2024/ 

HĐDV/ĐHVH  ngày 
17/05/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Hợp đồng cải tạo bồn hoa sân vườn 
Số 

877/2024/HĐXD/ĐVTDT
-MD ngày 24/5/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Hợp đồng lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng sân bóng đá phục vụ đào tạo 
lưu học sinh Lào 

Số 24.6.24/HĐ/TĐHTT-
ĐHVHTTDL ngày 

24/6/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Hợp đồng lắp đặt mái kính sảnh nhà thực hành du lịch phục vụ đào tạo 
lưu học sinh Lào 

Số 168/HĐKT-XDCT 
ngày 25/6/2024 

 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Hợp đồng cải tạo, sửa chữa cửa đi, cửa sổ nhà thực hành du lịch 
Số 

28/2024/HĐXD/ĐVTDT-
MD ngày 28/6/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Hợp đồng trang trí Trung tâm hỗ trợ người học và quan hệ doanh nghiệp 
Số 82/HĐDV-2024 ngày 

8/7/2024 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Hợp đồng xử lý chống thấm nhà B, khu tập thể thao và Nhà thực hành Du 
lịch, làm đường lên xuống cho người khuyết tật 

Số 
1349/2024/HĐXD/ĐVTD

T-MD ngày 05/8/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Hợp đồng lăn sơn nhà A, B, C 
Số 

1348/2024/HĐXD/ĐVTD
T-MD ngày 5/8/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK7.2.5 

 
Quyết định ban hành quy định về hoạt động khảo sát lấy ý kiến các bên 
liên quan phục vụ công tác đảm bảo chất lượng của trường ĐH 
VH,TT&DL 

 
Số 1184b/QĐ-ĐVTDT 

ngày 5/10/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 
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Kế hoạch khảo sát; Mẫu phiếu khảo sát 
Sô 445/KH-ĐVTDT ngày 

03/4/2023 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

GK7.3.1 

Đề nghị, đề xuất nâng cấp hệ thống máy chủ, các máy tại các phòng làm 
việc năm 2021 

Năm 2021 Trung tâm NNTH  

Đề nghị, đề xuất nâng cấp hệ thống máy chủ, các máy tại các phòng làm 
việc năm 2022 

Năm 2022 Trung tâm NNTH  

Đề nghị, đề xuất nâng cấp hệ thống máy chủ, các máy tại các phòng làm 
việc năm 2023 

Năm 2023 Trung tâm NNTH  

Danh mục cấu hình hệ thống máy chủ, máy tính, thiết bị CNTT năm 2023 Danh mục năm 2023 Trung tâm NNTH  

Dự trù kinh phí lắp đặt bổ sung thêm phòng máy tính mới C503 và máy 
chiếu phòng học 

Dự trù kinh phí ngày 
20/12/2023 

Phòng QT-CSVC  

Biên bản nghiệm thu và bàn giao về việc lắp đặt phòng máy tính C503 Biên bản ngày 26/12/2023 Phòng QT-CSVC  

Sổ sách theo dõi việc vận hành và bảo trì phòng máy tính năm 2021 Sổ theo dõi năm 2021 Trung tâm NNTH  

Sổ sách theo dõi việc vận hành và bảo trì phòng máy tính năm 2022 Sổ theo dõi năm 2022 Trung tâm NNTH  

Sổ sách theo dõi việc vận hành và bảo trì phòng máy tính năm 2023 Sổ theo dõi năm 2023 Trung tâm NNTH  

 
GK7.3.2 

Bảng tổng hợp kinh phí bảo trì nâng cấp hạ tầng mạng CNTT năm 2021 
Bảng tổng hợp ngày 

22/1/2022 
Phòng KH-TC  
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Bảng tổng hợp kinh phí bảo trì nâng cấp hạ tầng mạng CNTT năm 2022 
Bảng tổng hợp ngày 

13/1/2023 
Phòng KH-TC  

Bảng tổng hợp kinh phí bảo trì nâng cấp hạ tầng mạng CNTT năm 2023 
Bảng tổng hợp ngày 

26/1/2024 
Phòng KH-TC  

Hợp đồng mua bán, gia hạn các tài khoản Zoom phục vụ công tác dạy và 
học 

HĐ số 010623/VHTTDL-
GT, 010323/VHTTDL-
GT, 100823/VHTTDL-

GT, 101023/VHTTDL-GT 
011223/VHTTDL-GT 

Năm 2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Hợp đồng mua máy tính trang bị cho phòng thực hành tin học phục vụ 
đào tạo 

Số 1561/HĐMB-2022 
ngày 27/10/2022 

Trường 
ĐHVHTTDL 

 

Hợp đồng lắp mạng Wifi tại giảng đường B,C và nhà Hiệu bộ 
Số 1592/HĐMB-2022 

ngày 10/11/2022 

Trường 
ĐHVHTTDL và 

Công ty G8 
 

Hợp đồng lắp đặt bổ sung hệ thống Wifi cho khu vực nhà A,B,C 
Hợp đồng số 

1385/2023/HĐDV/ĐHVH 
Ngày 25/9/2023 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

Hợp đồng cung cấp dịch vụ website 
Hợp đồng số 230325-

25.10/VNPT VNP-KHTC-
DN/HĐ website 

Trường ĐH VH, 
TT&DL TH 

 

 
GK7.3.3 

Hình ảnh phòng máy tính thực hành và lý thuyết tại các khu giảng đường, 
phòng học, trung tâm TTTV... 

Năm 2022, 2023 Trung tâm NNTH  

GK7.3.4 

Quyết định về việc ban hành Quy định lấy ý kiến các bên liên quan về 
chất lượng tại Thư viện, Phòng thực hành, hệ thống CNTT và các dịch vụ 
tại Trường ĐHVHTTDLTH 

Số 228/QĐ-ĐVTDT ngày 
12/3/2020 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về Thư viện, 
cơ sở vật chất phòng học, hệ thống CNTT và các dịch vụ tại Trường năm 
học 2020 -2021 

Số 350b/KH-ĐVTDT 
ngày 06/4/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 
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Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan về Thư 
viện, phòng thực hành, hệ thống CNTT và các dịch vụ tại trường năm học 
từ 2020 - 2021 

Số 669/BC-ĐVTDT ngày 
18/6/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về Thư viện, 
cơ sở vật chất phòng học, hệ thống CNTT và các dịch vụ tại Trường năm 
học 2021 -2022 

Số 514/KH-ĐVTDT ngày 
29/4/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan về Thư 
viện, phòng thực hành, hệ thống CNTT và các dịch vụ tại trường năm học 
2021 - 2022 

Số 996/BC-ĐVTDT ngày 
24/6/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về Thư viện, 
cơ sở vật chất phòng học, hệ thống CNTT và các dịch vụ tại Trường năm 
học 2022 -2023 

Số 287/KH-ĐVTDT 
Ngày 02/3/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan về Thư 
viện, cơ sở vật chất phòng học, hệ thống CNTT và các dịch vụ tại trường 
năm học 2022 - 2023 

Số 437/BC-ĐVTDT ngày 
31/3/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về Thư viện, 
cơ sở vật chất phòng học, hệ thống CNTT và các dịch vụ tại Trường năm 
học 2023 -2024 

Số 1518/KH-ĐVTDT 
Ngày 23/10/2023 

Trung tâm TTTV  

GK7.4.1 

Kế hoạch thực hiện rà soát tài liệu tham khảo trong ĐCCT môn học/học 
phần các ngành học 

Kế hoạch ngày 29/9/2022 Trung tâm TTTV  

Thông báo rà soát và bổ sung nguồn học liệu cho các ngành học năm học 
2024-2025 

Thông báo ngày 
23/8/2024 

Trung tâm TTTV  

GK7.4.2 

Quyết định quy định lưa chọn tài liệu bổ sung tại Trung tâm TT-TV 
Số 17/QĐ-ĐVTDT ngày 

05/01/2022 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Quyết định ban hành Quy định nộp lưu tài liệu, xuất bản phẩm tại Trường 
Số 19/QĐ-ĐVTDT ngày 

05/01/2022 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Quyết định ban hànhQuy định đảm bảo nguồn học liệu và phát triển văn 
hóa đọc 

Số 1317/QĐ-ĐVTDT 
ngày 31/8/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 
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GK7.4.3 Hồ sơ mua bổ sung tài liệu cho các ngành học Năm 2022-2023 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

GK7.4.4 

Kế hoạch triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử môn học 
Số 1169/KH-ĐVTDT 

ngày 08/8/2022 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Phần mềm Thư viện số Dspace 6.3; liên kết CSDL trong nước và nước 
ngoài 

Ảnh CSDL Trung tâm TT-TV  

Công văn xây dựng mạng lưới thư viện số dùng chung 
Số 18/CV NALA-TTTV 

ngày 07/9/2021 
Liên chi hội 

TVĐH KVPB 
 

Tài khoản đăng nhập ứng dụng của VNU-LIC Ảnh CSDL Trung tâm TT-TV  

GK7.4.5 Kế hoạch biên soạn giáo trình bậc Đại học năm học 2022 – 2023. 
Số 1443/KH-ĐVTDT 

ngày 03/10/2022 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

GK7.4.6 Quyết định đầu tư kinh phí biên soạn, xuất bản giáo trình bậc ĐH, thạc sĩ. 
Số 1600b/QĐ-ĐVTDT 

ngày  01/11/2022 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

GK7.4.7 
Kế hoạch biên soạn tài liệu giảng dạy, giáo trình bậc đại học, thạc sĩ năm 
2024 

Số 205/KH-ĐVTDT ngày 
30/01/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK7.4.8 
Quyết định đầu tư kinh phí biên soạn, xuất bản sách chuyên khảo năm 
2024 

Số 294/QĐ-ĐVTDT ngày 
04/3/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK7.4.9 
Liên kết cơ sở dữ liệu thư mục truy cập trực tuyến sách thư viện (OPAC): 
http://thuviendaihocvanhoath.tcsoftvn/ 

Link trang web OPAC Trung tâm TT-TV  

GK7.5.1 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường ĐH VH,TT&DL 
Số 09/NQ-HĐT ngày 

18/9/2024 
Hội đồng trường  
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GK7.5.2 

Quyết định về việc phê duyệt dự toán xử lý chống thấm nhà B, khu tập 
thể thao và Nhà thực hành Du lịch, làm đường lên xuống cho người 
khuyết tật 

Số 1347/QĐ-ĐVTDT 
ngày 05/8/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Hợp đồng xử lý chống thấm nhà B, khu tập thể thao và Nhà thực hành Du 
lịch, làm đường lên xuống cho người khuyết tật 

Số 
1349/2024/HĐXD/ĐVTD

T-MD ngày 05/8/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK7.5.3 
Kế hoạch bảo trì, sửa chữa hệ thống phòng cháy, chữa cháy năm học 
2024-2025 

Kế hoạch ngày 22/8/2024 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH  

GK7.5.4 

Quyết định về việc phê duyệt dự toán lắp đặt mới hệ thống báo cháy tự 
động nhà Hiệu bộ 

Số 907/QĐ-ĐVTDT ngày 
29/5/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quyết định về việc phê duyệt dự toán sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống báo 
cháy tự động, hệ thống chữa cháy tại chỗ nhà giảng đường lý thuyết (nhà 
C) và hệ thống chống sét nhà A, B, C 

Số 1062/QĐ-ĐVTDT 
ngày 24/6/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Hợp đồng lắp đặt mới hệ thống báo cháy tự động nhà Hiệu bộ 
Số 3005/HĐXD-PCCC 

ngày 30/5/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Hợp đồng sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa 
cháy tại chỗ nhà giảng đường lý thuyết (nhà C) và hệ thống chống sét nhà 
A, B, C 

Số 2506/HĐXD-PCCC 
ngày 25/6/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK7.5.5 

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành 
PCCC, CNCH kết hợp bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và thực tập phương 
án PCCC tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

Số 337/KH-ĐVTDT ngày 
07/3/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Báo cáo về việc tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành 
PCCC,CNCH năm 2024 

Báo cáo ngày 19/3/2024 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH  

GK7.5.6 Hợp đồng cung cấp, lắp đặt camera an ninh 
Số 550/HĐDV-2024 ngày 

2/4/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK7.5.7 Hình ảnh biển cảnh báo các phương tiện Năm 2022,2023 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH  
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Tiêu chuẩn 8. Các mạng lưới và quan hệ đối ngoại 

GK8.1.1 Quyết định đổi tên Trung tâm đào tạo sau đại học và liên thông liên kết 
Số 498/QĐ-ĐVTDT ngày 

12/8/2015 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK8.1.2 
Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị thuộc trường Đại học Văn 
hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

QĐ số 1557/QĐ-ĐVTDT 
ngày 13/9/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK8.2.1 
Chiến lược phát triển trường ĐH Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
giai đoạn 2015-2025 tầm nhìn đến năm 2030 

Số 555/QĐ-ĐVTDT ngày 
31/8/2015 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK8.2.2 

Kế hoạch năm học 2021- 2022 Kế hoạch Ngày 29/7/2021 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH  

Kế hoạch năm học 2023 - 2024 Kế hoạch Ngày 24/7/2023 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH  

Kế hoạch năm học 2024 - 2025 Kế hoạch Ngày 15/7/2024 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH  

GK8.2.3 Kế hoạch tổ chức hội nghị gặp gỡ đối tác liên kết đào tạo 
Số 1622/KH-ĐVTDT 

ngày 07/11/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK8.2.4 Bảng thống kê các lớp liên kết đào tạo từ năm 2021-2024 Ngày 12/9/2024 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH  

GK8.3.1 
Quyết định Ban hành Quy định về hoạt động lựa chọn đối tác tại 
Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
 

Số: 1142 /QĐ-ĐVTDT 
ngày 04/07/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK8.3.2 
Chiến lược phát triển trường ĐH Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
giai đoạn 2015-2025 tầm nhìn đến năm 2030 

Số 555/QĐ-ĐVTDT ngày 
31/8/2015 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  
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GK8.3.3 Biên bản làm việc với Sở Giáo dục Thể thao Hủa Phăn 9/6/2022 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH  

GK8.3.4 Biên bản ghi nhớ ký kết với Trường MinSu 15/08/2022 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH  

GK8.3.5 Biên bản ghi nhớ ký với ĐH Southern Luzon 27/04/2022 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH  

GK8.3.6 
Thỏa thuận hợp tác giữa trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Thanh Hóa và Đại học Hsuan Chuang 

31/10/2023 Đài Loan  

GK8.3.7 
Biên bản ghi nhớ giữa trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Thanh Hóa và Đại học Nakhon Phanom, 

02/11/2021 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH  

GK8.3.8 
Biên bản ghi nhớ giữa trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Thanh Hóa và công ty SkillSSG Ventures Pte LTD, Singapore 

04/05/2023 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH  

GK8.3.9 
Bản ghi nhớ hợp tác trao đổi học thuật giữa trường Đại học Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch Thanh Hóa và Đại học KHKT và Điện ảnh Sùng Hữu 

30/10/2023 Đài Loan  

GK8.3.10 
Biên bản ghi nhớ giữa trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Thanh Hóa và Đại học Khoa học Kỹ thuật Kiện Hành, Đài Loan 

31/10/2023 Đài Loan  

GK8.3.11 
Thỏa thuận hợp tác ký với SSGV (Singapore) giữa Phó Hiệu trưởng 
Nguyễn Thị Thục và Giám đốc điều hành Cheng Hongsiang 

Ngày 2/7/2024 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH  

GK8.3.12 Kế hoạch tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế năm 2021 
Số 1210/KH-ĐVTDT 

ngày 11/10/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK.8.3.13 
Kế hoạch tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế “Đẩy mạnh chất lượng hợp 
tác quốc tế đối với các cơ sở giáo dục đại học khu vực Đông Nam Á 
trong bối cảnh hiện nay” 

Số 1465/KH-ĐVTDT 
ngày 6/10/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  
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GK8.3.14 
Tổ chức chương trình trao đổi hướng nghiệp với đối tác quốc tế đến từ 
Singapore – công ty SkillSSG Ventures Pte Ltd 

Ngày 11/1/2024 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH  

GK8.3.15 
Tổ chức chương trình “Giao lưu quốc tế và kết nối sinh viên với các 
trường đại học đối tác Đài Loan 

Số 360/KH-ĐVTDT ngày 
12/3/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK8.3.16 
Tổ chức chương trình “Youth day, pave the way – Thanh niên mở đường 
tương lai” cùng công ty SkillSSG Ventures Pte Ltd, Singapore (SSGV) 

Số 1498/KH-ĐVTDT 
ngày 4/9/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK8.4.1 
Quyết định Ban hành Quy định về hoạt động lựa chọn đối tác tại 
Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
 

Số: 1142 /QĐ-ĐVTDT 
ngày 04/07/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK8.4.2 
Báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2021và Kế hoạch hoạt động đối 
ngoại năm 2022 gửi Sở Ngoại vụ Thanh Hóa 

Số 1043/ĐVTDT- HTQT 
ngày 07/09/2021 

Phòng 
QLKH&HTQT 

 

GK8.4.3 
Báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2023 và kế hoạch công tác đối 
ngoại năm 2024 gửi 
Sở Ngoại vụ Thanh Hóa 

Số 1253/ĐVTDT-
QLKH&HTQT ngày 

30/08/2023 

Phòng 
QLKH&HTQT 

 

GK8.4.4 
Báo cáo kết quả công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 
6 tháng cuối năm 2023 gửi Sở Ngoại vụ Thanh Hóa, 

Số 692 /ĐVTDT-
QLKH&HTQT ngày 

22/05/2023 

Phòng 
QLKH&HTQT 

 

GK8.4.5 
Báo cáo kết quả công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 
đối ngoại 6 tháng cuối năm 2024 gửi Sở Ngoại vụ Thanh Hóa 

Số 787/ĐVTDT-
QLKH&HTQT ngày 

13/5/2024 

Phòng 
QLKH&HTQT 

 

GK8.4.6 Báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2024 và kế hoạch năm 2025 
Số 1556/ĐVTDT-

QLKH&HTQT ngày 
13/9/2024 

Phòng 
QLKH&HTQT 

 

GK8.4.7 Báo cáo cử đoàn đi công tác tại Philippines gửi Sở Ngoại vụ 
Số 747/ĐVTDT-

QLKH&HTQT ngày 
29/5/2023 

Phòng QLKH-
HTQT 

 

GK8.4.8 Báo cáo kết quả chuyến công tác Philippines gửi UBND tỉnh Thanh Hóa 
Số 1087/ĐVTDT-

QLKH&HTQT ngày 
2/8/2023 

Phòng QLKH-
HTQT 
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GK8.4.9 Điều chỉnh kế hoạch đoàn ra năm 2023 gửi Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa 
Số 1419/ĐVTDT –

QLKH&HTQT ngày 
29/9/2023 

Phòng QLKH-
HTQT 

 

GK8.4.10 Báo cáo kết quả chuyến công tác tại Đài Loan 
Số 1604/ĐVTDT-

QLKH&HTQT ngày 
2/11/2023 

Phòng QLKH-
HTQT 

 

Tiêu chuẩn 9. Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong 

GK9.1.1 

Quyết định v/v ban hành Quy định hoạt động đảm bảo chất lượng 
giáo dục, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao & Du lịch TH 

1405/QĐ-ĐVTDT ngày 
29/9/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DLTH 

 

Quyết định v/v thành lập Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục 
1406/QĐ-ĐVTDT ngày 

11/10/2023 
Trường ĐH 

VH,TT&DLTH 
 

Quyết định v/v quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 
Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục 

1407/QĐ-ĐVTDT ngày 
10/9/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DLTH 

 

Quyết định v/v quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ 
đBCLGD 

1411/QĐ-ĐVTDT ngày 
10/9/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DLTH 

 

GK9.1.2 

Quyết định v/v thành lập hệ thống mạng lưới đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

1408/QĐ-ĐVTDT ngày 
14/6/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DLTH 

 

Quyết định v/v ban hành quy định tổ chức và vận hành mạng lưới 
đảm bảo chất lượng 

1409/QĐ-ĐVTDT ngày 
20/7/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DLTH 

 

Quyết định v/v thành lập các tổ đảm bảo chất lượng tại các đơn vị 
trực thuộc 

1410/QĐ-ĐVTDT ngày 
22/6/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DLTH 

 

GK9.1.3 
Kế hoạch tập huấn công tác ĐBCLGD và tự đánh giá giữa chu kỳ 
CSGD 

1346/KH-ĐVTDT ngày 
07/8/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DLTH 
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GK9.1.4 

Thông tin về ĐBCL được đăng tải trên websibe của nhà trường 
http://ktdbclgd.tucst.edu

.vn/web/ 
Trường ĐH 

VH,TT&DLTH 
 

Kế hoạch ĐBCL năm học 2022-2023 
1337/KH-ĐVTDT ngày 

07/09/2022 
Trường ĐH 

VH,TT&DLTH 
 

Kế hoạch ĐBCL năm học 2023-2024 
1317/KH-ĐVTDT ngày 

17/09/2023 
Trường ĐH 

VH,TT&DLTH 
 

Báo cáo tổng kết công tác ĐBCL năm học 2021-2022 
979/BC-ĐVTDT ngày 

28/6/2022 
Trường ĐH 

VH,TT&DLTH 
 

Báo cáo tổng kết công tác ĐBCL năm học 2022-2023 
1069/BC-ĐVTDT ngày 

28/7/2023 
Trường ĐH 

VH,TT&DLTH 
 

GK9.2.1 KH tập huấn phương pháp dạy học và đánh giá trong giáo dục 
1357/QĐ-ĐVTDT ngày 

18/9/2023 
Trường ĐH 

VH,TT&DLTH 
 

GK9.2.2 
Kế hoạch và báo cáo khảo sát các bên liên quan về CTĐT, CTDH, 
CĐR. 

Tập hồ sơ 
Trường ĐH 

VH,TT&DLTH 
 

GK9.3.1 
Quyết định v/v ban hành Quy định hoạt động đảm bảo chất lượng 
giáo dục, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao & Du lịch TH 

1405/QĐ-ĐVTDT ngày 
29/9/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK9.3.2 Quyết định v/v thành lập Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục 
1406/QĐ-ĐVTDT ngày 

11/10/2023 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

GK9.3.3 
Quyết định v/v quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 
Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục 

1407/QĐ-ĐVTDT ngày 
10/9/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK9.3.4 
Quyết định v/v thành lập hệ thống mạng lưới đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

1408/QĐ-ĐVTDT ngày 
14/6/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DLTH 
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GK9.3.5 
Quyết định v/v ban hành quy định tổ chức và vận hành mạng lưới 
đảm bảo chất lượng 

1409/QĐ-ĐVTDT ngày 
20/7/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK9.3.6 
Quyết định v/v thành lập các tổ đảm bảo chất lượng tại các đơn vị 
trực thuộc 

1410/QĐ-ĐVTDT ngày 
22/6/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK9.3.7 
Quyết định v/v quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ 
đBCLGD 

1411/QĐ-ĐVTDT ngày 
10/9/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DLTH 

 

GK9.3.8 Kế hoạch ĐBCL năm học 2022-2023 
1337/KH-ĐVTDT ngày 

07/09/2022 
Trường ĐH 

VH,TT&DLTH 
 

GK9.3.9 Kế hoạch ĐBCL năm học 2023-2024 
1317/KH-ĐVTDT ngày 

17/09/2023 
Trường ĐH 

VH,TT&DLTH 
 

GK9.3.10 
Biên bản tổng hợp ý kiến phản hồi của các bên liên quan về công 
tác ĐBCL 

Hồ sơ 
Trường ĐH 

VH,TT&DLTH 
 

GK9.4.1 
Quyết định v/v ban hành Quy định hoạt động đảm bảo chất lượng 
giáo dục, Trường ĐH VHTT&DL Thanh Hóa 

1405/QĐ-ĐVTDT ngày 
29/9/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DLTH 

 

GK9.4.2 Sổ tay đảm bảo chất lượng 
1364/QĐ-ĐVTDT ngày 

20/9/2023 
Trường ĐH 

VH,TT&DLTH 
 

GK9.4.3 Các biểu mẫu hướng dẫn về công tác ĐBCL Tập hồ sơ 
Trường ĐH 

VH,TT&DLTH 
 

GK9.4.4 Biên bản họp các Phòng, Khoa, TT Tập hồ sơ 
Trường ĐH 

VH,TT&DLTH 
 

GK9.5.1 

QĐ Về việc ban hành Hệ thống bộ chỉ số đo lường– KPIs 

áp dụng tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

Số  ngày 27/9/2022 

1394/QĐ-ĐVTDT ngày 
27/9/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 
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GK9.5.2 

Báo cáo đảm báo chất lượng năm học 2022-2023 
1069/BC-ĐVTDT ngày 

28/7/2023 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Báo cáo đảm báo chất lượng năm học 2023-2024 
1495/BC-ĐVTDT ngày 

30/8/2024 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

GK9.5.3 

Báo cáo tổng kết năm học 2022 – 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 
trọng tâm năm học 2023 - 2024 

838/BC-ĐVTDT ngày 
16/6/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo tổng kết năm học 2023 – 2024 và phương hướng nhiệm vụ 
trọng tâm năm học 2024 - 2025 

985/BC-ĐVTDT ngày 
10/6/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Thông báo kết luận các phiên họp Đảng ủy, HĐSP Tập hồ sơ 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

GK9.6.1 

Dự thảo “Chiến lược phát triển trường Đại học VHTT&DL Thanh 
Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045”. 

Dự thảo ban hành năm 
2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Kế hoạch và báo cáo khảo sát các bên liên quan về các lĩnh vực 
hoạt động của nhà trường. 

Tập hồ sơ 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

GK9.6.2 KH tập huấn phương pháp dạy học và đánh giá trong giáo dục 
1357/QĐ-ĐVTDT ngày 

18/9/2023 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Tiêu chuẩn 10. Tự đánh giá và đánh giá ngoài 

GK10.1.1 
Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục sau đánh giá ngoài cơ sở giáo dục 
Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa giai đoạn 
2022-2027. 

Số: 1266/ĐVTDT-KH, 
ngày 23 tháng 8 năm 2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK10.1.2 
Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương 
trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non trình độ đại học chính quy cho 
Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

QĐ: 595/QĐ-KĐCLV 
ngày 27/02/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 
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Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương 
trình đào tạo ngành Quản lý nhà nước trình độ đại học chính quy cho 
Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

QĐ: 596/QĐ-KĐCLV 
ngày 27/02/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương 
trình đào tạo ngành Sư phạm Âm nhạc trình độ đại học chính quy cho 
Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

QĐ: 597/QĐ-KĐCLV 
ngày 27/02/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương 
trình đào tạo ngành Sư phạm Mỹ thuật trình độ đại học chính quy cho 
Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

QĐ: 598/QĐ-KĐCLV 
ngày 27/02/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương 
trình đào tạo ngành Luật trình độ đại học chính quy cho Trường Đại học 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

QĐ: 11/QĐ-KĐCLV ngày 
04/3/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương 
trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh trình độ đại học chính quy cho 
Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

QĐ: 12/QĐ-KĐCLV ngày 
04/3/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương 
trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn trình độ đại học chính quy cho 
Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

QĐ: 13/QĐ-KĐCLV ngày 
04/3/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương 
trình đào tạo ngành Thanh nhạc trình độ đại học chính quy cho Trường 
Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

QĐ: 14/QĐ-KĐCLV ngày 
04/3/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương 
trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trình độ đại học 
chính quy cho Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

QĐ: 51/QĐ-KĐCLV ngày 
12/8/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương 
trình đào tạo ngành Du lịch trình độ đại học chính quy cho Trường Đại 
học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

QĐ: 52/QĐ-KĐCLV ngày 
12/8/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương 
trình đào tạo ngành Quản lý thể dục thể thao trình độ đại học chính quy 
cho Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

QĐ: 53QĐ-KĐCLV ngày 
12/8/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương 
trình đào tạo ngành Thông tin thư viện trình độ đại học chính quy cho 
Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

QĐ: 54/QĐ-KĐCLV ngày 
12/8/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 
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GK10.1.3 

QĐ v/v thành lập tổ khảo sát, lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan trong 
hoạt động đảm bảo chất lượng 

Số: 205/QĐ-ĐVTDT, 
ngày 22 tháng 2 năm 2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm học 2021 - 2022 
Số:  979/BC, ngày 28  

tháng 6 năm 2022 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2022 - 
2023 

Số:  1069/BC, ngày 28  
tháng 7 năm 2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2023 - 
2024 

Số:  1495/BC, ngày 30  
tháng 8 năm 2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2022 - 2023 
Số:  1337b /KH, ngày 07  

tháng 9 năm 2023 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2023 - 2024 
Số:  1317/KH, ngày 11  

tháng 9 năm 2023 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học đánh giá chất 
lượng đào tạo trước khi tốt nghiệp 2022 

Số: 640b/BC, ngày 16 
tháng 5 năm 2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo kết quả khảo sát về việc lấy ý kiến phản hồi của các bên liên 
quan về Thư viện, Phòng thực hành hệ thống CNTT và dịch vụ tại trường 
2021 - 2022 

Số: 966/BC, ngày 23  
tháng 6 năm 2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về các lĩnh vực hoạt 
động của nhà trường năm học 2021 - 2022 

Số: 1027/BC, ngày 07  
tháng 7 năm 2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động 
giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 

Số: 1050/BC, ngày  11  
tháng 7 năm 2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo số liệu khảo sát lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, viên chức và 
người lao động về các lĩnh vực hoạt động của nhà trường năm học 2021 - 
2022 

Số: 1088/BC, ngày 19  
tháng 7 năm 2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 
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Báo cáo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về công tác 
tuyển sinh, đón tiếp và nhập học năm 2022 

Số: 1970/BC, ngày 30  
tháng 12 năm 2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về thư 
viện, CSVC, phòng học, hệ thống CNTT và dịch vụ tại trường năm học 
2021 - 2022 

Số: 437/BC, ngày 31  
tháng 3 năm 2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động 
giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2022 - 2023 

Số: 451/BC, ngày 03  
tháng 4 năm 2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo số liệu khảo sát lấy ý kiến phản hồi của CB, VC người lao động 
về các lĩnh vực hoạt động của nhà trường 

Số: 606b/BC, ngày 05  
tháng 5 năm 2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về lĩnh vực hoạt động 
của trường năm học 2022 - 2023 

Số: 769/BC, ngày 01  
tháng 6 năm 2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động 
giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 

Số: 839/BC, ngày  19  
tháng 6 năm 2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học trước tốt nghiêp 
Số: 989/BC, ngày 13  

tháng 7 năm 2023 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến người học về chất lượng phục vụ đào tạo 
và các hoạt động hỗ trợ người học, hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng 

Số: 1733/BC, ngày 18  
tháng 11 năm 2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về 
công tác tuyển sinh, nhập học 2023 

Số: 1988/BC, ngày 25  
tháng 12 năm 2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 
2022 

Số: 2038/BC, ngày 29  
tháng 12 năm 2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động 
giảng dạy của giảng viên HKI năm học 2023 - 2024 

Số: 225/BC, ngày  22  
tháng 02 năm 2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 
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Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về thư 
viện, CSVC phòng học lý thuyết thực hành hệ thống CNTT và dịch vụ tại 
trường năm 2023 - 2024 

Số: 560/BC, ngày  22  
tháng 02 năm 2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động 
giảng dạy của GV học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 

Số: 913/BC, ngày 30  
tháng 05 năm 2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK10.2.1 
V/v đăng ký tham dự tập huấn về đảm bảo chất lượng giáo dục cho các 
cơ sở giáo dục Đại học 

Số: 1802/KH, ngày 12  
tháng 12 năm 2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK10.2.2 
Quyết định về việc cử viên chức tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm 
định viên 

Số: 1139/QĐ-ĐVTDT, 
ngày  03  tháng  7  năm 

2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK10.2.3 
V/v cử cán bộ tham gia sát hạch kiểm định viên năm 2023 của Bộ Giáo 
dục & đào tạo 

Số: 1750/KH, ngày 29 
tháng 11 năm 2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK10.2.4 

QĐ v/v cử giảng viên đi đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2023 
Số: 1010/QĐ, ngày  14  

tháng 7 năm 2023 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Quyết định v/v hỗ trợ học phí đào tạo trình độ Thạc sĩ 
Số: 1130/QĐ, ngày 10  

tháng 8 năm 2023 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

GK10.2.5 Kế hoạch tập huấn phương pháp dạy học và đánh giá trong giáo dục 
Số: 1357/KH, ngày 18 

tháng 9 năm 2023 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

GK10.3.1 

Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục sau đánh giá ngoài cơ sở giáo dục 
Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa giai đoạn 
2022-2027. 

Số: 1266/ĐVTDT-KH, 
ngày 23 tháng 8 năm 2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2022 - 2023 
Số:  1337b/KH, ngày 07  

tháng 9 năm 2023 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2023 - 2024 
Số:  1317/KH, ngày 11  

tháng 9 năm 2023 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 



 48

Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm học 2021 - 2022 
Số:  979/BC, ngày 28  

tháng 6 năm 2022 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2022 - 
2023 

Số:  1069/BC, ngày 28  
tháng 7 năm 2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2023 - 
2024 

Số:  1495/BC, ngày  30  
tháng 8 năm 2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK10.3.2 
Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc cải tiến chất lượng các lĩnh vực hoạt 
động sau ĐGN 

Số: 1827 /KH-ĐVTDT 
ngày 11/12/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK10.4.1 

Quyết định v/v ban hành Quy định hoạt động đảm bảo chất lượng giáo 
dục, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao & Du lịch TH 

Số: 1405/QĐ-ĐVTDT, 
ngày 29 tháng 9 năm 2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định v/v thành lập Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục 
Số: 1406/QĐ-ĐVTDT, 

ngày 29 tháng 9 năm 2023 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Quyết định v/v quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng 
đảm bảo chất lượng giáo dục 

Số: 1407/QĐ-ĐVTDT, 
ngày 29 tháng 9 năm 2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định v/v thành lập hệ thống mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo 
dục 

Số: 1408/QĐ-ĐVTDT, 
ngày 29 tháng 9 năm 2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định v/v ban hành quy định tổ chức và vận hành mạng lưới đảm 
bảo chất lượng 

Số: 1409/QĐ-ĐVTDT, 
ngày 29 tháng 9 năm 2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định v/v thành lập các tổ đảm bảo chất lượng tại các đơn vị trực 
thuộc 

Số: 1410/QĐ-ĐVTDT, 
ngày 29 tháng 9 năm 2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định v/v quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ đảm 
bảo chất lượng giáo dục 

Số: 1411/QĐ-ĐVTDT, 
ngày 29 tháng 9 năm 2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 
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GK10.4.2 
KH v/v thu thập hồ sơ minh chứng và số hóa minh chứng phục vụ công 
tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo năm 2024 

Số: 523/KH-ĐVTDT, 
ngày  01  tháng  4  năm 

2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Tiêu chuẩn 11. Hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong 

GK11.1.1 
Quy định về hoạt động khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan phục vụ 
công tác bảo đảm chất lượng của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch Thanh Hóa 

Số: 1184/QĐ-ĐVTDT 
ngày 05/10/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK11.1.2 
Hướng dẫn thực hiện khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan 
phục vụ công tác đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch Thanh Hóa 

Số: 1253/HD-ĐVTDT 
ngày 19/7/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK11.2.1 Kế hoạch cải tạo, sửa chữa nâng cấp hệ thống mạng toàn trường 
Số: 

1385/2023/HDDV/ĐHVH 
ngày 25/9/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK11.2.2 
Đề nghị mua phần mềm DoiT phục vụ việc kiểm soát đạo văn các sản 
phẩm học thuật  

Đề nghị ngày 12/8/2021 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

GK11.2.3 Hợp đồng (kế hoạch) nâng cấp hệ thống bảo mật cho tên miền 
Số 032828/2024-MBDH 

ngày 08/4/2024 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

GK11.2.4 
Hợp đồng nâng cấp phần mềm trang thông tin điện tử (website) của 
trường; trang thông tin tuyển sinh 

Số 230325-25.10/VNPT-
KHTC-DN/HĐ Website 

ngày 19/5/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK11.2.5 
Kế hoạch mua phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi và tổ chức thi học 
phần 

Số: 1015/KH-ĐVTDT 
ngày 13/6/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

 
GK11.3.1 

Quyết định ban hành quy định về hoạt động khảo sát lấy ý kiến các bên 
liên quan phục vụ công tác đmr bảo chất lượng tại Trường Đại học Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

Số 1184b /QĐ-ĐVTDT 
ngày 05/10/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK11.3.2 
Quyết định ban hành quy trình quy trình xây dựng và cải tiến mẫu phiếu 
khảo sát các bên liên quan 

Số 1243b/QĐ-ĐVTDT 
ngày 15/10/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 
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GK11.3.3 
Kế hoạch rà soát mẫu phiếu khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan phục vụ 
công tác đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch Thanh Hóa 

Số: 1497/KH-ĐVTDT 
ngày 04/9/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK11.3.4 
Quyết định ban hành mẫu phiếu khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan 
phục vụ công tác đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch Thanh Hóa 

Số: 1676/QĐ-ĐVTDT 
ngày 04/10/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK11.4.1 
Quy định về hoạt động khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan phục vụ 
công tác bảo đảm chất lượng của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch Thanh Hóa 

Số: 1184b /QĐ-ĐVTDT 
ngày 05/10/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK11.4.2 

Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học các năm học 

Số: 1642 /ĐVTDT-KH 
ngày 27/9/2024 

Số: 1317 /ĐVTDT-KH 
ngày 11/9/2023 

Số: 1337b /KH-ĐVTDT 
ngày 07/9/2022 

 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo chất lượng 

Số: 40 /BC -ĐVTDT ngày 
05/01/2024 

Số: 1495 /BC-ĐVTDT 
ngày 30/8/2024 

Số: 979/ĐVTDT-BC 
ngày28/6/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK11.4.3 Báo cáo tổng kết năm học; kế hoạc năm học 

Số: 838 /BC-ĐVTDT 
ngày 14/6/2023 

Số: 985 /BC-ĐVTDT 
ngày 10/6/2024 

Số: 1200 /KH-ĐVTDT 
ngày 22/8/2023 

Số: 1444/KH-ĐVTDT 
ngày 23/8/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 
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Tiêu chuẩn 12. Nâng cao chất lượng 

GK12.1.1 

Kế hoạch Cải tiến chất lượng giáo dục sau đánh giá ngoài cơ sở giáo dục 
Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa giai đoạn 
2022-2027 

1266/ĐVTDT-KH ngày 
23/08/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định Về việc ban hành Quy định hoạt động đảm bảo chất lượng 
giáo dục Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá 

1405  /QĐ-ĐVTDT ngày 
29/09/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục 
Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

1406  /QĐ-ĐVTDT ngày 
29/09/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội 
đồng đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch Thanh Hóa 

1407  /QĐ-ĐVTDT ngày 
29/09/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định Về việc Thành lập Hệ thống mạng lưới Đảm bảo chất lượng 
giáo dục Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

1408 /QĐ-ĐVTDT ngày 
29/09/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định Về việc ban hành Quy định tổ chức và vận hành mạng lưới 
Đảm bảo chất lượng bên trong Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch Thanh Hóa 

1409 /QĐ-ĐVTDT ngày 
29/09/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định về việc Thành lập các Tổ đảm bảo chất lượng tại các đơn vị 
trực thuộc  Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

1410  /QĐ-ĐVTDT ngày 
29/09/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK12.1.2 

Quyết định ban hành Quy trình xây dựng và rà soát chuẩn đầu ra, chương 
trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần trình độ đại học của Trường Đại 
học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

875b/QĐ-ĐVTDT ngày 
03/08/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định ban hành Quy trình xây dựng và rà soát chuẩn đầu ra, chương 
trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần trình độ đại học của Trường Đại 
học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

353/QĐ-ĐVTDT ngày 
15/03/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Kế hoạch về việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Chương trình đào tạo Đại 
học và Sau đại học năm 2021 

899B-KH-ĐVTDT ngày 
10/08/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 
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Kế hoạch về việc rà soát, cập nhật, điều chỉnh và phát triển Chương trình 
đào tạo trình độ đại học và sau đại học năm 2023 

188  /KH-ĐVTDT ngày 
20/02/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định về việc Ban hành Khối lượng, cấu trúc CTĐT và Kế hoạch 
giảng dạy các ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2023 

740/QĐ-ĐVTDT ngày 
26/05/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định về việc Ban hành Khối lượng, cấu trúc CTĐT và Kế hoạch 
giảng dạy các ngành đào tạo trình độ đại học hệ Liên thông chính quy, 
VLVH năm 2023 

791/QĐ-ĐVTDT ngày 
02/06/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK12.1.3 

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động Khoa học 
và Công nghệ của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Thanh Hóa 

123 /QĐ-ĐVTDT ngày 
07/02/2023 

Trường ĐH 
VHTT&DLTH 

 

Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN giai đoạn 2020 - 2023 và 
phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

179/BC-ĐVTDT-KHCN 
ngày 23/01/2024 

Trường ĐH 
VHTT&DLTH 

 

Báo cáo Phân tích kết quả sản phẩm NCKH năm học 2023 - 2024 
Ngày 06 tháng 06 năm 

2024 
Trường ĐH 

VHTT&DLTH 
 

GK12.1.4 

Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2022; nhu cầu đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2023 

1530 /ĐVTDT-BC ngày 
20/10/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Kế hoạch  đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức, người lao động  năm 
học 2023 - 2024 

1448 /KH-ĐVTDT ngày 
06/10/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quy định Hỗ trợ đãi ngộ và thu hút đối với cán bộ giảng viên, viên chức 
có trình độ cao của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh 
Hóa giai đoạn 2023-2025 

1801/QĐ-ĐVTDT ngày 
12/ 12/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

- Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 
01/QĐ-ĐVTĐT ngày 

02/01/2024 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên 
Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

152/QĐ-ĐVTDT ngày 
13/02/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 



 53

Quy chế Đánh giá và phân loại viên chức, lao động hợp đồng của trường 
Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

1594/QĐ-ĐVTDT ngày 
03/11/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định Phê duyệt Quy chế Đánh giá và xếp loại chất lượng Tập thể, 
Viên chức, Lao động hợp đồng của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch Thanh Hóa 

1721 /QĐ-ĐVTDT ngày 
27/11/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định về việc ban hành Quy chế Thi đua – Khen thưởng của Trường 
Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

390/QĐ-ĐVTDT ngày 
12/04/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK12.2.1 
Quy định về việc rà soát quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so 
chuẩn và đối sánh 

1472/QĐ-ĐVTDT ngày 
11/10/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK12.2.2 

Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch Thanh Hóa đào tạo ngành Giáo dục Thể chất trình độ đại học 

4576/QĐ-BGDĐT ngày 
01/12/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch Thanh Hóa đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học trình độ đại học 

58/QĐ-BGDĐT ngày 
10/01/2023 

Bộ Giáo dục và 
đào tạo 

 

Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch Thanh Hóa đào tạo ngành Sư phạm Tin học trình độ đại học 

59/QĐ-BGDĐT ngày 
10/01/2023 

Bộ Giáo dục và 
đào tạo 

 

Quyết định về việc mở ngành Huấn luyện thể thao trình độ đại học tại 
Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

66  /QĐ-ĐVTDT ngày 
10/01/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định về việc mở ngành Ngôn ngữ Anh trình độ Thạc sĩ 

tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

303 /QĐ-ĐVTDT ngày 
05/03/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch Thanh Hóa đào tạo ngành Quản lý văn hóa trình độ tiến sĩ 

621/QĐ-BGDĐT ngày 
03/03/2022 

Bộ Giáo dục và 
đào tạo 

 

GK12.3.1 
Kế hoạch đối sánh chất lượng năm 2022, 2023 (kèm theo các báo cáo đối 
sánh) 

Tập hồ sơ 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
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GK12.3.2 
Quyết định về việc ban hành Bản mô tả Chương trình đào tạo 20 ngành 
đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

851/QĐ-ĐVTDT ngày 
20/06/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK12.3.3 
Báo cáo tự đánh giá các CTĐT 2023 (kèm theo các báo cáo đối 

sánh) 
Tập hồ sơ 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK12.4.1 
Quy định về việc rà soát quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so 
chuẩn và đối sánh 

1472/QĐ-ĐVTDT ngày 
11/10/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK12.5.1 

Biên bản ghi nhớ ký giữa Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Thanh Hóa với đại học Southern Luzon (Philippines) 

Ngày 27/04/2022 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Biên bản ghi nhớ giữa Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Thanh Hóa với trường Đại học Nakhon Phanom, Thái Lan 

ngày 02/11/2021 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Biên bản ghi nhớ giữa Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Thanh Hóa với công ty SkillSSG Ventures Pte LTD, Singapore 

Ngày 04/05/2023 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Biên bản ghi nhớ hợp tác trao đổi học thuật giữa Trường Đại học Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa với Đại học KHKT và Điện ảnh 
Sùng Hữu, Đài Loan 

Ngày 30/10/2023 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Biên bản ghi nhớ giữa Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Thanh Hóa với Đại học Khoa học Kỹ thuật Kiện Hành, Đài Loan 

Ngày 31/10/2023 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Biên bản ghi nhớ giữa Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Thanh Hóa và công ty SkillSSG Ventures Pte LTD, Singapore 

Ngày  2/7/2024 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Tiêu chuẩn 13. Tuyển sinh và nhập học 

GK.13.01.01 Kế hoạch quảng bá,  tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 
Kế hoạch số: 119/KH-

ĐVTDT ngày 21 tháng 01 
năm 2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 
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Kế hoạch truyền thông giới thiệu và quảng bá về Nhà trường, các ngành 
nghề đào tạo phục vụ cho công tác tuyển sinh năm 2022 

Kế hoạch số: 393/KH-
ĐVTDT ngày 12 tháng 04 

năm 2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Kế hoạch quảng bá,  tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 
Kế hoạch số: 142/KH-

ĐVTDT ngày 10 tháng 02 
năm 2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Kế hoạch truyền thông giới thiệu và quảng bá về Nhà trường, các ngành 
nghề đào tạo phục vụ cho công tác tuyển sinh năm 2023 

Kế hoạch số: 323/KH-
ĐVTDT ngày 08 tháng 03 

năm 2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Kế hoạch quảng bá,  tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 
Kế hoạch số: 235/KH-

ĐVTDT ngày 22 tháng 02 
năm 2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK.13.01.02 Kế hoạch truyền thông năm 2024 
Kế hoạch số: 284/KH-

ĐVTDT ngày 01 tháng 03 
năm 2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK.13.01.02 

Kế hoạch cập nhật, đổi mới website nhà trường, trang tuyển sinh  
Kế hoạch số: 14 /KH-

ĐVTDT ngày 05tháng  02 
năm 2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Thông báo về việc đăng tải nội dung lên trang Tuyển sinh của Website 
Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

TB số: 210 /TB-ĐVTDT 
ngày 23 tháng 02 năm 

2022 

Phòng QLKH & 
HTQT 

 

Thông báo về việc đăng tải nội dung lên trang Website Trường Đại học 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

TB số: 607 /ĐVTDT-
QLKH & HTQT ngày 05 

tháng 05 năm 2022 

Phòng QLKH & 
HTQT 

 

 Kế hoạch quảng bá fanpage Facebook  năm 2022 
Kế hoạch số: 378  /KH-

ĐVTDT ngày 06 tháng 4 
năm 2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

 Kế hoạch quảng bá fanpage Facebook  năm 2023 
Kế hoạch số: 293 /KH-
ĐVTDT ngày 02  tháng 

03 năm 2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

 Kế hoạch quảng bá fanpage Facebook  năm 2024 
Kế hoạch số: 295 /KH-
ĐVTDT ngày 04 tháng  

03 năm 2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 
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GK.13.01.03 
Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Thiết kế poster tuyên truyền tuyển sinh” năm 
2022 

Kế hoạch số: 606/KH-
ĐVTDT ngày 10 tháng 05 

năm 2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK.13.01.03 

Kế hoạch phối hợp với Báo Thanh Hóa tổ chức chương trình livestream 
đối thoại trực tuyến tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2022 

Kế hoạch số: 800/KH-
ĐVTDT ngày 01 tháng 

6năm 2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

https://baothanhhoa.vn/doi-thoai-truc-tuyen-tu-van-huong-nghiep-tuyen-
sinh-nam-2022-162256.htm 

Phát sóng trực tiếp Ngày 
30 tháng 06 năm 2022. 

Báo Thanh Hóa  

Kế hoạch Tổ chức Giải bóng đá học sinh, sinh viên năm 2024  
Kế hoạch số: 106-

KH/TĐTN-TTNTH, ngày 
05 tháng 03 năm 2024 

Tỉnh đoàn Thanh 
Hoá 

 

Kế hoạch tổ chức  giải bóng đá 7 người cúp Doanh nhân trẻ năm 2024 
Kế hoạch số: 22/KH-
LĐBĐ-DNT ngày 29 
tháng 03   năm 2024 

Liên đoàn bóng đá 
Thanh Hóa – hội 
doanh nhân trẻ 

 

Thư mời các đơn vị (TIẾN LONG AN MEDIA, Trang Phủ Thanh Hóa) 
livestream sự kiện nhà trường 

Tập tài liệu 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

GK.13.01.04 
Hình ảnh các chương trình, sự kiện của nhà trường được đăng tải trên 
trang mạng faceboook Thanh Hóa 36 và Phủi Bóng đá 

Tập tài liệu 

Trang facebook 
Thanh Hóa 36, 
Phủi Thanh Hóa 

 

 

GK.13.01.04 Thư mời các các cơ quan báo chí về đưa tin, sự kiện của nhà trường Tập tài liệu 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH  

GK.13.01.05 
Các bài viết, hình ảnh,  các chương trình, sự kiện của nhà trường được 
đăng tải trên các trang báo Thanh Hóa, đài truyền hình Thanh Hóa 

Tập tài liệu 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH  

GK.13.01.05 

Kế hoạch quảng bá,  tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 
Kế hoạch số: 119/KH-

ĐVTDT ngày 21 tháng 01 
năm 2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Kế hoạch tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp cho 
học sinh THPT trên địa bàn huyện Triệu Sơn năm 2022 

Kế hoạch số: 551/KH-
ĐVTDT ngày04 tháng 05 

năm 2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  



 57

Kế hoạch tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp cho 
học sinh THPT trên địa bàn huyện Quảng Xương năm 2022 

Kế hoạch số:552 /KH-
ĐVTDT ngày 04tháng 05 

năm 2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Kế hoạch quảng bá,  tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 
Kế hoạch số: 142/KH-

ĐVTDT ngày 10 tháng 02 
năm 2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK.13.01.06 
Kế hoạch tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp cho 
học sinh THPT trên địa bàn huyện Đông Sơn năm 2023 

Kế hoạch số: 464/KH-
ĐVTDT ngày 06tháng 4 

năm 2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK.13.01.07 Kế hoạch quảng bá,  tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 
Kế hoạch số: 235/KH-

ĐVTDT ngày 22 tháng 02 
năm 2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK.13.01.06 
Kế hoạch tổ chức chương trình Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp năm 
2024 cho học sinh THPT trên địa bàn thành phố Thanh Hóa  

Kế hoạch số: 611 /KH-
ĐVTDT ngày 11 tháng 04 

năm 2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK.13.01.07 Banner, tờ rơi tuyển sinh các năm từ 2022-2024 Tập tài liệu 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

GK.13.01.08 Quyết định ban hành sổ tay thông tin tuyển sinh năm 2022 
QĐ số: 262/KH-ĐVTDT 

ngày 14 tháng 03 năm 
2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK.13.01.09 

Quyết định ban hành sổ tay thông tin tuyển sinh năm 2023 
QĐ số: 281 /KH-ĐVTDT 

ngày 01 tháng 03 năm 
2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quyết định ban hành sổ tay thông tin tuyển sinh năm 2024 
QĐ số: 286/KH-ĐVTDT 

ngày 01 tháng 03 năm 
2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK.13.01.09 
Kế hoạch triển khai xây dựng video clip giới thiệu các ngành đào tạo 
Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

Kế hoạch số: 06 /KH-
ĐVTDT ngày 02 tháng 01 

năm 2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK.13.01.11 
Quyết định ban hành clip giới thiệu về Nhà trường và các ngành đào tạo 
Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

Quyết định số: 365 /QĐ-
ĐVTDT  ngày 13 tháng 3 

năm 2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 
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GK.13.01.10 
Quyết định thành lập Ban liên lạc cựu HSSV Trường Đại học Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

Quyết định số: 295 /QĐ-
ĐVTDT  ngày 02 tháng 3 

năm 2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK.13.01.11 Thư mời cựu sinh viên tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh  Tập tài liệu 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

GK.13.02.01 

Hình ảnh và video tư vấn tuyển sinh có sự tham gia của cựu sinh viên Tập tài liệu 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Bài viết, hình ảnh của nhà trường được cựu sinh viên tham gia quảng bá 
chia sẻ trên mạng xã hội 

Tập tài liệu 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

GK.13.02.01 

Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ  
Quyết định số:14/QĐ-

ĐVTDT,  ngày 04 tháng 
01 năm 2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Nội quy khai thác tài liệu lưu trữ  
Số:17 /QĐ-ĐVTDT,  ngày 

04 tháng 01 năm 2023 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

GK.13.03.01 Kế hoạch rà soát và điều chỉnh quy trình tuyển sinh, nhập học 
Số: 294/KH-ĐVTDT  
ngày 02 tháng 03 năm 

2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK.13.04.01 Biên bản rà soát và điều chỉnh quy trình tuyển sinh, nhập học 
Số: 338/BB-ĐVTDT  
ngày 13 tháng 03 năm 

2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK.13.03.02 
Quyết định ban hành  Quy định về quy trình thanh tra, kiểm tra, giám sát 
công tác tuyển sinh và nhập học của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch Thanh Hóa 

Số:500 /QĐ-ĐVTDT  
ngày   18 tháng 04 năm 

2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK.13.04.01 

Kế hoạch rà soát  hệ thống lưu trữ tài liệu tuyển sinh và nhập học 
Số:1411 /KH-ĐVTDT  
ngày 11tháng 10 năm 

2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Biên bản rà soát  hệ thống lưu trữ tài liệu tuyển sinh và nhập học 
Số: 1584/QĐ-ĐVTDT  
ngày 01 tháng 11 năm 

2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 
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GK.13.04.02 Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ  
Quyết định số:14/QĐ-

ĐVTDT,  ngày 04 tháng 
01 năm 2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK.13.05.01 Nội quy khai thác tài liệu lưu trữ  
Số:17 /QĐ-ĐVTDT,  ngày 

04 tháng 01 năm 2023 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

GK.13.04.03 
Báo cáo thống kê tài liệu tuyển sinh và nhập học  được lưu trữ tại phòng 
Truyền thông & Tuyển sinh và phòng Quản lý đào tạo đã được số hóa và 
lưu trữ trên phần mềm lưu trữ của nhà trường 

Tập tài liệu 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

GK.13.05.01 

Kế hoạch tổ chức Hội nghị công tác tuyển sinh năm 2022 
  Số: 1811/KH-ĐVTDT  
ngày 13 tháng 12 năm 

2022 

Trường ĐH 
VHTTDL 

 

Kế hoạch tổ chức Hội nghị công tác tuyển sinh năm 2023 
 Số:184 /K-ĐVTDT  ngày 

25 tháng 01 năm 2024 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH  

GK.13.05.02 

Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh và nhập học năm 2022 
  Số: 1822/BC-ĐVTDT  
ngày 15 tháng 12 năm 

2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh và nhập học năm 2023 
Số:40/BC-ĐVTDT  ngày 

05 tháng 01 năm 2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK.13.05.02 

Thông báo kết luận hội nghị đánh giá công tác tuyển sinh và nhập học 
năm 2022 

Số: 14/TB-ĐVTDT  ngày  
04 tháng  01 năm 2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Thông báo kết luận hội nghị đánh giá công tác tuyển sinh và nhập học 
năm 2023 

Số: 68/TB-ĐVTDT  ngày 
10  tháng 01 năm 2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK.13.05.03 

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan về công tác 
tuyển sinh, đón tiếp và nhập học năm 2022 

Kế hoạch số: 1754/KH-
ĐVTDT ngày 01 tháng 12 

năm 2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan về công tác 
tuyển sinh, đón tiếp và nhập học năm 2023 

Kế hoạch số: 1555/KH-
ĐVTDT ngày 25 tháng 10 

năm 2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 
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GK.13.05.04 

Báo cáo khảo sát ý kiến  phản hồi của các bên liên quan về công tác tuyển 
sinh, đón tiếp và nhập học năm 2022 

Báo cáo số: 1970/BC-
ĐVTDT ngày 31 tháng 12 

năm 2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo khảo sát ý kiến  phản hồi của các bên liên quan về công tác tuyển 
sinh, đón tiếp và nhập học năm 2023 

Báo cáo số: 1988/BC-
ĐVTDT ngày 25 tháng 12 

năm 2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK.13.05.05 

Kế hoạch cập nhật, đổi mới website nhà trường, trang tuyển sinh  
Kế hoạch số: 14 /KH-

ĐVTDT ngày 05 tháng 02 
năm 2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Thông báo về việc đăng tải nội dung lên trang Tuyển sinh của Website 
Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

TB số: 210 /TB-ĐVTDT 
ngày 23 tháng 02 năm 

2022 

Phòng QLKH & 
HTQT 

 

Thông báo về việc đăng tải nội dung lên trang Website Trường Đại học 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

TB số: 607 /ĐVTDT-
QLKH & HTQT ngày 05 

tháng 05 năm 2022 

Phòng QLKH & 
HTQT 

 

Hình ảnh giao diện website, fanpage, các bài viết, thông báo hoặc mục 
thông tin mới trên website,  fanpage giới thiệu về ngành học, chương 
trình đào tạo cập nhật, và các cơ hội việc làm sau tốt nghiệp 

Tập tài liệu 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH  

Kế hoạch quảng bá,  tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 
Kế hoạch số: 119/KH-

ĐVTDT ngày 21 tháng 01 
năm 2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Kế hoạch phối hợp với Báo Thanh Hóa tổ chức chương trình livestream 
đối thoại trực tuyến tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2022 

Kế hoạch số:800/KH-
ĐVTDT ngày 01 tháng  

06 năm 2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Kế hoạch tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp cho 
học sinh THPT trên địa bàn huyện Triệu Sơn năm 2022 

Kế hoạch số: 551 /KH-
ĐVTDT ngày 04 tháng 05 

năm 2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Kế hoạch tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp cho 
học sinh THPT trên địa bàn huyện Quảng Xương năm 2022 

Kế hoạch số: 552 /KH-
ĐVTDT ngày 04 tháng 05 

năm 2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Kế hoạch quảng bá,  tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 
Kế hoạch số: 142/KH-

ĐVTDT ngày 10 tháng 02 
năm 2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  
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Kế hoạch tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp cho 
học sinh THPT trên địa bàn huyện Đông Sơn năm 2023 

Kế hoạch số: 464 /KH-
ĐVTDT ngày 06 tháng 4 

năm 2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK.13.05.06 

Kế hoạch tổ chức chương trình Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp năm 
2024 cho học sinh THPT trên địa bàn thành phố Thanh Hóa  

Kế hoạch số: 611 /KH-
ĐVTDT ngày 11 tháng 04 

năm 2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Các hình ảnh về các chương trình tư vấn tuyển sinh Tập tài liệu 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH  

GK.13.05.06 

Báo cáo  tổng kết công tác truyền thông năm 2022, triển khai phương 
hướng, nhiệm vụ  truyền thông năm 2023 

Số: 1821/BC-ĐVTDT  
ngày 15 tháng 12 năm 

2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo  tổng kết công tác truyền thông năm 2023, triển khai phương 
hướng, nhiệm vụ  truyền thông năm 2024 

Số: 2132/QĐ-ĐVTDT  
ngày 29 tháng 12 năm 

2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK.13.05.07 Hướng dẫn về việc làm thủ tục nhập học Đại học chính quy năm 2022 
Số: 1353/KH-ĐVTDT 
ngày 15 tháng 09 năm 

2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK.13.05.08 

Thông báo hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ nhập học, quy trình nhập học và 
tiếp nhận thí sinh trúng tuyển Đại học chính quy tại Trường Đại học Văn 
hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá năm 2023 

Kế hoạch số: 1204/KH-
ĐVTDT ngày 22 tháng 08 

năm 2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Thông báo hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ nhập học, quy trình nhập học và 
tiếp nhận thí sinh trúng tuyển Đại học chính quy tại Trường Đại học Văn 
hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá năm 2024 

Thông báo số: 1401/KH-
ĐVTDT ngày 16 tháng 08 

năm 2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Kế hoạch tổ chức đón tiếp và nhập học cho học sinh, sinh viên và học 
viên, năm học 2022-2023 

Kế hoạch số:1174 /KH-
ĐVTDT ngày 09 tháng 08 

năm 2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 
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Tiêu chuẩn 14. Thiết kế và rà soát chương trình dạy học 

Kế hoạch t
tiếp và nh
sinh, sinh viên và h
viên, năm h
2024 

GK14.1.1 
Kế hoạch nhập học cho tân học sinh, sinh viên và tổ chức “Tuần sinh hoạt 
công dân HSSV” đầu khóa, năm học 2024-2025 

Kế hoạch số: 1345/KH-
ĐVTDT ngày 05 tháng 08 

năm 2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK14.1.2 
Quyết định ban hành quy trình xây dựng và rà soát chuẩn đầu ra, CTĐT, 
ĐCCTHP trình độ Đại học của Trường ĐH VH, TT & DL Thanh Hóa 
2023 

Số 353/QĐ-ĐVTDT ngày 
15/3/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK14.2.1 
Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về phát triển 
CĐR, CTĐT, CTDH, ĐCCT và các hoạt động đào tạo khác năm 2021 

Số 935b/ KH-ĐVTDT 
ngày 16/8/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK14.2.2 
Quy định về việc lấy ý kiến các bên liên quan về hoạt động của Trường 
Đại học VH, TT & DL Thanh Hóa 

Số 1184b/QĐ-ĐVTDT 
ngày 05/10/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK14.2.3 
Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về 
phát triển CĐR, CTĐT, CTDH, ĐCCT và các hoạt động đào tạo khác 
năm 2021 

Số 1490b BC-ĐVTDT 
ngày 3/12/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK14.2.4 
Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về phát triển 
CĐR, CTĐT, CTDH, ĐCCT và các hoạt động đào tạo khác năm 2022 

Số 847b/ KH-ĐVTDT 
ngày 6/9/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK14.2.5 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan về hoạt 
động đào tạo của nhà trường năm 2022 

Số 1997bBC-ĐVTDT 
ngày 31/12/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK14.2.6 
Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về phát triển 
CĐR, CTĐT, CTDH, ĐCCT và các hoạt động đào tạo khác năm 2023 

Số 561/KH- ĐVTDT ngày 
27/04/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK14.2.7 
Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về 
phát triển CĐR, CTĐT, CTDH, ĐCCT và các hoạt động đào tạo khác 
năm 2023 

Số  954  BC-ĐVTDT 
ngày 2/7 /2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 
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GK14.3.1 
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và rà soát chuẩn đầu 
ra, CTĐT, ĐCCTHP  trình độ Đại học của Trường ĐH VH, TT & DL 
Thanh Hóa 

Số 880b/QĐ-ĐVTDT 
ngày 05/8/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK14.3.2 
Kế hoạch rà soát, đánh giá và cập nhật CTĐT (kèm theo hướng dẫn sửa 
đổi, cập nhật CTĐT) năm 2021 

Số 899b/KH-ĐVTDT 
ngày 10/8/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK14.3.3 
Quyết định thành lập hội đồng xây dựng CTĐT các ngành đào tạo trình 
độ đại học 

Số 976/QĐ-ĐVTDT ngày 
23/8/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK14.3.4 
Kế hoạch về việc rà soát, điều chỉnh và phát triển  CTĐT đại học và Sau 
đại học năm 2023 

Số 188/KH-ĐVTDT ngày 
20/2/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK14.3.5 
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và rà soát chuẩn đầu 
ra, CTĐT, ĐCCTHP năm 2023 trình độ Đại học của Trường ĐH VH, TT 
& DL Thanh Hóa - 

Số 204/QĐ-ĐVTDT ngày 
22/02/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK14.3.6 
Quyết định thành lập hội đồng xây dựng CTĐT các ngành đào tạo trình 
độ đại học 

Số 387/QĐ-ĐVTDT ngày 
22/03/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK14.3.7 
Quyết định thành lập hội đồng thẩm định CTĐT trình độ Đại học năm 
2023 

Số 460/QĐ-DVTDT ngày 
5/4/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK14.3.8 Quyết định ban hành CĐR các ngành đào tạo bậc đại học năm 2021 
Số 1335/QĐ-ĐVTDT 

ngày 02/11/2021 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

GK14.3.9 
Quyết định ban hành CTĐT 18 ngành đào tạo đại học hệ chính quy theo 
hệ thống tín chỉ năm 2021 

Số 1699/QĐ-ĐVTDT 
ngày 31/12/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK14.3.10 
QĐ ban hành hồ sơ học phần/ môn học của 18 ngành đào tạo đại học hệ 
chính quy theo hệ thống tín chỉ năm 2021 

Số 1702/QĐ-ĐVTDT 
ngày 31/12/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK14.3.11 Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá người học 
Số 1686/QĐ-ĐVTDT 

ngày 31/12/2021 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
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GK14.3.12 
Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra 20 chương trình đào tạo trình 
độ đại học hệ chính quy theo hệ tín chỉ 

Số 608 /QĐ-ĐVTDT ngày 
5/5/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK14.3.13 
Quyết định ban hành chương trình đào tạo 20 ngành đại học hệ chính quy 
theo hệ thống tín chỉ năm 2023 

Số 834  /QĐ-ĐVTDT 
ngày 14/6/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK14.3.14 
QĐ ban hành hồ sơ học phần/ môn học của 20 ngành đào tạo đại học hệ 
chính quy theo hệ thống tín chỉ năm 2023 

Số 1041/QĐ-DVTDT 
ngày 20/7/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK14.3.15 Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá người học - 
Số 121/QĐ-ĐVTDT ngày 

30/12/2023 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

GK14.3.16 
Kế hoạch Tập huấn mô tả và tự đánh giá chương trình đào tạo để kiểm 
định chất lượng của Hiệu trưởng Trường Đại học VH, TT & DL Thanh 
Hóa 

Số 1666/KH-ĐVTDT 
ngày 31/12/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK14.3.17 
Kế hoạch Tập huấn phương pháp dạy học và đánh giá trong giáo dục của 
Hiệu trưởng Trường Đại học VH, TT & DL Thanh Hóa 

Số 1357/KH-ĐVTDT 
ngày 18/9/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Tiêu chuẩn 15. Giảng dạy và học tập 

GK15.1.1 
Nghị quyết tuyên bố “Sứ mạng 
- Tầm nhìn - Mục tiêu - Giá trị cốt lõi - Triết lý giáo dục” Đại học VH, TT 
& DL 

Số24/QĐ-ĐVTDT ngày 
20/11/2023 

(https://tucst.edu.vn/) 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

 
GK15.1.2 

Công bố Triết lý giáo dục đăng tải trên trang website của Trường Đại học 
VH, TT & DL Thanh Hóa. 

https://tucst.edu.vn/web/tr
ang-chu/gioi-thieu/gioi-

thieu-ve-truong 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK15.2.2 

Thông báo về việc lịch nghiệm thu chuẩn đầu ra, Khung chương trình các 
ngành Đào tạo Đại học năm 2022 

Số:276/TB-DVTDT 

Ngày16/03/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định Về việc Ban hành Chuẩn đầu ra 20 chương trình đào tạo trình 
độ Đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

Số: 608/QĐ-ĐVTDT 

Ngày 06/06/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 
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V/v thông báo Nghị quyết thẩm định kết quả đánh giá chất lượng CTĐT 
Số: 52/QĐ-ĐVTDT 

Ngày 12/1/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK15.3.1 Quyết định kiện toàn Hội đồng chuyên môn Khoa 
Số: 166/QĐ-DVTDT 

Ngày 11/02/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK15.3.2 

Kế hoạch dự giờ cấp Khoa, Bộ môn và sát hạch giảng viên học kỳ II năm 
học 2021 – 2022 

Số 26/DVTDT 

Ngày 16/03/2022 
  

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Kế hoạch dự giờ cấp khoa, bộ môn và sát hạch giảng viên năm học 2023-
2024 

Số 422/ ĐVTDT ngày 
30/8/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Kế hoạch sát hạch giảng viên và dự giờ thường xuyên học kỳ I năm học 
2024-2025 

1403/KH-ĐVTDT 

ngày 21/08/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK15.4.1 
 

Giấy đề nghị về việc ra hạn sử dụng phần mềm Zoom 
Số:151KH-ĐVTDT, 

Ngày 1/6/2023 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Giấy đề nghị về việc ra hạn sử dụng phần mềm Zoom 
Số:785KH-ĐVTDT, 

Ngày 13/12/2023 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Giấy đề nghị về việc ra hạn sử dụng phần mềm Zoom 
Số:26KH-ĐVTDT, 

Ngày 10/4/2024 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Giấy đề nghị về việc ra hạn sử dụng phần mềm Zoom 
 

Số:52/KH-ĐVTDT, 
Ngày 6/06/2024 

 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK15.5.1 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến người học về chất lượng phục vụ đào tạo 
và các hoạt động hỗ trợ người học; hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng 

Số 1733/BC-ĐVTDT 

Ngày 29/11/2023 

 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động 
giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm học 2022 – 2023 

Số 451/BC-ĐVTDT Ngày 
04/04/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 
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Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng 
dạy của giảng viên học kỳ, năm học 2022 - 2023 

Số 183/KH-ĐVTDT Ngày 
17/02/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt 
động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm, học 2022 - 2023 

 

Số: 839/BC-ĐVTDT 

Ngày 19/06/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng 
dạy của giảng viên học kỳ II, năm học 2023 – 2024 

Số: 571/KH-ĐVTDT 

NGÀY 10/04/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng 
dạy của giảng viên học kỳ, năm học 2022 – 2023 

Số: 183/KH-ĐVTDT 

Ngày 17/02/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động 
giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm học 2023-2024 

Số: 913/BC-ĐVTDT 

Ngày 31/05/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học trước tốt nghiệp đánh 
giá chất lượng đào tạo năm 2023 

Số : 959/BC-ĐVTDT 

Ngày: /08/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK15.5.2 

Kế hoạch Về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về chất 
lượng hỗ trợ dịch vụ, tư vấn người học; hoạt động kết nối và phục vụ 
cộng đồngvà các lĩnh vực hoạt động của nhà trường năm học 2021 – 
2022 

Số 601/KH-ĐVTDT ngày 
09/05/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

KH khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về chất lượng hỗ trợ  dịch 
vụ tư vấn người học: hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng và các lĩnh 
vực hoạt động của nhà trường năm học 2022 – 2023 

Số 541/KH-ĐVTDT ngày 
25/4/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo số liệu khảo sát SV về chất lượng hỗ trợ dịch vụ, tư vấn người 
học; hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng và các lĩnh vực hoạt động 
của nhà trường năm học 2020 - 2021 

Số 601/ BC-ĐVTDT ngày 
11/5/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK15.5.3 
Báo cáo số liệu khảo sát SV về chất lượng hỗ trợ dịch vụ, tư vấn người 
học; hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng và các lĩnh vực hoạt động 
của nhà trường năm học 2022 - 2023 

Số 1733/ BC-ĐVTDT 
ngày 29/11/2023 

 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 
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Tiêu chuẩn 16. Đánh giá người học 

GK16.1.1 

QĐ v/v ban hành Quy định đánh giá người học 
Số 1632/QĐ-ĐVTDT 

ngày 09/11/2023 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

QĐ v/v ban hành quy định xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng câu 
hỏi đề thi kết thúc học phần 

Số 1474/QĐ-ĐVTDT 
ngày 11/10/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

QĐ Ban hành Quy định sửa đổi về xây dựng, quản lý và sử dụng ngân 
hàng câu hỏi/đề thi kết thúc học phần của Trường Đại học Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch Thanh Hóa 

Số 1545/QĐ-ĐVTDT 
ngày 10/9/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

QĐ v/v ban hành quy định làm tiểu luận kết thúc học phần bậc đào tạo 
thạc sĩ, đại học 

Số 511/QĐ-ĐVTDT ngày 
29/03/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Hướng dẫn chấm báo cáo thực tập và báo cáo tốt nghiệp năm 2022 
Số 664/HD-ĐVTDT ngày 

19/5/2022 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

GK16.1.2 

Quyết định v/v ban hành CTĐT 20 ngành ĐTĐH hệ 

CQ theo hệ thống tín chỉ 

Số 834/QĐ-ĐVTDT ngày 
14/6/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định v/v ban hành hồ sơ học phần môn học của 20 ngành đào tạo 
ĐH hệ CQ theo tín chỉ 

Số 1041/QĐ-ĐVTDT 
ngày 20/7/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định v/v ban hành bản mô tả CT dạy học 20 ngành ĐTĐH hệ CQ 
theo tín chỉ 

Số 870/QĐ-ĐVTDT ngày 
22/6/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định v/v ban hành chuẩn đầu ra 20 chương trình đào tạo trình độ 
ĐH hệ CQ theo tín chí 

Số 608/QĐ-ĐVTDT ngày 
05/5/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định v/v ban hành Bản mô tả CTĐT 20 ngày ĐTĐH CQ theo tín 
chỉ 

Số 851/QĐ-ĐVTDT ngày 
20/6/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 
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GK16.2.1 

Thông báo/kế hoạch rà soát, xây dựng, điều chỉnh ngân hàng câu hỏi 
thi/đề thi 

Số: 1267 /ĐVTDT-TB 
ngày 23/8/2022 

Số: 1504 /KH-ĐVTDT 
ngày 16/10/2023 

Số: 1580 /KH-ĐVTDT 
ngày 17/9/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Phiếu đăng ký sửa đổi ngân hàng câu hỏi thi/đề thi 

Số: 1673 /BC-ĐVTDT 
ngày 04/10/2024; 

Bảng tổng hợp ngày 
20/3/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

QĐ thành lập hội đồng nghiệm thu ngân hàng câu hỏi thi/đề thi theo bộ 
môn 

Tập quyết định 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

GK16.2.2 KH tập huấn phương pháp dạy học và đánh giá trong giáo dục 
Số 1357/QĐ-ĐVTDT 

ngày 18/9/2023 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

GK16.3.1 
Báo cáo Kết quả đánh giá chất lượng đề thi HP hình thức tự luận từ năm 
2022-nay 

Số 356/BC-ĐVTDT ngày 
12/3/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK16.3.2 Thông báo/kế hoạch rà soát, điều chỉnh ngân hàng câu hỏi thi/đề thi 

Số: 1441 /TB-ĐVTDT 
ngỳ 04/10/2023 

Số: 1504 /KH-ĐVTDT 
ngày 16/10/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK16.4.1 
Báo cáo Kết quả đánh giá chất lượng đề thi HP hình thức tự luận từ năm 
2022-nay 

Số 356/BC-ĐVTDT ngày 
12/3/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK16.4.2 

Quyết định v/v ban hành CTĐT 20 ngành ĐTĐH hệ  CQ theo hệ thống 
tín chỉ 

834/QĐ-ĐVTDT ngày 
14/6/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định v/v ban hành hồ sơ học phần môn học của 20 ngành đào tạo 
ĐH hệ CQ theo tín chỉ 

1041/QĐ-ĐVTDT ngày 
20/7/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định v/v ban hành Bản mô tả CTĐT 20 ngày ĐTĐH CQ theo tín 
chỉ 

851/QĐ-ĐVTDT ngày 
20/6/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 
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GK16.4.3 

Thông báo rà soát, điều chỉnh ngân hàng câu hỏi thi/đề thi Tập hồ sơ 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Phiếu đăng ký sửa đổi ngân hàng câu hỏi thi/đề thi  
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

QĐ thành lập hội đồng nghiệm thu ngân hàng câu hỏi thi/đề thi theo bộ 
môn 

 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Tiêu chuẩn 17. Các hoạt động hỗ trợ và phục vụ người học 

GK17.1.1 

Quy chế đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động Trường Đại học VH, TT & DL Thanh Hóa năm 2022 

Số 1594/QĐ-ĐVTĐT 
ngày 3/11/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quy chế đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động Trường Đại học VH, TT & DL Thanh Hóa năm 2023 

Số 1721/QĐ-ĐVTĐT 
ngày 27/11/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Hướng dẫn đánh giá và phân loại viên chức quản lý, viên chức, lao động hợp 
đồng  năm 2022 

Số 1681 /HD-ĐVTĐT 
ngày 22/11/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Hướng dẫn về việc thực hiện đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với viên 
chức, lao động hợp đồng của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Thanh Hóa 

Số: 1465 /HD-ĐVTDT 
ngày 27 tháng 8 năm 2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK17.1.2 

Quyết định v/v kiện toàn ban hỗ trợ người học và kết nối phục vụ cộng 
đồng trường Đại học Văn hóa, TT & DL 

Số 1095/QĐ-ĐVTDT 
ngày 07/8/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quy định hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng tại Trường Đại học 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

Số 1122/QĐ-ĐVTDT 
ngày 09/8/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quy định về Cố vấn học tập 
Số 213/QĐ-DVTD ngày 

24/02/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  
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Số: 1434 /QĐ-ĐVTDT 

ngày 22/8/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quyết định thành  lập Ban CVHT  năm học 2021 - 2022 
Số 213/QĐ-ĐVTDT ngày 

24/2/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quyết định thành lập Ban CVHT năm học 2022 - 2023 
Số 1400/QĐ-ĐVTDT 

ngày 27/9/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quyết định v/v thành lập Ban cố vấn học tập năm học 2023 - 2024 
Số 1438/QĐ-ĐVTDT 

ngày 4/10/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quyết định v/v thành lập Ban cố vấn học tập năm học 2024 - 2025 
Số 1438 /QĐ – ĐVTDT 

ngày 23 tháng 8 năm 2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quyết định về việc ban hành “Quy định đánh giá người học” 
Số: 1632/ QĐ-ĐVTDT 

ngày09/11/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quyết định Về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của 
học sinh, sinh viên hệ chính quy 

Số 1731 /QĐ-ĐVTDT 
ngày 28/11/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ của 
Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

Số 123 /QĐ - ĐVTDT 
ngày 07 tháng 02 năm 

2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quy trình tổ chức và quản lý đề tài khoa học cấp cơ sở 

Quyết định số 204/QĐ-
ĐVTDT ngày  22/02/2022 
Quyết định số 1097/QĐ-
ĐVTDT ngày  7/08/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quy định tổ chức và quản lý đề  tài nghiên cứu khoa học sinh  viên 

Quyết định số 1951/QĐ-
ĐVTDT ngày  29/12/2022 
Quyết định số 1098/QĐ-
ĐVTDT ngày  7/08/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quy trình xét khen thưởng, học bổng và kỷ luật đối với sinh viên 
Số 1195/QĐ-DVTD 
NGÀY 11/8/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  
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Quy trình giải quyết thủ tục chính sách và các thủ tục hành chính liên 
quan đến sinh viên 

Số 1196/QĐ-DVTD 
NGÀY 11/8/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quyết định thành lập hội đồng xét khen thưởng – kỷ luật học sinh, sinh 
viên, học viên năm học 2022 - 2023 

Số 1124/QĐ- ĐVTD ngày 
29/7/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quyết định thành lập hội đồng xét khen thưởng – kỷ luật học sinh, sinh 
viên, học viên năm học 2023 - 2024 

Số 1175/QĐ-ĐVTD ngày 
18/8/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quyết định thành lập hội đồng xét khen thưởng – kỷ luật học sinh, sinh 
viên, học viên năm học 2024 - 2025 

Số 1507/QĐ-ĐVTD ngày 
05/9/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quyết định khen thưởng tân thủ khoa các ngành năm học 2022 - 2023 
Số 1626/QĐ- ĐVTD ngày 

08/11/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quyết định khen thưởng học sinh, sinh viên thủ khoa các ngành đào tạo 
năm học 2023 - 2024 

Số 1663/QĐ- ĐVTD ngày 
15/11/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quyết định Khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao trong khóa học 
Số: 1059/QĐ – ĐVTDT 

ngày 13/7/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quyết định khen thưởng Sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn 
luyện tốt nghiệp năm 2023 

Số: 1011/QĐ – ĐVTDT 
ngày 14/7/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quyết định Khen thưởng học sinh, sinh viên tiêu biểu tốt nghiệp hệ chính 
quy năm 2024 

Số 1118/QĐ-ĐVTD ngày 
02/7/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK17.2.1 QĐ/KH xây dựng phòng Thực hành xử án đối với ngành Luật 
Giấy đề nghị, Biên bản 
nghiệm thu và bàn giao 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK17.2.2 Biên bản ký kết, hợp tác với các công ty, doanh nghiệp Tập văn bản 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH  
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GK17.2.3 

Quy định tổ chức và quản lý đề  tài nghiên cứu khoa học sinh  viên 
Quyết định số 1098/QĐ-
ĐVTDT ngày  7/08/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Về việc phê duyệt Đề tài Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường Năm 
học 2022 – 2023 

Số: 1584 /QĐ - ĐVTDT 
ngày 01 tháng 11 năm 

2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

QĐ v/v công nhận kết quả đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học cấp 
trường năm học 2022 - 2023 

số 684/QĐ-ĐVTDT ngày 
8/5/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

QĐ v/v khen thưởng đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường 
năm học 2022 - 2023 

Số 685/ QĐ-ĐVTDT ngày 
18/5/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Về việc phê duyệt Đề tài Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường Năm 
học 2023 – 2024 

Số: 1430 /QĐ - ĐVTDT 
ngày 03 tháng 10 năm 

2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

QĐ v/v công nhận kết quả đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học cấp 
trường năm học 2023 – 2024 

số 684/QĐ-ĐVTDT ngày 
18/5/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

QĐ v/v khen thưởng đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường 
năm học 2023 – 2024 

Số 850/QĐ-ĐVTDT ngày 
23/5/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK17.2.4 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 
Quyết định số 01/QĐ-

ĐVTDT  ngày 05/1/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 
Quyết định số 01/QĐ-

ĐVTDT  ngày 03/1/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 
2022 – 2023 đối với HSSV hệ CQ và Trung cấp năng khiếu 

số 429/QĐ-ĐVTDT ngày 
29/3/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho HSSV hệ CQ 
HK2 năm học 2022 - 2023 

số 1174/QĐ-ĐVTDT ngày 
18/8/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  
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Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 
2023 – 2024 đối với HSSV hệ CQ và Trung cấp năng khiếu 

số 341/QĐ-ĐVTDT ngày 
7/3/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho HSSV hệ CQ 
HK2 năm học 2023 - 2024 

số 1396 /QĐ-ĐVTDT 
ngày 15/8/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK17.3.1 

Kế hoạch Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về các lĩnh vực 
hoạt động của nhà trường năm học 2021 – 2022 

Số: 601 /KH-ĐVTDT, 
ngày 9/5/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Kế hoạch Về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về chất 
lượng hỗ trợ dịch vụ, tư vấn người học; hoạt động kết nối và phục vụ 
cộng đồng và các lĩnh vực hoạt động của nhà trường năm học 2022 - 
2023 

Số: 541 /KH-ĐVTDT, 
ngày 24/4/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Kế hoạch Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về chất lượng các 
hoạt động phục vụ, hỗ trợ học sinh, sinh viên; hoạt động kết nối và phục 
vụ cộng đồng năm học 2023 – 2024 

Số: 1518 /KH-ĐVTDT, 
ngày 23/10/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Báo cáo Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về các lĩnh vực hoạt 
động của nhà trường năm học 2021 – 2022 

Số: 1027 /BC-ĐVTDT, 
ngày 07/7/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Báo cáo Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về các lĩnh vực hoạt 
động của nhà trường năm học 2022 – 2023 

Số: 769 /BC-ĐVTDT, 
ngày 01/6/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến người học về chất lượng phục vụ người 
học; hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng năm học 2023 – 2024 

Số: 1733 /BC-ĐVTDT, 
ngày 28/11/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK17.4.1 

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Phục vụ và hỗ trợ người học năm học 
2022 - 2023 

Số: 1101/ ĐVTDT - KH, 
ngày 22/7/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Phục vụ và hỗ trợ người học năm học 
2023 - 2024 

Số: 1096 /KH-ĐVTDT, 
ngày 07/8/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Báo cáo hoạt động Phục vụ và hỗ trợ người học năm học 2022 - 2023 
Số: 977 /BC-ĐVTDT, 

ngày 12/7/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  
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Báo cáo hoạt động Phục vụ và hỗ trợ người học năm học 2023 - 2024 
Số: 1254 /BC-ĐVTDT, 

ngày 19/7/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Tiêu chuẩn 18. Quản lý nghiên cứu khoa học 

GK18.1.1 

Thông báo góp ý điều chỉnh quy định tổ chức quản lý hoạt động 
KHCN tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao & Du lịch 

số 1825/QĐ-ĐVTDT 
ngày 09/12/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Biên bản tổng hợp, góp ý và đề xuất điều chỉnh quy chế KH&CN 
tại Trường Đại học VH,TT&DL Thanh Hóa 

Biên bản ngày 
19/12/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK18.1.2 

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động 

KHCN của trường ĐHVH TT&DL Thanh Hóa 

 

số 123/QĐ-ĐVTDT 
ngày 07/2/2023) 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK18.1.3 
 

 

Quyết định về việc ban hành Quy trình quản lý và thực hiện đề tài 

khoa học cấp cơ sở của trường ĐHVH TT&DL Thanh Hóa 

 

số 204/QĐ-ĐVTDT 
ngày 22/2/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quyết định về việc ban hành Quy trình quản lý và thực hiện đề tài 

khoa học cấp cơ sở của trường ĐHVH TT&DL Thanh Hóa 

 

số 1097/QĐ-ĐVTDT 
ngày 7/8/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK18.1.4 
Quyết định về việc  ban hành Quy trình đăng ký, thực hiện đề tài 
NCKH của SV tại Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Thanh Hóa 
năm 2023 

số 1098/ QĐ-ĐVDT  
ngày 7/8/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK18.1.5 Quy chế chi tiêu nội bộ 

QĐ Số 01/QĐ-ĐVTDT 

ngày 04/01/2021 
QĐ Số 01/QĐ-ĐVTDT 

ngày 05/01/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 
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QĐ Số 01/QĐ-ĐVTDT 

ngày 03/01/2023 
QĐ Số 01/QĐ-ĐVTDT 

ngày 02/01/2024 

GK18.1.6 

Quyết định về việc ban hành Quy định trích dẫn và chống đạo văn 

tại trường ĐHVH TT&DL Thanh Hóa 

 

số 1392/QĐ-ĐVTDT 
ngày 26/9/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK18.1.7 

Quyết định về việc ban hành Quy định về hoạt động sở hữu trí tuệ 

của trường ĐHVH TT&DL Thanh Hóa 

 

số 1391/QĐ-ĐVTDT 
ngày 26/9/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK18.1.8 

Quyết định về việc Ban hành quy định quản lý và hoạt động Tạp chí 
khoa học 

số 1282/QĐ-ĐVTDT 
ngày 26/10/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quyết định phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm 
năm 2022 

Số 42/QĐ-HĐGSNN 
ngày 6/7/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quyết định phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm 
năm 2024 

số 25/QĐ-HĐGSNN 
ngày 05/7/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK18.1.9 
Quyết định về việc ban hành Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm 
định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại 
học trong trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

số 1600/QĐ-ĐVTDT 
ngày 04 tháng 11 năm 

2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK18.1.10 

Chiến lược phát triển trường giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn đến  
năm 2030 

số 555/QĐ-ĐVTDT 
ngày 31/8/2015 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo và Ban thư ký xây dựng 
“Chiến lược phát triển trường Đại học Văn hóa, thể thao và Du lịch 
Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

Số 05/QĐ-HĐTr ngày 
09/8/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  
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Chiến lược phát triển trường Đại học Văn hóa, thể thao và Du lịch 
Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

Dự thảo 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH  

 

GK18.2.1 

Quyết  định về việc ban hành Quy định về thành lập và hoạt động 

nhóm nghiên cứu 

 

số 21/QĐ-ĐVTDT ngày 
05/01/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quyết định về việc thành lập nhóm nghiên cứu tại Trường Đại học 
Văn hóa, Thể thao & Du lịch Thanh Hóa 

số 226/QĐ-ĐVTDT 
ngày 03/03/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Kế hoạch Hoạt động các nhóm nghiên cứu giai đoạn 2022-2025 và 
định hướng phát triển thành nhóm nghiên cứu mạnh giai đoạn 2025-
2028 của trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

số 319/KH-ĐVTDT 
ngày 29/03/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK18.2.2 
Nghị quyết  ban hành Quy định hỗ trợ đãi ngộ và thu hút đối với 
cán bộ giảng viên, viên chức có trình độ cao của trường Đại học 
Văn hóa Thể thao và Thanh Hóa, giai đoạn 2023-2025 

số 23/NQ-HĐT ngày 
22/11/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK18.2.3 

Quy chế chi tiêu nội bộ 
số 01/QĐ-ĐVTDT 

ngày 04/01/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

 
số 01/QĐ-ĐVTDT 

ngày 05/01/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

 
số 01/QĐ-ĐVTDT 

ngày 03/01/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

 
số 01/QĐ-ĐVTDT 

ngày 02/01/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quyết định hỗ trợ kinh phí cho CBGV có bài báo được công bố 
trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục ISI, Scopus năm 
2021 

số 1104/QĐ-ĐVTDT 
ngày 20/9/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quyết định hỗ trợ kinh phí cho CBGV có bài báo được công bố 
trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục ISI, Scopus năm 
2022 

số 1827/QĐ-ĐVTDT 
ngày 15/12/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  
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Quyết định hỗ trợ kinh phí cho CBGV có bài báo được công bố 
trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục ISI, Scopus năm 
2023 

số 1902/QĐ-ĐVTDT 
ngày 15/12/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quyết định ban hành hệ thống  bộ chỉ số đo lường - KPIs áp dụng 
tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm 
học 2022-2025 

số 1394/QĐ-ĐVTDT 
ngày 27/9/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK18.2.4 

Bảng tổng hợp danh mục đề tài cấp cơ sở giai đoạn 2021-2024 
Bảng tổng hợp ngày 

25/7/2024 
Phòng QLKH& 

HTQT 
 

Biên bản bàn giao chuyển giao kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ 

Tập Biên bản  
năm2021,2022 

Phòng QLKH& 
HTQT 

 

Báo cáo về hiệu quả ứng dụng kết quả của nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ cấp cơ sở 

Mẫu Báo cáo năm 2023 
Phòng 

QLKH&HTQT 
 

Bảng Tổng hợp danh mục đề tài cấp tỉnh  các giai đoạn 2021-2024 
Bảng tổng hợp  ngày 

25/7/2024 
Phòng QLKH& 

HTQT 
 

Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm vụ Khoa học và công 
nghệ 

Tập văn bản từ 2021-
2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK18.3.1 

Quyết định ban hành hệ thống  bộ chỉ số đo lường - KPIs áp dụng 
tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm 
học 2022-2025 

số 1394/QĐ-ĐVTDT 
ngày 27/9/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Báo cáo thực hiện chỉ tiêu nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế 
năm học 2022-2023 

Báo cáo ngày 21/8/2023 
Phòng 

QLKH&HTQT 
 

Báo cáo thực hiện chỉ tiêu nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế 
năm học 2023-2024 

Báo cáo ngày 6/8/2024 
Phòng 

QLKH&HTQT 
 

GK18.3.2 
Kế hoạch về việc rà soát chỉ tiêu KH&CN tại  Trường Đại học Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm học 2022-2023 

số 1197/KH-ĐVTDT 
ngày 11/8/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  
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Biên bản tổng hợp ý kiến về rà soát , điều chỉnh chỉ tiêu KH&CN 
tại  Trường Đại học Văn hóa, Thể thao 

Biên bản ngày 
13/9/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Báo cáo thực hiện chỉ tiêu nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế 
năm học 2022-2023 

Báo cáo ngày 21/8/2023 
Phòng 

QLKH&HTQT 
 

Kế hoạch về việc rà soát chỉ tiêu KH&CN tại  Trường Đại học Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm học 2023-2024 

số 1135/KH-ĐVTDT 
ngày 11/8/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Biên bản tổng hợp ý kiến về rà soát , điều chỉnh chỉ tiêu KH&CN 

tại  Trường Đại học Văn hóa, Thể thao năm học 2023-2024 

 

 

 

 

 

Biên bản ngày 8/9/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo thực hiện chỉ tiêu nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế 
năm học 2023-2024 của phòng QLKH - HTQT 

Báo cáo ngày 6/8/2024 
Phòng 

QLKH&HTQT 
 

GK 18.3.3. 

Báo cáo tổng kết năm học  2021-2022 phương hướng - nhiệm vụ 
năm học 2022-2023 của phòng QLKH - HTQT 

Báo cáo ngày 26/5/2022 
Phòng 

QLKH&HTQT 
 

Báo cáo tổng kết năm học  2022-2023 phương hướng - nhiệm vụ 
năm học 2023-2024 của phòng QLKH - HTQT 

Báo cáo ngày 5/6/2023 
Phòng 

QLKH&HTQT 
 

Báo cáo tổng kết năm học  2023-2024 phương hướng - nhiệm vụ 

năm học 2024-2025 của phòng QLKH - HTQT 

 

 

Báo cáo ngày 20/5/2024 
Phòng 

QLKH&HTQT 
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Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 và phương hướng nhiệm vụ  
2021-2022 

số 506/BC-ĐVTĐT 
ngày 25/7/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ  
2022-2023 

số 820 /BC-ĐVTDT 
ngày 03 tháng 6 năm 

2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Báo cáo tổng kết năm học 2022-2023 và phương hướng nhiệm vụ  
2023-2024 

số 838 /BC-ĐVTDT 
ngày 15 tháng 6 năm 

2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Báo cáo tổng kết năm học 2023-2024 và phương hướng nhiệm vụ  
2024-2025 

số 985 /BC-ĐVTDT 
ngày 10 tháng 6 năm 

2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK18.3.4 
Báo cáo kết quả hoạt động KHCN giai đoạn 2020-2023 và phương 
hướng nhiệm vụ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

số 179/BC-ĐVTDT - 
KHCN ngày 23/01/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK18.4.1 

Kế hoạch khảo sát phản hồi các bên liên quan về các lĩnh vực hoạt 
động của nhà trường năm học 2021 - 2022 

số 601/KH-ĐVTDT 
ngày 9/5/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Báo cáo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về các lĩnh vực 
hoạt động của nhà trường năm học 2021-2022 

số 1027/BC-ĐVTDT 
ngày 7/7/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, giảng viên và 
người lao động về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường năm học 
2021-2022 

số 557/KH-ĐVTDT 
ngày 4/5/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Báo cáo số liệu khảo sát lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, viên chức, 
người lao động về các lĩnh vực hoạt động của nhà trường, năm học 
2021 – 2022 

số 1088/BC-ĐVTDT 
ngày 19/7/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Kế hoạch Về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về 
chất lượng hỗ trợ dịch vụ, tư vấn người học; hoạt động kết nối và 
phục vụ cộng đồng và các lĩnh vực hoạt động của nhà trường năm 

số 541/KH-ĐVTDT 
ngày 24/4/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  
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học 2022 - 2023 

Báo cáo Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về các lĩnh vực 
hoạt động của nhà trường năm học 2022 – 2023 

số 769/BC-ĐVTDT 
ngày 1/6/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Kế hoạch Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về chất lượng 
các hoạt động phục vụ, hỗ trợ học sinh, sinh viên; hoạt động kết nối 
và phục vụ cộng đồng năm học 2023 – 2024 

số 1518/KH-ĐVTDT 
ngày 23/10/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến người học về chất lượng phục vụ 
đào tạo và  các hoạt động hỗ trợ người học; hoạt động kết nối, phục 
vụ cộng đồng 

số 1733/BC-ĐVTDT 
ngày 28/11/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, giảng viên và 
người lao động về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường năm học 
năm học 2022 - 2023 

số 366/KH-ĐVTDT 
ngày 17/3/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Báo cáo  khảo sát lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, viên chức, người 
lao động vè các lĩnh vực hoạt động của nhà trường, năm học 2022-
2023 

số 606/BC-ĐVTDT 
ngày 5/5/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi đánh giá chất lượng hoạt 
động NCKH&HTQT năm học 2023-2024 

số 1344/KH-ĐVTDT 
ngày  5/8/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Báo cáo số liệu khảo sát lấy ý kiến phản hồi đánh giá chất lượng 
hoạt động NCKH&HTQT năm học 2023-2024 

số 1658/KH-ĐVTDT 
ngày 01/10/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK18.4.2 

Báo cáo số liệu khảo sát lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, viên chức 
và người lao động về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường năm 
học 2021-2022 

số 1088/BC-ĐVTDT 
ngày 19/7/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Báo cáo số liệu khảo sát lấy ý kiến phản hồi đánh giá chất lượng 
hoạt động NCKH&HTQT năm học 2022-2023 

số 606/BC-ĐVTDT 
ngày 05/5/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Báo cáo số liệu khảo sát lấy ý kiến phản hồi đánh giá chất lượng 
hoạt động NCKH&HTQT năm học 2023-2024 

số 1658/KH-ĐVTDT 
ngày 01/10/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  
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Tiêu chuẩn 19. Quản lý tài sản trí tuệ 

GK19.1.1 

Thông báo Góp ý điều chỉnh Quy định tổ chức, quản lý hoạt động 
KH&CN tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh 
Hóa  

Thông báo số 1825/TB-
ĐVTDT ngày 

09/12/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

QĐ về việc ban hành Quy định tổ chức và quản lý hoạt động 
KH&CN tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh 
Hóa năm 2023 

QĐ số 123/QĐ-ĐVTDT 
ngày 07/2/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK19.1.2 
Quyết định về việc ban hành quy định về hoạt động sở hữu trí tuệ 
của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa  

Quyết định số 1391/QĐ-
ĐVTDT ngày 26/9/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK19.1.3 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 
Số 01/QC-ĐVTDT ngày 

02/01/2021 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 
Số 01/QC-ĐVTDT  
ngày 02/01/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 
Số 01/QC-ĐVTDT  
ngày 02/01/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 
Số 01/QC-ĐVTDT ngày 

02/01/2024 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

GK19.1.4 

Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với 
giảng viên trường đại học Văn hóa, Thể thao và du lịch Thanh Hóa 
năm 2021 

Số 90/QĐ-ĐVTĐT  
ngày 22/1/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

GK5.4.6 

Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với 
giảng viên Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh 
Hóa năm 2023 

Số 152/QĐ-ĐVTĐT  
ngày 13/2/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK19.1.5 Quyết định về việc ban hành quy định đào tạo trình độ thạc sĩ  
Số 1650/QĐ-ĐVTDT 

ngày 29/12/2021 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
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Quyết định về việc ban hành quy định đào tạo trình độ Tiến sĩ 
Số 1623/QĐ-ĐVTDT 

ngày 28/12/202 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quyết định về việc ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ 
thạc sĩ 

Số 386/QĐ-ĐVTDT 
ngày 22/3/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK19.1.6 
Quy định quản lý và hoạt động Tạp chí Khoa học Trường Đại học 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

Số 1282/QĐ-ĐVTDT 
ngày 26/10/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

GK18.1.37 

GK19.1.7 
QĐ về việc bàn hành Quy chế tổ chức hoạt động  Trung tâm Thông 
tin – Thư viện 

Quyết định số 1023/QĐ-
ĐVTDT ngày 

22/10/2020 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

GK7.4.2 

GK19.1.8 Dự toán kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2023 

Nghị quyết số 05/NQ-
HĐT ngày 24/2/2023 về 

việc thông qua Kế 
hoạch hoạt động KHCN 
và HTQT năm 2023 của 

Trường Đại học Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

GK18.1.33 

 Dự toán kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu khoa học năm  2024 

Nghị quyết số 06/NQ-
HĐT ngày 02/1/2024 về 

việc thông qua Kế 
hoạch hoạt động KHCN 
và HTQT năm 2023 của 

Trường Đại học Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK19.1.9 Kế hoạch năm học 2021-2022 
Số 884/KH-ĐVTDT 

ngày 5/8/2021 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
GK1.1.13 
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Kế hoạch năm học 2022-2023 
Số 1280/KH-ĐVTDT 

ngày 25/8/2022 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Kế hoạch năm học 2023-2024 
Số  1200 /KH-ĐVTDT 

ngày 22/8/2023 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Kế hoạch năm học 2024-2025 
Số  1444 /KH-ĐVTDT 

ngày 23/8/2024 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

GK19.1.10 

Báo cáo tổng kết công tác tài chính năm 2021  Ngày 10/2/2022 P. KHTC GK18.2.1 

Báo cáo tổng kết công tác tài chính năm 2022  Ngày 31/1/2023 P. KHTC  

Báo cáo tổng kết công tác tài chính năm 2023  Ngày 20/2/2024 P. KHTC  

GK19.2.1 
Quyết định về việc ban hành quy định về hoạt động sở hữu trí tuệ 
của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa  

Quyết định số 1391/QĐ-
ĐVTDT ngày 26/9/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

GK18.1.36 

GK19.2.2 Tổng hợp danh mục đề tài các cấp giai đoạn 2021-2024 
Hồ sơ CSDL đề tài các 

cấp 
Phòng QLKH GK18.2.09 

GK19.2.3 
Tổng hợp danh mục bài báo tạp chí khoa học của Trường giai đoạn 
2021-2024 

Hồ sơ CSDL bài báo tạp 
chí 

Phòng QLKH GK18.3.09 

GK19.2.4 
Tổng hợp danh mục sách/tài liệu tham khảo của Trường giai đoạn 
2021 - 2024 

Hồ sơ CSDL sách/tài 
liệu 

Phòng QLKH GK18.3.11 

GK19.2.5 
Ban hành Quy định về sáng kiến và xét công nhận sáng kiến của 
Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

Số 751/QĐ-ĐVTDT 
ngày 11/08/2020 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH GK18.2.15 
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Quyết định thành lập Hội đồng Sáng kiến Trường Đại học Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
 (Nhiệm kỳ 2020-2025) 

Số 752/QĐ - ĐVTDT 
ngày 11/08/2020 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở  năm học 2020-2021 
Số 605/QĐ - ĐVTDT 

ngày 04/06/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2021 - 2022 
Số 846/QĐ - ĐVTDT 

ngày 08/06/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2022 - 2023 
Số 820/QĐ - ĐVTDT 

ngày 09/06/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2023 - 2024 
Số 974/QĐ - ĐVTDT 

ngày 06/06/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK19.2.6 
Biên bản bàn giao kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 
2021-2024 

Tập hồ sơ biên bản  Phòng QLKH  

GK19.2.7 

Báo cáo  hoạt động KH&CN năm học 2020-2021 và Phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022 

Số 773/ QĐ-ĐVTDT  
ngày 9/07/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH GK18.1.10 

Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN năm học 2021-2022 và Phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023 

Số 1102/ QĐ-ĐVTDT  
ngày 12/07/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN năm học 2022-2023 và Phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2023-2024 

Số 929/ QĐ-ĐVTDT  
ngày 06/07/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN giai đoạn 2020-2023 và 
Phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

Số 179 QĐ-ĐVTDT  
ngày 23/01/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK19.2.8 Báo cáo kết quả quản lý tài sản trí tuệ năm học 2021-2022 
Số 348/ BC-ĐVTDT 

ngày 09/06/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  
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Báo cáo kết quả quản lý tài sản trí tuệ năm học 2022-2023 
Số 821/ BC-ĐVTDT 

ngày 16/06/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Báo cáo kết quả quản lý tài sản trí tuệ năm học 2023-2024 
Số 953/ BC-ĐVTDT 

ngày 14/06/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK19.2.9 Kế hoạch tập huân hoạt động sở hữu trí tuệ 
Số 1495/ BC-ĐVTDT 

ngày 12/10/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK19.3.1 

Kế hoạch rà soát hoạt động SHTT năm học 2021-2022 
Số 610/ KH-ĐVTDT 

ngày 23/09/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Kế hoạch rà soát hoạt động SHTT năm học 2022-2023 
Số 1399/ KH-ĐVTDT 

ngày 27/09/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Kế hoạch rà soát hoạt động SHTT năm học 2023-2024 
Số 1295/ KH-ĐVTDT 

ngày 05/09/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Kế hoạch rà soát hoạt động SHTT năm học 2024-2025 
Số 1550/ KH-ĐVTDT 

ngày 11/09/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK19.3.2 

Báo cáo kết quả quản lý tài sản trí tuệ năm học 2021-2022 
Số 348/ BC-ĐVTDT 

ngày 09/06/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Báo cáo kết quả quản lý tài sản trí tuệ năm học 2022-2023 
Số 821/ BC-ĐVTDT 

ngày 16/06/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Báo cáo kết quả quản lý tài sản trí tuệ năm học 2023-2024 
Số 953/ BC-ĐVTDT 

ngày 14/06/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK19.4.1 
Kế hoạch về việc cải tiến công tác quản lý hoạt động SHTT năm 
2022 

Số 1400/ KH-ĐVTDT 
ngày 27/09/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  
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GK19.4.2 

Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, viên chức và 
người lao động về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường năm học 
2020-2021  

Số 491/ KH-ĐVTDT 
ngày 20/05/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, viên chức và 
người lao động về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường năm học 
2021-2022 

Số 557/ KH-ĐVTDT 
ngày 04/05/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, viên chức và 
người lao động về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường năm học 
2022-2023 

Số 366/ KH-ĐVTDT 
ngày 17/03/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, viên chức và 
người lao động về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường năm học 
2023-2024 

Số 1344/ KH-ĐVTDT 
ngày 5/8/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK19.4.3 

Mẫu Phiếu khảo sát lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, viên chức và 
người lao động về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường năm học 
2020-2021 

Số 491/ KH-ĐVTDT 
ngày 20/05/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Mẫu Phiếu khảo sát lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, viên chức và 
người lao động về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường năm học 
2021-2022 

Số 557/ KH-ĐVTDT 
ngày 04/05/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Mẫu Phiếu khảo sát lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, viên chức và 
người lao động về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường năm học 
2022-2023 

Số 366/ KH-ĐVTDT 
ngày 17/03/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, 
viên chức và người lao động về các lĩnh vực hoạt động của Nhà 
trường năm học 2020-2021 

Số 943b/ BC-ĐVTDT 
ngày 10/08/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, 
viên chức và người lao động về các lĩnh vực hoạt động của Nhà 
trường năm học 2021-2022 

Số 1088/ BC-ĐVTDT 
ngày 19/07/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, 
viên chức và người lao động về các lĩnh vực hoạt động của Nhà 
trường năm học 2022-2023 

Số 606/ BC-ĐVTDT 
ngày 05/05/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  
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Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, 
viên chức và người lao động về các lĩnh vực hoạt động của Nhà 
trường năm học 2023-2024 

Số 1658/ BC-ĐVTDT 
ngày 01/10/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Tiêu chuẩn 20. Hợp tác và đối tác nghiên cứu khoa học 

GK20.1.1 
Quyết định ban hành Chiến lược phát triển trường Đại học Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2025, tầm nhìn 
đến 2030 

Số 555/QĐ-ĐVTDT 

ngày 31/8/2015 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK20.1.2 Quyết định thành lập Phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác quốc tế 
Số 718/QĐ-ĐVTDT 

ngày 25/5/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK20.1.3 
Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị 
thuộc trường đại học văn hóa thế thao và du lịch Thanh Hóa 

Số 1557/QĐ-ĐVTDT 
ngày 13/9/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK20.1.4 

Kế hoạch năm học 2021-2022 của phòng QLKH 
Kế hoạch ngày 

28/07/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Kế hoạch năm học 2022-2023 của phòng QLKH - HTQT 
Kế hoạch ngày 

09/08/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Kế hoạch năm học 2023-2024 của phòng QLKH - HTQT 
Kế hoạch ngày 

15/08/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Kế hoạch năm học 2024-2025 của phòng QLKH - HTQT 
Kế hoạch ngày 

19/07/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK20.1.5 
Quyết định về việc ban hành Ban hành Quy định về hoạt động lựa 
chọn đối tác tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Thanh Hóa 

Số 1142/QĐ-ĐVTDT 
ngày 04/7/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK20.1.6 

 

Quyết định Về việc ban hành Hệ thống bộ chỉ số đo lường – KPIs 
áp dụng tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh 
Hóa 

Số 1394/QĐ-ĐVTDT 
ngày 27/9/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  
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GK20.2.1 
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động Khoa 
học và Công nghệ của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch Thanh Hóa 

Số 123/QĐ-ĐVTDT 
ngày 7/02/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK20.2.2 

Biên bản làm việc với Sở Giáo dục Thể thao Hủa Phăn Biên bản ngày 9/6/2022 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH  

Biên bản ghi nhớ ký kết với Trường MinSu 
Biên bản ngày 

15/08/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Biên bản ghi nhớ ký với Đại học Southern Luzon 
Biên bản ngày 

27/04/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch Thanh Hóa và Đại học Hsuan Chuang 

Biên bản ngày 
31/10/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Biên bản ghi nhớ giữa Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch Thanh Hóa và Đại học Nakhon Phanom 

Biên bản ngày 
02/11/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Biên bản ghi nhớ giữa Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch Thanh Hóa và công ty SkillSSG Ventures Pte LTD, Singapore 

Biên bản ngày 
04/05/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Bản ghi nhớ hợp tác trao đổi học thuật giữa Trường Đại học Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa và Đại học KHKT và Điện ảnh 
Sùng Hữu 

Biên bản ngày 
30/10/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Biên bản ghi nhớ giữa Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch Thanh Hóa và Đại học Khoa học Kỹ thuật Kiện Hành, Đài 
Loan 

Biên bản ngày 
31/10/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Biên bản ghi nhớ giữa Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch Thanh Hóa với Công ty SkillSSG Ventures Việt Nam 

Biên bản ngày Ngày 
2/7/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK20.2.3 
Bảng thống kê CB,SV đi học tập, bồi dưỡng tại nước ngoài giai 
đoạn 2021-2024 

Ngày 9/9/2024 

 

Phòng QLKH-
HTQT 
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Bảng thống kê các đoàn nước ngoài đến làm việc giai đoạn 2021-
2024 

 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

Bảng thống kê các GV, chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy giai 
đoạn 2021-2024 

 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

GK20.2.4 

Bảng thống kê hợp đồng liên kết đào tạo từ năm 2021-2024 Ngày 12/9/2024 
Trung tâm 

GDTX&LK 
 

Bảng thống kê các lớp liên kết đào tạo từ năm 2021-2024 Ngày 12/9/2024 
Trung tâm 

GDTX&LK 
 

GK20.2.5 Kế hoạch về việc Tổ chức Hội nghị gặp gỡ đối tác liên kết 
Số 1622/KH-ĐVTDT 

ngày 7/11/2023 
Trung tâm 

GDTX&LK 
 

GK20.3.1 

Kế hoạch khảo sát phản hồi các bên liên quan về các lĩnh vực hoạt 
động của nhà trường năm học 2020 – 2021 

Số 491/KH – ĐVTDT 

ngày 20/05/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Kế hoạch khảo sát phản hồi các bên liên quan về các lĩnh vực hoạt 
động của nhà trường năm học 2021 – 2022 

Số 557/KH – ĐVTDT 

ngày 04/05/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Kế hoạch khảo sát phản hồi các bên liên quan về các lĩnh vực hoạt 
động của nhà trường năm học 2022 – 2023 

Số 336/KH – ĐVTDT 

ngày 17/03/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát phản hồi các bên liên quan về 
hoạt động KH&CN, năm học 2020 - 2021 

Số 943b/BC – ĐVTDT 
ngày 16/8/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát phản hồi các bên liên quan về 
hoạt động KH&CN, năm học 2021-2022 

Số 1088/BC – ĐVTDT 
ngày 19/07/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát phản hồi các bên liên quan về 
hoạt động KH&CN, năm học 2022-2023 

Số 606/BC –ĐVTDT 

ngày 05/05/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  
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GK20.3.2 
Quyết định về việc ban hành Ban hành Quy định về hoạt động lựa 
chọn đối tác tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Thanh Hóa 

Số 1142/QĐ-ĐVTDT 
ngày 04/7/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK20.3.3 
Quyết định Về việc ban hành Hệ thống bộ chỉ số đo lường – KPIs 
áp dụng tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh 
Hóa 

Số 1394/QĐ-ĐVTDT 
ngày 27/9/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK20.3.4 

Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ  
2022-2023 của phòng QLKH 

Báo cáo ngày 26/5/2022 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

Báo cáo tổng kết năm học 2022-2023 và phương hướng nhiệm vụ  
2023-2024 của phòng QLKH - HTQT 

Báo cáo ngày  
05/6/2023 

Phòng QLKH-
HTQT  

Báo cáo tổng kết năm học 2023-2024 và phương hướng nhiệm vụ  
2024-2025 của phòng QLKH - HTQT 

Báo cáo ngày  
20/5/2024 

Phòng QLKH-
HTQT  

GK20.4.1 
Quyết định Về việc ban hành Hệ thống bộ chỉ số đo lường – KPIs 
áp dụng tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh 
Hóa 

Số 1394/QĐ-ĐVTDT 
ngày 27/9/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK20.4.2 

Báo cáo thực hiện chỉ tiêu Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế 
năm 2022-2023 

Báo cáo ngày 21/8/2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

Báo cáo thực hiện chỉ tiêu Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế 
năm 2023-2024 

Báo cáo ngày 6/8/2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

GK20.2.3 

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế năm 2021 

Số 1210/KH-ĐVTD 
ngày 11/10/2021 

 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Đẩy mạnh chất lượng 
hợp tác Quốc tế đối với các cơ sở giáo dục Đại học khu vực Đông 
Nam Á trong bối cảnh hiện nay” 

Số 1465/ĐVTDT-KH 
ngày 06/10/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  
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Tiêu chuẩn 21. Kết nối và phục vụ cộng đồng 

GK 21.1.1 

Quy định kết nối và phục vụ cộng đồng 
Quyết định số 758/QĐ-
ĐVTDT ngày 6/9/2018 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quy định kết nối và phục vụ cộng đồng của trường ĐH VH, TT và DL 
TH 

Số 1122/QĐ-ĐVTDT 
ngày 9/8/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK 21.1.2 

Chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2011- 2020, tầm nhìn đến 
năm 2025 

Số 265/QĐ- ĐVTDT 

ngày 5/11/2011 

 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2015- 2025, tầm nhìn đến 
năm 2030 

Số 555 /QĐ- ĐVTDT 
ngày 31/8/2015 

 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Chiến lược phát triển Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

Số 05/QĐ-HĐT ngày 
09/8/2024 (QĐ thành lập 
Ban Chỉ đạo và Ban Thư 

ký) 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định v/v kiện toàn ban hỗ trợ người học và kết nối phục vụ cộng 
đồng trường Đại học Văn hóa, TT & DL 

Số 1095/QĐ-ĐVTDT 
ngày 07/8/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Kế hoạch triển khai hoạt động kết nối và PVCĐ của nhà trường Từ năm 2021-2024 Phòng CTSV  

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Hỗ trợ người học  và kết nối, phục vụ 
cộng đồng, năm học 2023-2024 

Số 1096/ĐVTDT_KH 
ngày 07/8/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK 21.1.3 
Quy định chế độ chính sách đãi ngộ và thu hút đối với CBGV có trình độ 
cao tại trường 

Quyết định số 1801/QĐ-
ĐVTĐT ngày 12/12/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  
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GK 21.1.4 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 
Quyết định số 01/QĐ-

ĐVTDT  ngày 05/1/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 
Quyết định số 05/QĐ-

ĐVTDT  ngày 03/1/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 
Quyết định số 01/QĐ-

ĐVTDT  ngày 03/1/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK 21.1.5 

Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu, Biên bản bàn giao kết quả 
nghiên cứu đề tài cấp tỉnh 

Tập hồ sơ 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH  

Biên bản bàn giao kết quả nghiên cứu đề tài cấp tỉnh Tập hồ sơ 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH  

GK 21.1.6 

Quy định kết nối và phục vụ cộng đồng của trường ĐH VH, TT và DL 
TH 

Số 1122/QĐ-ĐVTDT 
ngày 9/8/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Hệ thống đo lường kết quả và tác động kết nối phục vụ cộng đồng 
Số  456  /QĐ-ĐVTDT 

ngày 2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quy chế hoạt động của Ban  thanh tra nhân dân của Công Đoàn trường 
Số 38/QĐ- CĐ-ĐVTDT 

ngày 22/9/2023 
Công Đoàn  

Quy chế làm việc của UBKT Đoàn trường 

Số 24/QĐ-ĐTN ngày 
26/4/2022 

45/QĐ-ĐTN ngày 
19/9/2024 

Đoàn TN  

Kế hoạch về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về chất 
lượng hỗ trợ dịch vụ, tư vấn người học; hoạt động kết nối và phục vụ 
cộng đồng và các lĩnh vực hoạt động của nhà trường năm học 2021 – 
2022 

Số 601/KH-ĐVTDT ngày 
09/05/2022 

 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về chất lượng hỗ trợ  
dịch vụ tư vấn người học: hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng và các 
lĩnh vực hoạt động của nhà trường năm học 2022 - 2023 

Số 541/KH-ĐVTDT ngày 
24/4/2023 

 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  
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Kế hoạch Về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về chất 
lượng hỗ trợ dịch vụ, tư vấn người học; hoạt động kết nối và phục vụ 
cộng đồng và các lĩnh vực hoạt động của nhà trường năm học 2023 - 
2024 

Số 1518/KH-ĐVTDT 
ngày 23/10/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK 21.1.7 

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Hỗ trợ người học  và kết nối, phục vụ 
cộng đồng, năm học 2023-2024 

Số 1096/ĐVTDT_KH 
ngày 07/8/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Kế hoạch Về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về chất 
lượng hỗ trợ dịch vụ, tư vấn người học; hoạt động kết nối và phục vụ 
cộng đồngvà các lĩnh vực hoạt động của nhà trường năm học 2021 - 2022 

Số 601/KH-ĐVTDT ngày 
09/05/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về chất lượng hỗ trợ  
dịch vụ tư vấn người học: hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng và các 
lĩnh vực hoạt động của nhà trường năm học 2022 - 2023 

Số 541/KH-ĐVTDT 

ngày 24/4/2023 

 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Kế hoạch Về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về chất 
lượng hỗ trợ dịch vụ, tư vấn người học; hoạt động kết nối và phục vụ 
cộng đồng và các lĩnh vực hoạt động của nhà trường năm học 2023 - 
2024 

Số 1518/KH-ĐVTDT 
ngày 23/10/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo số liệu khảo sát SV về chất lượng hỗ trợ dịch vụ, tư vấn người 
học; hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng và các lĩnh vực hoạt động 
của nhà trường năm học 2021 – 2022 

Số 1027 BC-ĐVTDT 

ngày 07/07/2022 

 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Báo cáo Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về các lĩnh vực hoạt 
động của nhà trường năm học 2022 – 2023 

Số: 769 /BC-ĐVTDT, 
ngày 01/6/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến người học về chất lượng phục vụ người 
học; hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng năm học 2023 – 2024 

Số: 1733 /BC-ĐVTDT, 
ngày 28/11/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Báo cáo số lượt và kinh phí hoạt động của CĐ, ĐTN Từ năm 2021-2024 CĐ, ĐTN  

Các hoạt động xã hội của HSSV Từ năm 2021-2024 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
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Tiêu chuẩn 22. Kết quả đào tạo 

GK.22.1.1 

Kế hoạch đào tạo các năm học  

Số 884/KH-ĐVTDT 

ngày 5/8/2021 

Số 1280/KH-ĐVTDT 

ngày 25/8/2022 

Số 1200 /KH-ĐVTDT ngày 
22/8/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Kế hoạch Hướng dẫn triển khai công tác Cố vấn học tập 
Số  1452/KH-ĐVTDT 

ngày 26/82023 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác người học  
Số 949/KH-ĐVTDT ngày 

4/6/2024 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

GK.22.1.2 

Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học trước tốt nghiệp 

Số 601/KH-ĐVTDT ngày 
03/6/2021 

Số 623/KH-ĐVTDT ngày 
12/5/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học trước tốt 
nghiệp 

Số 630/BC-ĐVTDT ngày 
10/6/2021 

Số 670b/BC-ĐVTDT 
ngày 18/6/2021 

Số 640b/BC-ĐVTDT 
ngày 16/5/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK.22.2.1 Kế hoạch đào tạo các năm học 

Số 884/KH-ĐVTDT 

ngày 5/8/2021 

Số 1280/KH-ĐVTDT 

ngày 25/8/2022 

Số 1200 /KH-ĐVTDT ngày 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 
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22/8/2023 

GK.22.2.2 Báo cáo điều kiện thi hết học phần  Tập hồ sơ 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

GK.22.2.3 

Kế hoạch học lại, thi lại học kỳ phụ (III)  Tập hồ sơ 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Kế hoạch triển khai học bù linh hoạt cho sinh viên cuối khóa  Tập hồ sơ 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

GK.22.2.4 
Quyết định v/v ban hành Quy định học song song hai chương trình đào 
tạo đối với sinh viên hệ chính quy tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch Thanh Hóa 

Số 958/QĐ-ĐVTDT ngày 
10/7/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK.22.3.1 
Quyết định ban hành quy định về hoạt động khảo sát lấy ý kiến các bên 
liên quan phục vụ công tác đảm bảo chất lượng của trường ĐH 
VH,TT&DL 

Số 1184b/QĐ-ĐVTDT 
ngày 5/10/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK.22.3.2 
Quyết định về việc ban hành quy trình hướng dẫn đối sánh và so chuẩn 
chất lượng giáo dục trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh 
Hóa 

QĐ số 1472/QĐ-ĐVTDT 
ngày 11/10/2023 

 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK.22.3.3 
Quyết định về việc công bố quy trình thực hiện khảo sát tình hình việc 
làm của sinh viên sau tốt nghiệp 

QĐ Số:1474/QĐ-ĐVTDT 
ngày 11 tháng 10 năm 
2023 

 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK.22.3.4 

Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp năm 
2022 

Kế hoạch số: 896/ KH-
DVTDT ngày 17/06/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp năm 
2023 

Kế hoạch số: 1554/ KH-
DVTDT ngày 25/10/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK.22.3.5 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp 
năm 2022 

Báo cáo số: 1965 /BC-
DVTDT, ngày 30 tháng 12 

năm 2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 
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Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp  
năm 2023 

Báo cáo số: 2038 /BC-
DVTDT, ngày 29 tháng 12 

năm 2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK.22.3.6 

Báo cáo đối sánh tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp các 
Khoa/ngành năm 2022 

Tập tài liệu Các Khoa đào tạo  

Báo cáo đối sánh tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp các 
Khoa/ngành năm  2023  

Tập tài liệu Các Khoa đào tạo  

GK.22.3.7 
Biên bản họp của các Khoa về việc đánh giá tình hình việc làm của sinh 
viên sau tốt nghiệp năm 2022 và đề xuất các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ 
sinh viên có việc làm. 

Tập tài liệu Các Khoa đào tạo  

 
Biên bản họp của các Khoa về việc đánh giá tình hình việc làm của sinh 
viên sau tốt nghiệp năm 2023 và đề xuất các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ 
sinh viên có việc làm. 

Tập tài liệu Các Khoa đào tạo  

GK.22.3.8 
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và rà soát chuẩn đầu 
ra, CTĐT, ĐCCTHP năm 2023  trình độ Đại học của Trường ĐH VH, TT 
& DL Thanh Hóa 

Số 204/QĐ-ĐVTDT ngày 
22/02/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK.22.3.9 
Quyết định thành lập hội đồng xây dựng CTĐT các ngành đào tạo trình 
độ đại học 

Số 387/QĐ-ĐVTDT ngày 
22/03/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK.22.3.10 
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học của 
trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. 

Số: 608 /QĐ-ĐVTDT 
ngày 2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK.22.3.11 Quyết định ban hành CTĐT đại học 2023 
Số 834  /QĐ-ĐVTDT 

ngày 14/6/2023 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

GK.22.3.13 
Các biên bản ghi nhớ, hợp tác với doanh nghiệp, các trường đại học từ 
năm 2021-2023 

Tập tài liệu 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

GK.22.3.14 
Kế hoạch tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên khoa 
Du lịch năm 2023 

Số: 423 /KH-ĐVTDT, 
ngày 29 tháng 03 năm 

2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 
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Kế hoạch tổ chức hoạt động hướng nghiệp, kết nối việc làm cho sinh viên 
năm 2024 

Số: 2033 /KH-ĐVTDT, 
ngày 28 tháng 12 năm 

2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK.22.4.1 
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và rà soát bộ câu hỏi 
khảo sát sự hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của người học 
sau tốt nghiệp 

Số:306 /QĐ-ĐVTDT ngày 
3/3/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK.22.4.2 
Báo cáo rà soát và phân tích bộ câu hỏi khảo sát sự hài lòng của các bên 
liên quan về chất lượng của người học sau tốt nghiệp. 

Số:313 /BC-ĐVTDT ngày 
06/3/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK.22.4.3 
Biên bản họp rà soát bộ câu hỏi khảo sát sự hài lòng của các bên liên 
quan về chất lượng của người học sau tốt nghiệp 

Số:422 /BB-ĐVTDT ngày 
29/3/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK.22.4.4 
Quyết định ban hành bộ câu hỏi khảo sát sự hài lòng của các bên liên 
quan về chất lượng của người học sau tốt nghiệp. 

Số:451 /QĐ-ĐVTDT ngày 
03/4/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK.22.4.5 
Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của các bên liên quan về chất lượng sinh 
viên sau khi tốt nghiệp. 

Số: 462/KH-ĐVTDT ngày 
06/4/2023  

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK.22.4.6 
Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát các bên liên quan về chất lượng sinh 
viên sau khi tốt nghiệp. 

Số: 736 /KH-ĐVTDT 
ngày 25/5/ 2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK.22.4.7 

Đối sánh kết quả khảo sát các bên liên quan về chất lượng sinh viên sau 
khi tốt nghiệp. 

Tập tài liệu 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Biên bản họp của các Khoa về việc đánh giá kết quả khảo sát các bên liên 
quan về chất lượng sinh viên sau khi tốt nghiệp và đề xuất các giải pháp 
cải tiến chất lượng đào tạo. 

Tập tài liệu Các Khoa ĐT  

GK.22.4.8 Quyết định ban hành CTĐT đại học 2023 
Số 834 /QĐ-ĐVTDT ngày 

14/6/2023 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
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Tiêu chuẩn 23. Kết quả nghiên cứu khoa học 

GK23.1.1 
QĐ về việc ban hành Quy định tổ chức và quản lý hoạt động KH&CN tại 
Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm 2023 

QĐ số 123/QĐ-ĐVTDT 
ngày 07/2/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK23.1.2 
Chiến lược phát triển trường giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn đến  năm 
2030 

Số 555/QĐ-ĐVTDT ngày 
31/8/2015 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK23.1.3 

Kế hoạch KH&CN năm học 2022-2023 
Số 1194/KH-ĐVTDT 

ngày 11/8/2022 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Kế hoạch KH&CN năm học 2023-2024 
Số 1146/KH-ĐVTDT 

ngày 14/8/2023 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Kế hoạch KH&CN năm học 2024-2025 
Số 1359/KH-ĐVTDT 

ngày 06/08/2024 
  

GK23.1.4 
Quyết định về việc ban hành Hệ thống bộ chỉ số đo lường– KPIs áp dụng 
tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. 

Số 1394/QĐ-ĐVTDT  
ngày 27/9/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK23.1.5 
Quyết định Ban hành Quy đinh về việc rà soát quy trình lựa chọn, sử 
dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh tại trường Đại học Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch Thanh  Hóa 

Số 1472/QĐ-ĐVTDT 
ngày 11/10/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK23.1.6 

Báo cáo Kết quả đối sánh hoạt động KH&CN năm học 2022-2023 Báo cáo ngày 11/12/2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

Báo cáo Kết quả đối sánh hoạt động KH&CN năm học 2023-2024 Báo cáo ngày 3/10/2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

GK23.1.7 
Quyết định v/v ban hành quy định chế độ làm việc đối với giảng viên 
trường đại học Văn hóa, Thể thao và du lịch Thanh Hóa năm 2021 

Số 90/QĐ-ĐVTĐT 

ngày 22/1/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 
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Quyết định v/v ban hành quy định chế độ làm việc đối với giảng viên 
Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm 2023 

Số 152/QĐ-ĐVTĐT 

ngày 13/2/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK23.1.8 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 
Số 01/QC-ĐVTDT ngày 
04 tháng 01 năm 2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 
Số 01/QC-ĐVTDT ngày 
05 tháng 01 năm 2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 
Số 01/QC-ĐVTDT ngày 
03 tháng 01 năm 2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 
Số 01/QC-ĐVTDT ngày 
02 tháng 01 năm 2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Nghị quyết Ban hành Quy định hỗ trợ đãi ngộ và thu hút đối với cán bô 
giảng viên, viên chức có trình độ cao của Trường Đại học Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2023-2025 

Số 23/NQ-HĐT ngày 
22/11/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK23.1.9 

QĐ Khen thưởng các cá nhân đạt thành tích cao trong hoạt động nghiên 
cứu khoa học năm học 2021-2022 tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch Thanh Hóa 

Số 998/QĐ-ĐVTDT ngày 
04/7/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

QĐ Khen thưởng các cá nhân đạt thành tích cao trong hoạt động nghiên 
cứu khoa học năm học 2022-2023 tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch Thanh Hóa 

Số 925/QĐ-ĐVTDT ngày 
05/7/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

QĐ Khen thưởng các cá nhân đạt thành tích cao trong hoạt động nghiên 
cứu khoa học năm học 2023-2024 tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch Thanh Hóa 

Số 1006/QĐ-ĐVTDT 
ngày 12/6/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK23.1.10 

Quyết định hỗ trợ kinh phí cho CBGV có bài báo được công bố trên tạp 
chí quốc tế thuộc danh mục ISI,Scopus năm 2021 

Số 1104/QĐ-ĐVTDT 
ngày 20/9/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định hỗ trợ kinh phí cho CBGV có bài báo được công bố trên tạp 
chí quốc tế thuộc danh mục ISI,Scopus năm 2022 

Số 1827/QĐ-ĐVTDT 
ngày 15/12/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 
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Quyết định hỗ trợ kinh phí cho CBGV có bài báo được công bố trên tạp 
chí quốc tế thuộc danh mục ISI,Scopus năm 2023 

Số 1902/QĐ-DDVTDT 
ngày 15/12/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK23.2.1 
Quy định về việc ban hành quy định tổ chức và quản lý hoạt động sinh 
viên nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch Thanh Hóa 

QĐ Số 1097QĐ-ĐVTDT 

ngày 7/8/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK23.2.2 

Kế hoạch KHCN năm học 2022-2023 
QĐ Số 1194/QĐ-ĐVTDT 

ngày 11/8/2023 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Kế hoạch KHCN năm học 2023-2024 
QĐ Số 1146/QĐ-ĐVTDT 

ngày 14/8/2023 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Kế hoạch KHCN năm học 2024-2025 
QĐ Số 1359/QĐ-ĐVTDT 

ngày 7/8/2023 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

GK23.2.3 

- QĐ Về việc thành lập Hội đồng đánh giá đề tài sinh viên nghiên cứu 
khoa học cấp Trường, năm học 2021 – 2022 

- Biên bản nghiệm thu đề tài SV NCKH 

Số 567/QĐ-ĐVTDT ngày 
4/5/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

- QĐ Về việc thành lập Hội đồng đánh giá đề tài sinh viên nghiên cứu 
khoa học cấp Trường, năm học 2022-2023 

- Biên bản nghiệm thu đề tài SV NCKH 

Số558/QĐ-ĐVTDT ngày 
27/4/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

- QĐ Về việc thành lập Hội đồng đánh giá đề tài sinh viên nghiên cứu 
khoa học cấp Trường, năm học 2023-2024 

- Biên bản nghiệm thu đề tài SV NCKH 

Số 778/QĐ-ĐVTDT ngày 
10/5/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK23.2.4 Bảng tổng hợp danh mục đề tài sinh viên NCKH giai đoạn 2021-2024 Bảng tổng hợp danh mục 
Phòng QLKH -

HTQT 
 

GK23.2.5 
Báo cáo tổng kết công tác NCKH sinh viên năm học 2020-2021 và 
phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022 

Số 704/BC-ĐVTDT ngày 
25/06/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 
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Báo cáo tổng kết công tác NCKH sinh viên năm học 2021-2022 và 
phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023 

Số 965/BC-ĐVTDT ngày 
23/06/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo tổng kết công tác NCKH sinh viên năm học 2022-2023 và 
phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024 

Số 689/BC - ĐVTDT 
ngày 22/05/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo tổng kết công tác NCKH sinh viên năm học 2023-2024 và 
phương hướng nhiệm vụ năm học 2024-2025 

Số 923/BC - ĐVTDT 
ngày 31/05/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK23.2.6 

Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 
học 2022-2023 

Số 820 /BC-ĐVTDT ngày 
03 tháng 6 năm 2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo tổng kết năm học 2022-2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 
học 2023-2024 

Số 838 /BC-ĐVTDT ngày 
15 tháng 6 năm 2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo tổng kết năm học 2023-2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 
học 2024-2025 

Số 985 /BC-ĐVTDT ngày 
10 tháng 6 năm 2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK23.2.7 
Tài liệu báo cáo Kết quả hoạt động KHCN giai đoạn 2020 - 2023 và 
phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

Số 179/BC-ĐVTDT-
KHCN ngày 23/1/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK23.2.8 

Báo cáo Kết quả đối sánh hoạt động KH&CN năm học 2022-2023 Báo cáo ngày11/12/2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

Báo cáo Kết quả đối sánh hoạt động KH&CN năm học 2023-2024 Báo cáo ngày 3/10/2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

GK23.2.9 

Quyết định Công nhận kết quả đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học cấp 
trường năm học 2020-2021 

Quyết định khen thưởng Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường 
năm học 2020-2021 

Số 671/QĐ-ĐVTDT-
QLKH ngày 21/6/2021 

Số 672/QĐ-ĐVTDT-
QLKH ngày 21/6/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định Công nhận kết quả đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học cấp 
trường năm học 2021-2022 

Số 626/QĐ-ĐVTDT  ngày 
12/5/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  
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Quyết định khen thưởng Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường 
năm học 2021-2022 

Số 618/QĐ-ĐVTDT ngày 
12/5/2022 

Quyết định Công nhận kết quả đề tài  sinh viên nghiên cứu khoa học cấp 
trường năm học 2022-2023 

Quyết định khen thưởng Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường 
năm học 2022-2023 

Số 684/QĐ-ĐVTDT  ngày 
15/5/2023 

Số 685/QĐ-ĐVTDT  ngày 
15/5/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định Công nhận kết quả đề tài  sinh viên nghiên cứu khoa học cấp 
trường năm học 2023-2024 

Quyết định khen thưởng Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường 
năm học 2023-2024 

Số 849/QĐ-ĐVTDT ngày 
23/5/2024 

Số 850/QĐ-ĐVTDT ngày 
23/5/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK23.02.10 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 
Số 01/QC-ĐVTDT ngày 
04 tháng 01 năm 2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 
Số 01/QC-ĐVTDT ngày 
05 tháng 01 năm 2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 
Số 01/QC-ĐVTDT ngày 
03 tháng 01 năm 2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 
Số 01/QC-ĐVTDT ngày 
02 tháng 01 năm 2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK23.2.11 
Hướng dẫn Điều kiện, tiêu chuẩn xét học lớp bồi dưỡng nhận thức về 
Đảng và xét kết nạp Đảng đối tượng là cán bộ, giảng viên, người lao 
động và học sinh, sinh viên 

Số 106/HĐ-ĐU ngày 
25/8/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK23.3.1 

Kế hoạch về việc rà soát chỉ tiêu KH&CN tại  Trường Đại học Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm học 2022-2023 

Số 1197/KH-ĐVTDT 
ngày 11/8/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Kế hoạch về việc rà soát chỉ tiêu KH&CN tại  Trường Đại học Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm học 2023-2024 

Số 1135/QĐ-ĐVTDT 
ngày 11/8/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  
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GK23.3.2 

Biên bản tổng hợp ý kiến về rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu KH&CN tại  
Trường Đại học Văn hóa, Thể thao 

Biên bản ngày 13/9/2022 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH  

Biên bản tổng hợp ý kiến về rà soát , điều chỉnh chỉ tiêu KH&CN tại  
Trường Đại học Văn hóa, Thể thao năm học 2023-2024 

Biên bản ngày 8/9/2023 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

GK23.3.3 

Kế hoạch năm học 2021-2022 
Số 884/KH-ĐVTDT ngày 

5/8/2021 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Kế hoạch năm học 2022-2023 
Số 1280/KH-ĐVTDT 

ngày 25/8/2022 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Kế hoạch năm học 2023-2024 
Số1200 /KH-ĐVTDT 

ngày 22/8/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Kế hoạch năm học 2024-2025 
Số1444 /KH-ĐVTDT 

ngày 23/8/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK23.3.4 
Quyết định về việc ban hành Hệ thống bộ chỉ số đo lường– KPIs áp dụng 
tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. 

Số 1394/QĐ-ĐVTDT  
ngày 27/9/2022 

Trường ĐH. 
VHTTDL Thanh 

Hóa 
 

GK23.3.5 

Báo cáo thực hiện chỉ  tiêu Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế năm 
học 2022-2023 

Ngày 21/8/2023 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Báo cáo thực hiện chỉ  tiêu Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế năm 
học 2022-2023 

Ngày 6/8/2024 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

GK23.3.6 

Quyết định Ban hành Quy đinh về việc rà soát quy trình lựa chọn, sử 
dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh tại trường Đại học Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch Thanh  Hóa 

Số 1472/QĐ-ĐVTDT 
ngày 11/10/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo Kết quả đối sánh hoạt động KH&CN năm học 2022-2023 Báo cáo ngày11/12/2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
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Báo cáo Kết quả đối sánh hoạt động KH&CN năm học 2023-2024 Báo cáo ngày 3/10/2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

GK23.3.7 

Kế hoạch về việc rà soát chỉ tiêu KH&CN tại  Trường Đại học Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm học 2022-2023 

Số 1197/KH-ĐVTDT 
ngày 11/8/2022 

Trường ĐH. 
VHTTDL Thanh 

Hóa 
 

Kế hoạch về việc rà soát chỉ tiêu KH&CN tại  Trường Đại học Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm học 2023-2024 

Số 1135/QĐ-ĐVTDT 
ngày 11/8/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Biên bản tổng hợp ý kiến về rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu KH&CN tại  
Trường Đại học Văn hóa, Thể thao 

Biên bản ngày 13/9/2022 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH  

Biên bản tổng hợp ý kiến về rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu KH&CN tại  
Trường Đại học Văn hóa, Thể thao năm học 2023-2024 

Biên bản ngày 8/9/2023   

 

GK23.3.8 

 

Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, giảng viên và người 
lao động về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường năm học 2021-2022 

Số 557/KH-ĐVTDT ngày 
4/5/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, giảng viên và người 
lao động về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường năm học năm học 
2022 - 2023 

Số 366/KH-ĐVTDT ngày 
17/3/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Kế hoạch khảo sát phản hồi các bên liên quan về KHCN của nhà trường 
năm học 2023 – 2024 

Số 1344/KH-ĐVTDT 
ngày 5/8/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Báo cáo số liệu khảo sát lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, viên chức, người 
lao động vè các lĩnh vực hoạt động của nhà trường, năm học 2021 – 2022 

Số 1088/BC-ĐVTDT 
ngày 19/7/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Báo cáo  khảo sát lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, viên chức, người lao 
động vè các lĩnh vực hoạt động của nhà trường, năm học 2022-2023 

Số 606/BC-ĐVTDT ngày 
5/5/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát phản hồi về các lĩnh vực hoạt động 
KH&CN, năm học 2023 - 2024 

Số 1658/BC-ĐVTDT 
ngày 1/10/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  
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GK23.3.9 

Kế hoạch về việc khảo sát láy ý kiến phản hồi của ngươi học về các lĩnh 
vực hoạt động của nhà trường năm 2021-2022 

Số 601/KH-ĐVTDT ngày 
9/5/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Báo cáo khảo sát láy ý kiến phản hồi của người học về các lĩnh vực hoạt 
động của nhà trường năm học 2021-2022 

Số 1027/BC-ĐVTDT 
ngày 7/7/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Kế hoạch Về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về chất 
lượng hỗ trợ dịch vụ, tư vấn người học; hoạt động kết nối và phục vụ 
cộng đồng và các lĩnh vực hoạt động của nhà trường năm học 2022 - 
2023 

Số 541/KH-ĐVTDT ngày 
24/4/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về các lĩnh vực hoạt 
động của nhà trường năm học 2022 – 2023 

Số 769/BC-ĐVTDT ngày 
1/6/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Kế hoạch Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về chất lượng các 
hoạt động phục vụ, hỗ trợ học sinh, sinh viên; hoạt động kết nối và phục 
vụ cộng đồng năm học 2023 – 2024 

Số 1518/KH-ĐVTDT 
ngày 23/10/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến người học về chất lượng phục vụ đào tạo 
và  các hoạt động hỗ trợ người học; hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng 

Số 1733/BC-ĐVTDT 
ngày 28/11/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK23.4.1 
QĐ về việc ban hành Quy định tổ chức và quản lý hoạt động KH&CN tại 
Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm 2023 

QĐ số 123/QĐ-ĐVTDT 
ngày 07/2/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK23.4.2 

Quyết định về việc ban hành quy định về hoạt động sở hữu trí tuệ của 
Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

Quyết định số 1391/QĐ-
ĐVTDT ngày 26/9/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quyết định về việc Ban hành Quy định trích dẫn và chống đạo văn tại 
trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

Số 1392/QĐ-ĐVTDT 
ngày 26/9/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK23.4.3 

Báo cáo kết quả rà soát hoạt động SHTT năm học 2021-2022 
Số 348/ BC-ĐVTDT ngày 

09/06/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

 

Báo cáo kết quả rà soát hoạt động SHTT năm học 2022-2023 
Số 821/ BC-ĐVTDT ngày 

16/06/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  
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Báo cáo kết quả rà soát hoạt động SHTT năm học 2023-2024 
Số 953/ BC-ĐVTDT ngày 

14/06/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK23.4.4 

Tổng hợp danh mục đề tài các cấp giai đoạn 2021-2024 
Bảng tổng hợp giai đoạn 

2021-2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Tổng hợp danh mục bài đăng tạp chí khoa học giai đoạn 2021-2024 
Bảng tổng hợp giai đoạn 

2021-2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Tổng hợp danh mục bài báo hội thảo khoa học giai đoạn 2021-2024 
Bảng tổng hợp giai đoạn 

2021-2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Tổng hợp danh mục sách, giáo trình, tài liệu tham khảo giai đoạn 2021-
2024 

Bảng tổng hợp giai đoạn 
2021-2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK23.4.5 

Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở  năm học 2020-2021 
Số 605/QĐ - ĐVTDT 

ngày 04/06/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2021 - 2022 
Số 846/QĐ - ĐVTDT 

ngày 08/06/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2022 - 2023 
Số 820/QĐ - ĐVTDT 

ngày 09/06/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2023 - 2024 
Số 974/QĐ - ĐVTDT 

ngày 06/06/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK23.4.6 

Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 
học 2022-2023 

Số 820 /BC-ĐVTDT ngày 
03 tháng 6 năm 2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Báo cáo tổng kết năm học 2022-2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 
học 2023-2024 

Số 838 /BC-ĐVTDT ngày 
15 tháng 6 năm 2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  
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Báo cáo tổng kết năm học 2023-2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 
học 2024-2025 

Số 985 /BC-ĐVTDT ngày 
10 tháng 6 năm 2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK23.4.7 

Báo cáo kết quả rà soát hoạt động SHTT năm học 2021-2022 
Số 348/ BC-ĐVTDT ngày 

09/06/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Báo cáo kết quả rà soát hoạt động SHTT năm học 2022-2023 
Số 821/ BC-ĐVTDT ngày 

16/06/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Báo cáo kết quả rà soát hoạt động SHTT năm học 2023-2024 
Số 953/ BC-ĐVTDT ngày 

14/06/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK23.4.8 

Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ 2022-
2023 của phòng QLKH - HTQT 

Báo cáo ngày 26/5/2022 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

Báo cáo tổng kết năm học 2022-2023 và phương hướng nhiệm vụ 2023-
2024 của phòng Quản lý Khoa học 

Báo cáo ngày 5/6/2023 
Phòng QLKH-

HTQT  

Báo cáo tổng kết năm học 2023-2024 và phương hướng nhiệm vụ 2024-
2025 của phòng Quản lý Khoa học 

Báo cáo ngày 20/5/2024 
Phòng QLKH-

HTQT  

GK23.4.9 

Báo cáo  hoạt động KH&CN năm học 2020-2021 và Phương hướng, 
nhiệm vụ năm học 2021-2022 

Số 773/ QĐ-ĐVTDT  
ngày 9/07/2021 

Trường ĐH. 
VHTTDL Thanh 

Hóa 
 

Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN năm học 2021-2022 và Phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023 

Số 1102/ QĐ-ĐVTDT  
ngày 12/07/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN năm học 2022-2023 và Phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2023-2024 

Số 929/ QĐ-ĐVTDT  
ngày 06/07/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK23.4.10 
Tài liệu báo cáo Kết quả hoạt động KH&CN giai đoạn 2020 - 2023 và 
phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

Số 179/BC-ĐVTDT-
KHCN ngày 23/1/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 
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GK23.5.1 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 
Số 01/QĐ-ĐVTDT ngày 
04 tháng 01 năm 2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 
Số 01/NQ-HĐT ngày 05 

tháng 01 năm 2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 
Số 05/QĐ-ĐVTDT ngày 
03 tháng 01 năm 2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 
Số 03/NQ-HĐT ngày 02 

tháng 01 năm 2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK23.5.2 

Dự toán kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu khoa học năm  2022 
Nghị quyết số 05/NQ-
HĐT ngày 13/1/2022 

Hội đồng Trường  

Dự toán kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2023 
Nghị quyết số 05/NQ-
HĐT ngày 24/2/2023 

Hội đồng Trường  

Dự toán kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu khoa học năm  2024 
Nghị quyết số 06/NQ-
HĐT ngày 02/1/2024 

Hội đồng Trường  

GK23.5.3 

Kế hoạch năm học 2020-2021 phòng QLKH Kế hoạch ngày 03/8/2020 Phòng QLKH  

Kế hoạch năm học 2021-2022 phòng QLKH 
Kế hoạch ngày 

28/07/2021 
Phòng QLKH  

Kế hoạch năm học 2022-2023 phòng QLKH - HTQT Kế hoạch ngày 9/8/2022 Phòng QLKH  

Kế hoạch năm học 2023-2024 phòng QLKH – HTQT Kế hoạch ngày 15/8/2023 Phòng QLKH  
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Kế hoạch năm học 2024-2025 phòng QLKH – HTQT Kế hoạch ngày 19/7/2024 Phòng QLKH  

GK23.5.4 

Kế hoạch năm học 2020-2021 
Số: 739/KH-ĐVTDT 

ngày 06/8/2020 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

 

Kế hoạch năm học 2021-2022 
Số: 884/KH-ĐVTDT 

ngày 5/8/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Kế hoạch năm học 2022-2023 
Số 1280/KH-ĐVTDT 

ngày 25/8/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Kế hoạch năm học 2023-2024 
Số: 1200/KH-ĐVTDT 

ngày 22/8/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

Kế hoạch năm học 2024 – 2025 
Số 1444/KH-ĐVTDT 

ngày 23/8/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH  

GK23.5.5 

Báo cáo tổng kết công tác tài chính năm 2021 Báo cáo ngày 10/02/2022 Phòng KHTC  

Báo cáo tổng kết công tác tài chính năm 2022 Báo cáo ngày 31/01/2023 Phòng KHTC  

Báo cáo tổng kết công tác tài chính năm 2023 Báo cáo ngày 20/02/2024 Phòng KHTC  

GK23.5.6 
Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức và quản lý hoạt động 
KH&CN của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
năm 2023 

Số 123/QĐ – ĐVTDT, 
ngày 07/02/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK23.5.7 Báo cáo Kết quả đối sánh hoạt động KH&CN năm học 2022-2023 Báo cáo ngày11/12/2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
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Báo cáo Kết quả đối sánh hoạt động KH&CN năm học 2024-2025 Báo cáo ngày 3/10/2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

GK23.5.8 
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN giai đoạn 2020 – 2023 và phương 
hướng, nhiệm vụ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

Số 179/BC-ĐVTDT - 
KHCN ngày 23/01/2024 

Phòng QLKH-
HTQT 

 

GK23.5.9 

Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ 2022-
2023 của phòng QLKH - HTQT 

Báo cáo ngày 26/5/2022 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

Báo cáo tổng kết năm học 2022-2023 và phương hướng nhiệm vụ 2023-
2024 của phòng QLKH - HTQT 

Báo cáo ngày 5/6/2023 
Phòng QLKH-

HTQT  

Báo cáo tổng kết năm học 2023-2024 và phương hướng nhiệm vụ 2024-
2025 của phòng QLKH - HTQT 

Báo cáo ngày 20/5/2024 
Phòng QLKH-

HTQT  

GK23.5.10 

Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 
học 2022-2023 

Số 820 /BC-ĐVTDT ngày 
03 tháng 6 năm 2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo tổng kết năm học 2022-2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 
học 2023-2024 

Số 838 /BC-ĐVTDT ngày 
15 tháng 6 năm 2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo tổng kết năm học 2023-2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 
học 2024-2025 

Số 985 /BC-ĐVTDT ngày 
10 tháng 6 năm 2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK23.5.11 

Tổng hợp danh mục đề tài các cấp giai đoạn 2021-2024 Giai đoạn 2021-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

Tập danh mục bài đăng tạp chí khoa học từ năm 2021-2024s Giai đoạn 2021-2024 
Phòng QLKH-

HTQT  

Tập danh mục bài kỷ yếu hội thảo khoa học từ năm 2021-2024 Giai đoạn 2021-2024 
Phòng QLKH-

HTQT  
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Tập danh mục sách, giáo trình, tài liệu tham khảo giai đoạn 2021-2024 Giai đoạn 2021-2024 
Phòng QLKH-

HTQT  

GK23.5.12 

Mẫu Phiếu khảo sát ý phản hồi về các lĩnh vực hoạt động của nhà trường 
(Dành cho đơn vị sử dụng lao động) 

Mẫu số 2 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Mẫu Phiếu khảo sát lấy ý kiến phản hồi về các lĩnh vực hoạt động của 
nhà trường năm (Dành cho đối tượng người học) 

Mẫu số 4 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Mẫu Phiếu khảo sát lấy ý kiến phản hồi về các lĩnh vực hoạt động của 
nhà trường năm (Dành cho đối tượng viên chức, người lao động nhà 
trường) 

Mẫu số 5 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Mẫu Phiếu khảo sát lấy ý kiến phản hồi về các lĩnh vực hoạt động của 
nhà trường năm (Dành cho đối tượng các cơ quan quản lý chuyên gia 
ngoài trường) 

Mẫu số 6 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

GK23.5.13 

Kế hoạch khảo sát phản hồi các bên liên quan về các lĩnh vực hoạt động 
của nhà trường năm học 2021 - 2022 

Số 557/KH – ĐVTDT 
ngày 4/5/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Kế hoạch về việc khảo sát láy ý kiến phản hồi của ngươi học về các lĩnh 
vực hoạt động của nhà trường năm 2021-2022 

Số 601/KH-ĐVTDT ngày 
9/5/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Kế hoạch khảo sát phản hồi các bên liên quan về các lĩnh vực hoạt động 
của nhà trường năm học 2022 - 2023 

Số 366/KH – ĐVTDT 
ngày 17/3/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Kế hoạch Về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về chất 
lượng hỗ trợ dịch vụ, tư vấn người học; hoạt động kết nối và phục vụ 
cộng đồng và các lĩnh vực hoạt động của nhà trường năm học 2022 - 
2023 

Số 541/KH-ĐVTDT ngày 
24/4/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Kế hoạch khảo sát phản hồi các bên liên quan về KHCN của nhà trường 
năm học 2023 – 2024 

Số 1344/KH-ĐVTDT 
ngày 5/8/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Kế hoạch Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về chất lượng các 
hoạt động phục vụ, hỗ trợ học sinh, sinh viên; hoạt động kết nối và phục 
vụ cộng đồng năm học 2023 – 2024 

Số 1518/KH-ĐVTDT 
ngày 23/10/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 



 112

GK23.5.14 

Báo cáo số liệu khảo sát lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, viên chức, người 
lao động vè các lĩnh vực hoạt động của nhà trường, năm học 2021 – 2022 

Số 1088/BC – ĐVTDT 
ngày 19/7/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo khảo sát láy ý kiến phản hồi của người học về các lĩnh vực hoạt 
động của nhà trường năm học 2021-2022 

Số 1027/BC-ĐVTDT 
ngày 7/7/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo số liệu khảo sát lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, viên chức, người 
lao động vè các lĩnh vực hoạt động của nhà trường, năm học 2022 – 2023 

Số 606/BC – ĐVTDT 
ngày 5/5/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về các lĩnh vực hoạt 
động của nhà trường năm học 2022 – 2023 

Số 769/BC-ĐVTDT ngày 
1/6/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát phản hồi về các lĩnh vực hoạt động 
KH&CN, năm học 2023 - 2024 

Số 1658/BC-ĐVTDT 
ngày 1/10/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến người học về chất lượng phục vụ đào tạo 
và  các hoạt động hỗ trợ người học; hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng 

Số 1733/BC-ĐVTDT 
ngày 28/11/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK23.5.15 

Thông báo góp ý điều chỉnh Quy định tổ chức, quản lý hoạt 
động KH&CN tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch Thanh Hóa 

Số 1825/TB-ĐVTDT, 
ngày 9/12/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Biên bản họp Ban rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế KH&CN năm 2023 Biên bản ngày 19/12/2022 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

GK23.5.16 

Thông báo Kết luận phiên họp hội đồng khoa học đào tạo năm 2021 

Số 238/TB-ĐVTDT ngày 
11/3/2021 

Số 1075/TB-ĐVTDT 
ngày 15/9/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Thông báo Kết luận phiên họp hội đồng khoa học đào tạo năm 2022 

Số 173/TB-HĐKHĐT 
ngày 10/3/2022 

Số 1311/TB-ĐVTDT ngày 
30/8/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 
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Số 1571/TB-ĐVTDT 

ngày 31/10/2022 

Thông báo Kết luận họp của Hội đồng khoa học đào tạo năm 2023 

Số 144/TB-HĐKHĐT 
ngày 10/2/2023 

Số 1374/TB-ĐVTDT 
ngày 21/9/2023 

Số 1567/TB-ĐVTDT 
ngày 26/10/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Thông báo Kết luận phiên họp hội đồng khoa học đào tạo năm 2024 Biên bản ngày 05/1/2024   

GK23.6.1 

Kế hoạch năm học 2021-2022 phòng  QLKH Kế hoạch ngày 28/7/2021 

Phòng QLKH 

 

Kế hoạch năm học 2022-2023 phòng QLKH&HTQT Kế hoạch ngày 9/8/2022  

Kế hoạch năm học 2023-2024 phòng QLKH&HTQT Kế hoạch ngày 15/8/2023  

Kế hoạch năm học 2024-2025 phòng QLKH&HTQT Kế hoạch ngày 19/7/2024  

GK23.6.2 

Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ 2022-
2023 của phòng QLKH – HTQT 

Báo cáo ngày 26/5/2022 

Phòng QLKH 

 

Báo cáo tổng kết năm học 2022-2023 và phương hướng nhiệm vụ 2023-
2024 của phòng Quản lý Khoa học 

Báo cáo ngày 5/6/2023  

Báo cáo tổng kết năm học 2023-2024 và phương hướng nhiệm vụ 2024-
2025 của phòng Quản lý Khoa học 

Báo cáo ngày 20/5/2024  
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GK23.6.3 

Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 
học 2022-2023 

Số 820 /BC-ĐVTDT ngày 
03 tháng 6 năm 2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo tổng kết năm học 2022-2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 
học 2023-2024 

số 838 /BC-ĐVTDT ngày 
15 tháng 6 năm 2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo tổng kết năm học 2023-2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 
học 2024-2025 

Số 985 /BC-ĐVTDT ngày 
10 tháng 6 năm 2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK23.6.4 

Báo cáo Kết quả đối sánh hoạt động KH&CN năm học 2022-2023 Báo cáo ngày11/12/2023 

Phòng QLKH 

 

Báo cáo Kết quả đối sánh hoạt động KH&CN năm học 2024-2025 Báo cáo ngày 3/10/2024  

GK23.6.5 

Thông báo về việc góp ý đổi mới hoạt động KH&CN Trường Đại học 
VH,TT&DL Thanh Hóa 

Số 1825/TB-ĐVTDT, 
ngày 9/12/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Biên bản tổng hợp, góp ý và đề xuất điều chỉnh quy chế KH&CN tại 
Trường Đại học VH,TT&DL Thanh Hóa 

Ngày 19/12/2022 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

GK23.6.6 

Mẫu Phiếu khảo sát ý phản hồi về các lĩnh vực hoạt động của nhà trường 
(Dành cho đơn vị sử dụng lao động) 

Mẫu số 2 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Mẫu Phiếu khảo sát lấy ý kiến phản hồi về các lĩnh vực hoạt động của 
nhà trường năm (Dành cho đối tượng người học) 

Mẫu số 4 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Mẫu Phiếu khảo sát lấy ý kiến phản hồi về các lĩnh vực hoạt động của 
nhà trường năm (Dành cho đối tượng viên chức, người lao động nhà 
trường) 

Mẫu số 5 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Mẫu Phiếu khảo sát lấy ý kiến phản hồi về các lĩnh vực hoạt động của 
nhà trường năm (Dành cho đối tượng các cơ quan quản lý chuyên gia 
ngoài trường) 

Mẫu số 6 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
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GK23.6.7 

Kế hoạch khảo sát phản hồi các bên liên quan về các lĩnh vực hoạt động 
của nhà trường năm học 2021 - 2022 

Số 557/KH – ĐVTDT 
ngày 4/5/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Kế hoạch về việc khảo sát láy ý kiến phản hồi của ngươi học về các lĩnh 
vực hoạt động của nhà trường năm 2021-2022 

Số 601/KH-ĐVTDT ngày 
9/5/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Kế hoạch khảo sát phản hồi các bên liên quan về các lĩnh vực hoạt động 
của nhà trường năm học 2022 - 2023 

Số 366/KH – ĐVTDT 
ngày 17/3/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Kế hoạch Về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về chất 
lượng hỗ trợ dịch vụ, tư vấn người học; hoạt động kết nối và phục vụ 
cộng đồng và các lĩnh vực hoạt động của nhà trường năm học 2022 - 
2023 

Số 541/KH-ĐVTDT ngày 
24/4/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Kế hoạch khảo sát phản hồi các bên liên quan về KHCN của nhà trường 
năm học 2023 – 2024 

Số 1344/KH-ĐVTDT 
ngày 5/8/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Kế hoạch Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về chất lượng các 
hoạt động phục vụ, hỗ trợ học sinh, sinh viên; hoạt động kết nối và phục 
vụ cộng đồng năm học 2023 – 2024 

Số 1518/KH-ĐVTDT 
ngày 23/10/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK23.6.8 

Báo cáo số liệu khảo sát lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, viên chức, người 
lao động vè các lĩnh vực hoạt động của nhà trường, năm học 2021 – 2022 

Số 1088/BC – ĐVTDT 
ngày 19/7/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo khảo sát láy ý kiến phản hồi của người học về các lĩnh vực hoạt 
động của nhà trường năm học 2021-2022 

Số 1027/BC-ĐVTDT 
ngày 7/7/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo số liệu khảo sát lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, viên chức, người 
lao động vè các lĩnh vực hoạt động của nhà trường, năm học 2022 – 2023 

Số 606/BC – ĐVTDT 
ngày 5/5/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về các lĩnh vực hoạt 
động của nhà trường năm học 2022 – 2023 

Số 769/BC-ĐVTDT ngày 
1/6/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát phản hồi về các lĩnh vực hoạt động 
KH&CN, năm học 2023 - 2024 

Số 1658/BC-ĐVTDT 
ngày 1/10/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 
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Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến người học về chất lượng phục vụ đào tạo 
và  các hoạt động hỗ trợ người học; hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng 

Số 1733/BC-ĐVTDT 
ngày 28/11/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK23.6.9 Danh mục bài báo khoa học tạp chí quôc tế giai đoạn 2021 - 2024 Giai đoạn 2021 - 2024 Phòng QLKH  

GK23.6.10 
QĐ Khen thưởng các cá nhân đạt thành tích cao trong hoạt động nghiên 
cứu khoa học năm học 2022-2023 tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch Thanh Hóa 

Số 925/QĐ-ĐVTDT ngày 
05/7/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

 
QĐ Khen thưởng các cá nhân đạt thành tích cao trong hoạt động nghiên 
cứu khoa học năm học 2023-2024 tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch Thanh Hóa 

Số 1006/QĐ-ĐVTDT 
ngày 12/6/2024 

  

GK23.6.11 

Quyết định hỗ trợ kinh phí cho CBGV có bài báo được công bố trên tạp 
chí quốc tế thuộc danh mục ISI,Scopus năm 2021 

Số 1104/QĐ-ĐVTDT 
ngày 20/9/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định hỗ trợ kinh phí cho CBGV có bài báo được công bố trên tạp 
chí quốc tế thuộc danh mục ISI,Scopus năm 2022 

Số 1827/QĐ-ĐVTDT 
ngày 15/12/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định hỗ trợ kinh phí cho CBGV có bài báo được công bố trên tạp 
chí quốc tế thuộc danh mục ISI,Scopus năm 2023 

Số 1902/QĐ-DDVTDT 
ngày 15/12/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK23.6.12 

Quyết định khen thưởng Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường 
năm học 2020-2021 

Số 672/QĐ-ĐVTDT-
QLKH ngày 21/6/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định khen thưởng Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường 
năm học 2021-2022 

Số 618/QĐ-ĐVTDT ngày 
12/5/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định khen thưởng Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường 
năm học 2022-2023 

Số 685/QĐ-ĐVTDT  ngày 
15/5/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định khen thưởng Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường 
năm học 2023-2024 

Số 850/QĐ-ĐVTDT ngày 
23/5/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 
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GK23.6.13 

Quy chế tổ chức và hoạt động câu lạc bộ nghiên cứu khoa học 
QĐ số 587/QĐ-ĐVTDT-
KHCN ngày 19/7/2018 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định thành lập câu lạc bộ sinh viên khởi nghiệp tại Trường Đại học 
văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

Số 780/QĐ-ĐVTDT ngày 
17/9/2018 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK23.6.14 
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN giai đoạn 2020 – 2023 và phương 
hướng, nhiệm vụ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

Số 179/BC-ĐVTDT - 
KHCN ngày 23/01/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK23.6.15 

Quyết định công nhận sáng kiến khoa học phục vụ đào tạo cấp cơ sở năm 
học 2020-2021 

Số 605/QĐ-ĐVTDT ngày 
4/6/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định công nhận sáng kiến khoa học phục vụ đào tạo cấp cơ sở năm 
học 2021-2022 

Số 846/QĐ-ĐVTDT ngày 
8/6/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định công nhận sáng kiến khoa học phục vụ đào tạo cấp cơ sở năm 
học 2022-2023 

Số 820/QĐ-ĐVTDT ngày 
9/6/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định công nhận sáng kiến khoa học phục vụ đào tạo cấp cơ sở năm 
học 2023-2024 

Số 974/QĐ/ĐVTDT ngày 
6/6/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK23.6.16 
Quyết định về việc ban hành quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, 
duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục tại Trường Đại 
học Văn hóa, Thể thao & Du lịch Thanh Hóa 

Số 1600/QĐ-ĐVTDT 
ngày 04/11/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Tiêu chuẩn 24. Kết quả  phục vụ cộng đồng 

GK24.1.1 

Quy định hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng 
Số 1122/QĐ-ĐVTDT 

ngày 9/8/2023 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Quyết định về việc kiện toàn Ban hỗ trợ người học và kết nối phục vụ 
cộng đồng Trường ĐH VH, TT và DL TH 

Số 1095/QĐ-DVTD 
NGÀY 7/8/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 
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GK24.1.2 Bảng đối sánh với các cơ sở giáo dục khác về Quy định kết nối và PVCĐ Bảng đối sánh 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

GK24.2.1 

Phân công trách nhiệm cụ thể của các bộ phận trong quy định kết nối và 
PVCĐ 

Số 1122/QĐ-ĐVTDT 
ngày 9/8/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Hỗ trợ người học  và kết nối , phục vụ 
cộng đồng, năm học 2023-2024 

số 1096/ĐVTDT_KH 
ngày 07/8/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK24.2.2 
Đối sánh với các cơ sở giáo dục khác về phân công trách nhiệm của các 
bộ phận trong quy định kết nối và PVCĐ 

Bảng đối sánh 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

GK24.3.1 
Quy định kết nối và phục vụ cộng đồng của trường ĐH VH, TT và DL 
TH 

1122/QĐ-ĐVTDT ngày 
9/8/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK24.3.2 Đối sánh với các cơ sở giáo dục khác về hoạt động kết nối và PVCĐ Bảng đối sánh 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

GK24.4.1 

Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học đã tốt nghiệp năm 
2023 

Số 1554/KH-ĐVTDT 
ngày 25/10/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Kế hoạch Về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về chất 
lượng hỗ trợ dịch vụ, tư vấn người học; hoạt động kết nối và phục vụ 
cộng đồng và các lĩnh vực hoạt động của nhà trường năm học 2021 - 
2022 

Số 601/KH-ĐVTDT ngày 
09/05/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về chất lượng hỗ trợ  
dịch vụ tư vấn người học: hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng và các 
lĩnh vực hoạt động của nhà trường năm học 2022 - 2023 

Số 541/KH-ĐVTDT ngày 
24/4/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Kế hoạch Về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về chất 
lượng hỗ trợ dịch vụ, tư vấn người học; hoạt động kết nối và phục vụ 
cộng đồng và các lĩnh vực hoạt động của nhà trường năm học 2023 - 
2024 

Số 1518/KH-ĐVTDT 
ngày 23/10/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về các lĩnh vực hoạt 
động của nhà trường năm học 2021 - 2022 

Số 1027 BC-ĐVTDT 
ngày 07/07/2022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 
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Báo cáo Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về các lĩnh vực hoạt 
động của nhà trường năm học 2022 – 2023 

Số: 769 /BC-ĐVTDT, 
ngày 01/6/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến người học về chất lượng phục vụ người 
học; hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng năm học 2023 – 2024 

Số: 1733 /BC-ĐVTDT, 
ngày 28/11/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK24.4.2 

Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về phát triển 
CĐR, CTĐT, CTDH, ĐCCT và các hoạt động đào tạo khác năm 2023 

Số 561/ KH-ĐVTDT ngày 
27/4/2023 

 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về 
phát triển CĐR, CTĐT, CTDH, ĐCCT và các hoạt động đào tạo khác 
năm 2023. 

Số 954 BC-ĐVTDT 
ngày7/7/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK24.4.3 
Chuyển giao kết quả nghiên cứu các đề tài khoa học giải quyết các vấn đề 
thiết yếu và phục vụ lợi ích cộng đồng. 

Tập hồ sơ 2021-2024 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

GK24.4.4 

Kế hoạch quảng bá tư vấn tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022 
Số 119/KH-ĐVTDT ngày 

21/01/2022 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp 2022 tại Thanh Hóa 
https://www.youtube.com/watch?v=ujxOvRMDSMw 

Ngày 12/02/2022 
Đài phát thanh 

 truyền hình Thanh 
Hóa 

 

Kế hoạch tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2023 do 
báo tuổi trể tổ chức 

Số 151/KH-ĐVTDT ngày 
13/2/2023 

 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Kế hoạch tư vấn, quảng bá tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 
Số  142 /KH-ĐVTDT 
ngày 10 tháng 02 năm 

2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK24.4.5 

Kết quả hoạt động thiện nguyện của đoàn thanh niên từ 2021-2024 Tập hồ sơ Đoàn thanh niên  

Kết quả hoạt động thiện nguyện công đoàn từ 2021-2024 Tập hồ sơ Công đoàn  
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GK24.4.6 Đối sánh với các cơ sở giáo dục khác về hoạt động kết nối và PVCĐ Bảng đối sánh 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Tiêu chuẩn 25. Kết quả tài chính và thị trường 

GK25.1.1 
 

Công văn về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo chiến lược phát triển trường 
Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045 

Số 26/ CV-HĐT ngày 
2/10/2024 

Hội đồng trường  

GK25.1.2 
 

Phương án thực hiện cơ chế tự chủ tài chính giai đoạn 2022-2025 tại 
trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

 
Số 317/QĐ-ĐVTDT ngày 

29/3/2021 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK25.1.3 
 

Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 
Số 01/QĐ-ĐVTDT ngày 

5/1/2022 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 
Số 05/QĐ-ĐVTDT ngày 

3/1/2023 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 
 

Số 01/QĐ-ĐVTDT ngày 
2/1/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK25.1.4 
 

Quyết định ban hành Bộ chỉ số đo lường hiệu quả - KPIs áp dụng cho 
trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

 

Số  1394/QĐ-ĐVTDT 
ngày  27/9/22022 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK25.1.5 
 

Quyết định ban hành Bộ chỉ báo và các chỉ tiêu phấn đấu về hiệu quả tài 
chính năm 2023 

 

Số:  81 /QĐ-ĐVTDT ngày  
16/ 1/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Quyết định ban hành Bộ chỉ báo và các chỉ tiêu phấn đấu về hiệu quả tài 
chính năm 2024 

 

Số: 67 /QĐ-ĐVTDT ngày  
10 /1/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Báo cáo về việc thực hiện các chỉ báo và chỉ tiêu phấn đấu  hoạt động tài 
chính năm 2023 

Báo cáo ngày 15/2/2023 Phòng KH-TC  
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GK25.1.6 

Báo cáo đối sánh các chỉ tiêu tài chính năm 2022 với đơn vị ngoài trường Báo cáo ngày  30/6/2023 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Báo cáo đối sánh các chỉ tiêu tài chính năm 2023 với đơn vị ngoài trường 
 

Báo cáo ngày 1/7/2024 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

GK25.1.7 
 

Nghị quyết về việc thành lập Ban tài chính – Nhân sự - cơ sở vật chất của 
HĐT nhiệm kỳ 2021-2026 

 

Số 08/NQ-HĐT ngày 
31/12/2021 

 
Hội đồng trường 

 

GK25.1.8 
Nghị quyết về việc ban hành chương trình giám sát của Hội đồng trường 
năm 2022 

 

Số 10/NQ-HĐT ngày 
12/4/2022 

 
Hội đồng trường 

 

GK25.1.9 
Nghị quyết về việc thông qua chương trình thực hiện chức năng giám sát 
của Hội đồng trường 

 
Số 18/NQ-HĐT ngày 

22/8/2023 

 
Hội đồng trường 

 

GK25.1.10 

Nghị quyết ban hành chủ trương xin nâng cấp, cải tạo, sửa chữa hệ thống, 
an ninh năm 2022 

Số 04/NQ-HĐT ngày 
10/1/2022 

 
Hội đồng trường 

 

Nghị quyết về chủ trương kinh phí cải tạo, nâng cấp phòng hội trường và 
các thiết bị kèm theo phục vụ đào tạo LHS Lào 

Số 21/NQ-HĐT ngày 
12/9/2022 

 
Hội đồng trường 

 

Nghị quyết về ban hành quy định chế độ hỗ trợ đãi ngộ và thu hút đối với 
cán bộ, giảng viên, viên chức có trình độ cao tại trường ĐH Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch giai đoạn 2023-2025 

 
Số 23/NQ-HĐT ngày 

22/11/2023 

 
Hội đồng trường 

 

GK25.1.11 
Nghị quyết ban hành quy chế tài chính của trường Đại học Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch Thanh Hóa 

 
Số 18-NQ/HĐT ngày 

22/8/2023 

 
Hội đồng trường 

 

GK25.1.12 

Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2022 
 

Số 02/NQ-HĐT ngày 
10/1/2022 

 
Hội đồng trường 

 

Nghị quyết về việc phân bổ nguồn tài chính năm 2023 
Số 06/NQ-HĐT ngày 

24/2/2023 
Hội đồng trường  
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Nghị quyết về việc phân bổ nguồn tài chính năm 2024 
Số 03/NQ-HĐT ngày 

02/1/2024 
Hội đồng trường  

 
GK25.1.13 

 

Nghị quyết ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 trường ĐH Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

 
Số 01/NQ-HĐT ngày 

5/1/2022 

 
Hội đồng trường 

 

Nghị quyết thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 của trường ĐH 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

 
Số 25/NQ-HĐT ngày 

29/12/2022 

 
Hội đồng trường 

 

Nghị quyết thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 của trường ĐH 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

 
Số 03/NQ-HĐT ngày 

02/01/2024 

 
Hội đồng trường 

 

GK25.1.14 

Nghị quyết về việc phê duyệt mức thu học phí các loại hình của giáo dục 
đào tạo năm học 2022-2023 và lộ trình đến năm học 2025-2026 

 
Số 20/NQ-HĐT ngày 

12/9/2022 

 
Hội đồng trường 

 

Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh mức thu học phí các loại hình 
của giáo dục đào tạo học kỳ II năm học 2022-2023 

 
Số 07/NQ-HĐT ngày 

24/2/2023 

 
Hội đồng trường 

 

Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh mức thu học phí các loại hình 
giáo dục đào tạo, thực hiện bù trừ kinh phí giữa định mức mới và định 
mức cũ cho người học kỳ I năm học 2022-2023 

 
Số 14/NQ-HĐT ngày 

22/8/2023 

 
Hội đồng trường 

 

Nghị quyết về việc thông qua mức thu học phí các loại hình giáo dục - 
đào tạo năm học 2023-2024, lộ trình đến năm 2026-2027 

 

Số 08/NQ-HĐT ngày 
05/3/2024 

 
Hội đồng trường 

 

Nghị quyết về việc phê duyệt mức thu học phí các loại hình giáo dục đào 
tạo năm học 2024-2025 

 

Số 08/NQ-HĐT ngày 
18/9/2024 

 
Hội đồng trường 

 

GK25.1.15 
 

 

Quyết định ban hành quy định về hoạt động khảo sát lấy ý kiến các bên 
liên quan phục vụ công tác đảm bảo chất lượng của trường ĐH 
VH,TT&DL 

 

Số 1184b/QĐ-ĐVTDT 
ngày 5/10/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK25.1.16 
 

Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về hoạt động 
tài chính của nhà trường năm học 2022-2023 

Số:  690 /KH-ĐVTDT 
ngày 22   tháng 05  năm 

2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 
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Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về hoạt động 
tài chính của nhà trường năm học 2023-2024 

Số:  1577/KH-ĐVTDT 
ngày  16 tháng 9  năm 

2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK25.1.17 

Nghị quyết hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2021-
2022 

Nghị quyết ngày 
23/10/2021 

Công đoàn trường  

Nghị quyết hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2022-
2023 

Nghị quyết ngày 
10/9/2022 

Công đoàn trường  

Nghị quyết hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2023-
2024 

Nghị quyết số 1387/NQ-
ĐVTDT-CĐ ngày 

15/9/2023 
Công đoàn trường  

Báo cáo kết luận hội nghị đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo nhà trường với 
học sinh, sinh viên năm học 2022-2023 

Số 754/BC-ĐVTDT ngày 
30/5/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Thông báo kết luận tại Hội nghị đối thoại giữa học sinh, sinh viên với 
Hiệu trưởng nhà trường năm học 2023-2024 

Số 674/TB-ĐVTDT ngày 
22/4/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

 
GK25.1.18 

 

Báo cáo tổng hợp ý kiến phản hồi của các bên liên quan về hoạt tài chính 
của nhà trường năm học 2022-2023 

 

Báo cáo ngày  23  tháng  6  
năm 2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK25.1.19 

Thông báo lấy ý kiến của các đơn vị trong trường về việc lập dự toán 
kinh phí các hoạt động chi thường xuyên năm 2022 

 

Thông báo ngày 
23/12/2021 

Phòng KH-TC  

Bảng tổng hợp dự toán kinh phí chi thường xuyên năm 2022 các đơn vị 
trong trường 

Bảng tổng hợp  ngày 
31/12/2021 

Phòng KH-TC  

Thông báo lấy ý kiến của các đơn vị trong trường về việc lập dự toán 
kinh phí các hoạt động chi thường xuyên năm 2023 

Thông báo ngày 
20/12/2022 

Phòng KH-TC  

Bảng tổng hợp dự toán kinh phí chi thường xuyên năm 2023 các đơn vị 
trong trường 

Bảng tổng hợp  ngày 
27/12/2022 

Phòng KH-TC  
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Thông báo lấy ý kiến của các đơn vị trong trường về việc lập dự toán 
kinh phí các hoạt động chi thường xuyên năm 2024 

Thông báo ngày 
19/12/2023 

Phòng KH-TC  

Bảng tổng hợp dự toán kinh phí chi thường xuyên năm 2024 các đơn vị 
trong trường 

Bảng tổng hợp ngày 
23/12/2023 

Phòng KH-TC  

GK25.1.20 

Thông báo lấy ý kiến của các đơn vị trong trường về việc góp ý quy chế 
chi tiêu nội bộ năm 2022 

 

Thông báo ngày 
29/11/2021 

Phòng KH-TC  

Bảng tổng hợp góp ý quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 

 

Bảng tổng hợp ngày 
13/12/2021 

Phòng KH-TC  

Thông báo lấy ý kiến của các đơn vị trong trường về việc góp ý quy chế 
chi tiêu nội bộ năm 2023 

 

Thông báo ngày 
28/11/2022 

 
Phòng KH-TC 

 

Bảng tổng hợp góp ý quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 
Bảng tổng hợp ngày 

9/12/2022 
 

Phòng KH-TC 
 

Thông báo lấy ý kiến của các đơn vị trong trường về việc góp ý quy chế 
chi tiêu nội bộ năm 2024 

 

Thông báo ngày 
27/11/2023 

Phòng KH-TC  

Bảng tổng hợp góp ý quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 

 

Bảng tổng hợp ngày 
8/12/2023 

 
Phòng KH-TC 

 

GK25.2.1 
Nghị quyết về “Sứ mạng - Tầm nhìn - Mục tiêu - Giá trị cốt lõi - Triết lý 
giáo dục” Trường Đại học VH,TT&DL Thanh Hóa 

Số 24/NQ-HĐT ngày 
20/11/2023 

Hội đồng trường  

GK25.2.2 
Công văn về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo chiến lược phát triển trường 
Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045 

Số 26/ CV-HĐT ngày 
2/10/2024 

Hội đồng trường  

GK25.2.3 
Quyết định ban hành Bộ chỉ số đo lường hiệu quả công việc - KPIs (Key 
Performance Indicator) áp dụng cho Trường Đại học VH,TT&DL Thanh 
Hóa 

Số 1394/QĐ-ĐVTDT 
ngày 27/9/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 
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GK25.2.4 Báo cáo hoạt động Quản lý Đào tạo Báo cáo năm 2021-2024 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

GK25.2.5 Báo cáo hoạt động QLKH-HTQT Báo cáo năm 2021-2024 
Trường ĐH   

VH,TT&DL TH 
 

GK25.2.6 

Bài viết trang web về giải thi đấu ngành TDTT, giải thưởng lĩnh vực âm 
nhạc 

https://tucst.edu.vn 
Trường ĐH 

VH,TT&DL TH 
 

Báo cáo đối sánh kinh phí CB,GV, đoàn viên CĐ tham gia ủng hộ cộng 
đồng giai đoạn từ năm 2021-2024 

Số 29/BC-CĐĐVTDT 
ngày 21/9/2024 

Công đoàn Trường 
Đại học 

VH,TT&DL 
Thanh Hóa 

 

GK25.2.7 

Nghị quyết thành lập Ban Quản trị chiến lược của Hội đồng trường 
Trường Đại học VH,TT&DL Thanh Hóa 

Số 07/NQ-HĐT ngày 
31/12/2021 

Hội đồng trường  

Nghị quyết thành lập Ban Tài chính – Nhân sự - CSVC của Hội đồng 
trường Trường Đại học VH,TT&DL Thanh Hóa 

Số 08/NQ-HĐT ngày 
31/12/2021 

Hội đồng trường  

Nghị quyết thành lập Ban KH-ĐT của Hội đồng trường Trường Đại học 
VH,TT&DL Thanh Hóa 

Số 09/NQ-HĐT ngày 
31/12/2021 

Hội đồng trường  

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường ĐH VH,TT&DL 
Số 09/NQ-HĐT ngày 

18/9/2024 
Hội đồng trường  

GK25.2.8 

Nghị quyết hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2021-
2022 

Nghị quyết ngày 
23/10/2021 

Công đoàn trường  

Nghị quyết hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2022-
2023 

Nghị quyết ngày 
10/9/2022 

Công đoàn trường  

Nghị quyết hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2023-
2024 

Nghị quyết số 1387/NQ-
ĐVTDT-CĐ ngày 

15/9/2023 
Công đoàn trường  
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Báo cáo kết luận hội nghị đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo nhà trường với 
học sinh, sinh viên năm học 2022-2023 

Số 754/BC-ĐVTDT ngày 
30/5/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

Thông báo kết luận tại Hội nghị đối thoại giữa học sinh, sinh viên với 
Hiệu trưởng nhà trường năm học 2023-2024 

Số 674/TB-ĐVTDT ngày 
22/4/2024 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK25.2.09 
Quyết định về đối sánh, so chuẩn chất lượng giáo dục của trường ĐH Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

Số 1526/QĐ-ĐVTDT 
ngày 24 /10/2023 

Trường ĐH 
VH,TT&DL TH 

 

GK25.2.10 Thông tin xếp hạng của VNUR 2024 Ảnh xếp hạng VNUR 2024  

 

Thanh Hoá, ngày 15 tháng 10 năm 2024 
 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 
 
 

 PGS.TS. Lê Thanh Hà 
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